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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Với những thắng lợi rựe rỡ mùa Xuân năm 1975, cách mạng 
Việt-nam đã chuyển sang giai đoạn mới : Từ chiến tranh chuyền 
sang hòa bình, từ một nửa nước bị chủ nghĩa thực dân mới 
chia cắt và thống trị sang cả nước độc lập và thống nhất, từ 
hai nhiệm vụ chiển lược, eách mạng đân tộc dân chủ nhân dân 
và cách mạng xã hội chủ nghĩa, sang một nhiệm vụ chiến lược 
là làm cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trong cả nước. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 21 của Ban chấp hành trung 
ương Dắng chỉ rõ : “® Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước 
ta trong giai đoạn mới là: Hoàn thành thống nhất nước nhà, 
đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiễn vững chắc lên chủ 
nghĩa xã hội. Miền Bắc phải tiếp tục đầy mạnh sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và hoàn thiện quan hệ sẳn xuất xã hội 
chủ nghĩa ; miền Nam phải đồng thời tiến hành eäi tạo xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ». 

Đề hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trên, phải không ngừng 
tăng cường sự lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu của Đẳng — 
người tồ chức mọi thắng lợi của cách mạng. Cương lĩnh chung 

.eủa Diều lệ Đẳng do Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ ba của 
Đẳng thông qua đã ghi rõ «Đảng lao động Việt-nam lẫy tự phê 
bình và phê bình làm quy luật phát triền của Đảng. Đẳng 
luôn luôn khuyến khich và mở rộng tự phê bình, nhất là phê 
bình từ đưới lên, và cắm ngặt những hành động trấn áp phê 
bình. Đẳng đấu tranh không điều hòa chống mọi biều hiện 
khuynh hữu hoặc khuynh «tả ”, chống mọi biều hiện của những 
tư tưởng tư sản, tiều tư sản, phong kiến và tư tưởng không vô 
sản khác. Đẳng yêu cầu mỗi đẳng viên phải xáe định nhân sinh 
quan cộng sẵn chủ nghĩa, đứng vững trên lập trường giai cấp 
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eông nhân, đấu tranh chống mọi biều hiện của chủ nghĩa cá 
nhàn. Đảng khuyến khích và hoan nghênh việc quần chúng 
nhân đân phè bình eòng việc, cán bộ, đẳng viên của Đẳng và 
thành khần tiếp thụ sự phê bình đúng đìn của quần chúng: 

ĐỀ góp phần vào công tác xâv dựng Đảng, giúp đẳng viên: 
cản bộ quán triệt những quan điềm của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nỉn về tự phê bình và phê bình, nhất là trong gia! đoạn Đẳng 
đã lãnh đạo chính quyền, chúng tôi lựa chọn, trích tuyển một 
số bài của V.I. Lê-nin viết và nói về vấn đề này từ sau Cách 
mạng tháng Mười Nga. Đó là thời kỳ nước Nga xô-viết chuyển 
đần từ đầu tranh quàn sự sang nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Ngoài ra, chủng tôi chọn thêm một số bài của I,V. Xta- 
lin cũng nói về vấn đề này từ sau khi V.I. Lê-nin mất. Tất cả 
được hợp thành một chuyên đề: 


BÀN VỀ TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHI BÌNH 


Xây dựng chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp rất vĩ đại nhưng 
cũng rất mới mẻ. Trong sự nghiệp đó, V.I. Lê-nin cho rằng 
«hông thề tránh khổi những khuyết điềm, sai lầm, thiếu sót 
được. Ai sợ khó khăn trong việc kiến thiết xã hội chủ nghĩa, 
ai đề eho những khó khăn đó làm cho mình khiếp đảm, ai tổ 
ra tuyệt vọng hay hoang mang hèn nhát, người đỏ không phải 
là một người xã hội chủ nghĩa ». « ChÏỈ eó kẻ nào không hề thực 
hành một công tác thực tiễn nào thì mới không bị sai lầm . 

Sai lầm, khuyết điềm eó hai loại nguyên nhân : nguyên nhân 
khách quan và nguyên nhân chủ quan. Xét về mặt chủ quan, 
sai lầm, khuyết điềm có thề bắt nguồn từ nhàn thức, cũng có 
th bắt nguồn tử ý thức tư tưởng. Đảng cộng sản là đội tiên 
phong của glai cấp công nhân, nhưng nhận thức của đẳng viên, 
cán bộ không nhất loạt đồng đều. Trước tình hình và nhiệm 
vụ mới, nhận thức của từng người có thề nhanh chậm khắc 
nhau, eó người nhạy eẩm với cải mới, cái tiến bộ; eó người 
lạe hậu, bảo thủ. Ngoài ra eòn cỏ những tư tưởng không vô 
sẵn ảnh hưởng vào Đẳng và những phần tử eơ hội chủ nghĩa 
luồn lỏi vào Đẳng. Do đỏ trong Đẳng thường xuyên nảy sình 
mầu thuần giữa cái cñ và cái mới, eái tiến bộ và cải lạc hậu. 
Tự phê bình và phê bình đi đôi với việc nắng cao trình độ 


6 


nhận thức của cán bộ, đăng viên là phương pháp căn bản giải 
quyết những mâu thuẫn đó, làm cho Đăng luôn luôn đi đến 
chân lý, làm tròn vai trò đội tiên phong của giai cấp, bộ phận 
Lich cực nhất của xã hội, lãnh đạo sự nghiệp xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, V.I. Lâ-nin vạch rõ : « Thái độ 
của một chính đẳng trước những sai lầm của mình là một 
trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất và chắc chắn nhất đề 

xét xem Đẳng äy có nghiêm chỉnh không và có thực làm tròn 
nghĩa vụ của mình đối với giai cắp mình và đối với quần 
chúng lao động không ?. 

V.I. Lê-nin và I.V. Xta-lin đều phê phán quan điểm cho răng 
đảng đã lãnh đạo chính quyền thì không nên tự phê bình và 
phê bình vì kẻ thù giai cắp sẽ lợi dụng. Trái lại, tự phê bình 
và phê bình luôn luôn là quy luật phát triển của đẳng vô sản. 
Những đẳng đã lãnh đạo chính quyền lại càng cần thực hành 
tự phê bình và phê bình vì sau khi cách mạng thăng lợi, ctính 
kiêu căng cộng sản” dễ làm cho người cộng sản khó nhận ra 
khuyết điềm. Tự phê bình và phê bình chính là đề chống lại 
bệnh quan liêu — một nguy cơ lớn nhất đối với đẳng lãnh đạo 
chính quyền, và đề thắt chặt mối liên hệ giữa Đảng và quần 
chúng. I.V. Xta-lin đã tóm tắt mụe đích của tự phê bình bôn- 
sê-vích «là ¿rau đồi tính Đảng, củng cố Chính quyên xô-viết, 
hoàn thiện công cuộc xây dựng của chúng ta, củng cố cán bộ 
- lãnh đạo kinh tế của chúng ta, pĩ irang giai cấp công nhân", 

Về nội dung của tự phê bình và phê bình, V.I, Lê-nin phản 
đối việc đi vào «những chuyện lặt vặt», «những chuyện đấu 
khẩu và lục đục với nhau”, Người chỉ ra là phải hướng vào 
việc thực hiện nhiệm vụ ehinh trị trước mắt của Đẳng, eụ thề 
lúc đó là phải hướng * vào việc xây dựng kinh tế thật sự, vào 
việc tổ chức lại toàn bộ công tác Đẳng, sao cho Đẳng lãnh đạo 
được eông cuộc xây đựng kinh tế xô-viết và đảm bảo có được 
những thành tựu thực tế, đồng thời đề Đảng làm được công 
tác tuyên truyền của mình bằng hành động thực tế hơn là băng 
lời nói suông ›. 

Tự phê bình và phê bình do đó phải được tiến hành trên cơ 
sở đường lối, chủ trương, chính sách của Đẳng trong từng giai 
đoạn, từng thời kỳ cách mạng, trên cơ sở những nguyên tắc 
tồ chức và những tiêu chuần sinh hoạt Đảng. Muốn vậy, phải 
« nghiên eứu bản chất của vấn đề”, không được lẫn lộn bản 
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chất với hiện tượng. Phải «im tra năng lực của nhân oi 
công tác, kiềm tra 0iệc chấp hành thực tế”. Đối vời một Đần 
lãnh đạo chính quy ền, việc kiềm tra này không chỉ thu hẹp - 
trong Đảng mà phải kết hợp với việc thanh tra hoạt động cũ 
bộ máy Nhà nước và với phong trào cách mạng của quà 
chúng. Phải tiến hành kiềm tra từ trên xuống và đặc biệt là 
đưởi lên, lôi cuốn quần chúng” vào việc kiềm tra hoạt động cũ 
đẳng viên. V.I. Lê-nin chỉ ra rằng: “đầy mạnh hoạt động củ 
các Xô-viết, thu hút những người ngoài đẳng, làm cho nhữ 
người ngoài đẳng kiềm soát hoạt động của các đẳng viên, 
là điều tuyệt đối đúng , 

Về thái độ tự phê bình và phê bình, V,I. Lê-nin đòi hồi ph 
..ưc chỉnh, phải dựa trên tỉnh đồng chí, dựa trên sự hế 
sức tôn trọng nhau, dựa trên tỉnh chủ động và tính sáng tạo 
trong cuộc đấu tranh. Người kiên quyết phản đối eái gol 
«phê bình » nhưng không eỏ tính chất xây dựng mà lại mang 
tính chất bè phái, và khuyên phải chú ý đến hoàn cảnh kẻ th 
luôn luôn tìm mọi cách tấn công vào Đẳng. 


Trên đây là nội dung chính của cuốn chuyên đề. Cuốn sắc 


này được hoàn thành với sự cộng tác của Khoa xây dựn 
Đẳng trường Nguyễn-ái-Quốc trung ương, 


-~ 


Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 


Tháng Giêng nằm 1976 
NHÀ XUẤT BẢN SỰ THẬT ˆ 


V.I, LÊ-NIN 


SH -GG-G--GGG-SG é Nườnng .ĩ“. pREnNSMMmeen= an ương `. 


Trích bài: 


NHỮNG NHIỆM VỤ TRƯỚC MẮT 
CỦA CHINH QUYỀN XÔ-VIẾT 


Sư xuất hiện của một giai cấp mới trên vũ đài lịch 
sử, với tư cách là người lãnh tụ và người lãnh đạo xã 
hội, không bao giờ diễn ra mà lại không có một thời kỳ 
« tròng trành ›» hết sức đữ đội, một thời kỳ chấn động, 
đấu tranh và bão táp, đó là một mặt ; mặt khác không 
bao giờ điễn ra mà không có một thời kỳ mò mẫm, thí 
nghiệm, do dự, ngả nghiêng trong việc lựa chọn những 
phương pháp mới đáp ứng đúng với tình thế khách 
quan mới. Bọn quý tộc phong kiến suy tàn trả thù lại 
giai cấp tư sẵn, là kẻ đã chiến thắng chúng và hất cẳng 
chúng, trả thù không những bằng cách àm mưu bạo 
động và gây ra những cuộc nồi loạn và mưu toan khôi 
phuc lại địa vị của mình, mà còn tuôn ra biết bao những 
lời chế nhạo về sự khờ khạo, vụng về và sai lầm của 
những kể «mới phất» ấy, những kẻ cliều lĩnh » ấy, 
những kẻ đã cả gan chiếm đoạt « tay lãi thiêng liêng » 
của Nhà nước mà chưa được rèn luyện lảu đời đề làm 
việc đó, như các hoàng tử, bá tước, các nhà quý tộc và 
thế phiệt, — đúng như bọn C€oóe-ni-lốp và Kê-ren-ski, 

- bọn Gốt-do và bọn Mác-tốp (nghĩa là tất cả cái bọn aình 
hùng của giai cấp tư sản hoạt đầu hoặc hoài nghỉ chủ 
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nghĩa), ngày nay đang trả thù giai cấp công nhân Nga! 
VÌ giai cấp này đã « láo xược» mưu toan giành lấy 
chính quyền 


Dĩ nhiên, không phải chỉ đần mất hàng tuần mà phải 
mất hàng bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, thì một giai 
cấp mới trong xã hội, một giai cấp trước kia bị äp bức, 
bị đày đọa trong cảnh khốn cùng và đốt nát, mởi có 
thể làm quen với tình hình mới của mình, mới nhìn 
nhận kỷ lưỡng mọi vật xung quanh được, mới tö chức 
tốt công b mới đào tạo được những cán bộ tô chức 
của mình. Cố nhiên, đăng lãnh đạo của giai cấp vô sản 
cách mạng No thẻ eó được kinh nghiệm và thói quen 
trong việc thi hành những biện pháp tỏ chức đại quy 
mỏ cho hàng triệu và hàng chục triệu công dân; đẳng 
ấY phải mất rất nhiều thời gian mới thay đồi được những 
thói quen cũ, hầu hết đều thuộc lĨnh vực tuyên truyền. 
Nhưng trong việc đó không cỏ cái gì là không thực hiện 
được và, một khi chủng ta đã có nhận thức rõ ràng là 
cần phải thay đôi những thỏi quen ấy, một khi chủng 
ta đã eó một sự quyết tâm vững chắc đề thực hiện sự 
thay đổi đỏ, một khi chúng ta kiên trì theo đuổi mục 
tiêu vĩ đại và khó khăn ấy, thì chúng ta sẽ thực hiện 
được mục tiêu ấy. Trong «nhân dàn », nghĩa là trong 
công nhân và những nông đàn không bóc lột lao động 
của người khác, có rất nhiều nhà tồ chức có tài. Chính 
tư bản đã áp bứe, vùi dập, vứt bo hàng nghìn những. 
nhà tö chức như thế. Ghủng ta vẫn chưa biết phát hiện, 
khuyến khieh, nâng đỡ, đề bạt họ. Nhưng chúng ta s 
học. tập được cách làm còng tác đó, nếu chúng ta bẳ 
tay vào học cách làm công tác đỏ với tất cả nhiệt tình _ 
sách mạng, vì thiểu nhiệt tình này, thì cách mạng sẽ 
không thề nào thắng lợi được. 
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Trong lịch sử, không có một phong trào nhân đân sâu 
sắc và mạnh mẽ nào điển ra mà lại không có một thử 
bọt bần, không có những phần tử phiêu lưu và bịp 
bợm, những bọn khoe khoang và những kể hay lớn 
tiếng ba hoa, chui luồn vào hàng nøũ những nhà cách 
tân thiếu kinh nghiệm; mà lại không có tình trạng hỗn 
loạn vô lý, tình trạng lộn xộn, sự bận rộn vô bồ ; mà 
lại không có một số «lãnh tụ » nào đó toan bắt tay vào 
hai mươi việc cùng một lúc đề không làm việc nào đến 
nơi đến chốn cả. Mặc cho những con chó rách của xã 
hội tư sẵn, từ bọn Bê-lô-rút-xốp cho đến bọn Mác-tốp, cứ 
kêu ăng ẳng và sủa lên, mỗi lần cớ một mảnh gỗ rơi 
xuống trong lúc người ta phát chặt một khu rừng già 
to lỏn †! 


V.I. Lê-n1n, Toàn tập, Nhà xuất bản 
Sư. 'thật' Hà snộiz -1971;:ct: 27⁄2 
tr. 328 — 330. 


Trích : 


ĐẠI HỘI VY CÁC XÔ-VIẾT ĐẠI BIỀU 
CÔNG NÔNG BINH TOÀN NGA 
Ngày 4—10 tháng Bảy 1918 


Trong lĩnh vực kinh tẾ ở nơi nào mà chủ nghĩa xã 
hội còn đang ở trên đường xây đựng, ở nơi nào mà một 
kỷ luật mới phải được tô chức, ở nơi đó chúng ta còn 
chưa có kinh nghiệm như thế, chúng ta thu được kinh 
nghiệm đó trong quá trình xây dựng lại và tô chức lại 
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và đó là nhiệm vụ chính của chúng ta: chủng ta nỏi 
rằng ở mọi chế đò xã hội mới người ta đòi hỏi những 
quan hệ mới giữa người với nhau, đòi hỏi một kỷ luật 
mới, Đã có một thời kỳ trong đó mà không có kỶ luật nô 
lệ thì người ta không thê quản lý được đời sống kinh 
tế, ở thời kỳ đó ngoài kỷ luật roi vọt, không có kỷ luật 
nào kháe ; đỏ là thời kỳ thống trị của bọn tư bản, ở thời 
kỳ ấy nạn đói đã trở thành sứửe mạnh của kỷ luật. Còn 
ngày nay, từ khi nỗ ra cuộc cách mạng xô-viết, từ ngày 
bắt đầu cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, kỶ luật phải 
được xây dựng trên những nguyên tắc hoàn toàn mới, 
trên sự tin tưởng vào tính tô chức của những công nhân 
và bần nông ; đỏ là kỷ luật dựa trên tình đồng chí, dựa 
trên sự hết sức tôn trọng nhau, đựa trên tính chủ động 
và tính sảng tạo trong cuộc đấu tranh. Kể nào dùng 
những phương pháp cñ tư bản chủ nghĩa, kể nào vào 
lúc đỏi kém và túng thiếu mà còn lý luận theo lối eñ tư 
bản chủ nghĩa, rằng :« Nếu tòi bán riêng rẽ lúa mì của 
tôi, tôi sẽ kiếm được nhiều lời hơn, nếu tòi đi kiểm lúa 
mì một mình, tôi sẽ kiếm được để dàng hơn », — kể nào 
lý luận như vậy thì có nghĩa là chọn con đường để hơn, 
nhưng không đi tới chủ nghĩa xã hội được. 

Thật là đơn giản và dễ dàng nếu theo vết cũ là những 
quan hệ tư bản chủ nghĩa quen thuộc, nhưng chúng ta 
muốn theo một con đường mới. Đường lối ấy đòi hỏi 
chúng ta, đòi hỏi toàn thê nhân dân phải có tính giác 
ngộ và tính tỏ chức cao độ, đòi hỏi mất nhiều thời gian, 
gây ra nhiều sai lầm to lớn. “Nhưng chúng ta tự HIỂU 
rằng : chỉ có kẻ nào không hề thực hành một công tác 
thực tiền nào thì mới không bị sai lầm. 


V.I. Lê-nin, Toàn tảp, Nhà xuất bẳn 


Sự thật, Hà-hội, ñ971,.- t3 
tr. 659 — 660. 
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BÀN VỀ TÍNH CHẤT BÁO CHÍ CỦA CHÚNG TA 
Ngày 20 tháng Chín 1918 


Chúng ta dành quả nhiều chỗ trong bảo chí đề cồ động 
chỉnh trị trên những chủ đề cũ, tức là nói huyêền thuyên 
về chỉnh trị: Còn đối với việc xây dựng đời sống mởi:› 
đối với những sự việc luôn luôn xây ra về mặt này, thì 
lại nói đến quá ít. 

Khi nói đến những việc giản đơn, mọi người đền biết 
rõ rệt và đã dược quần chúng hiệu khá rổ rồi, như 
những hành vi phần bội bỉ ồi của bọn men-sê-vich, tôi 
tở của giai cấp tư sản, những cuộc xâm lược do Anh — 
Nhật gây ra đề khỏi phục lại những quyền lợi tối thiêng 
liêng của tư bản, những cái nghiếễn răng ken két của 
bọn triệu phú Mỹ chống lại nước Đức, thì tại sao không 
viết 10 dòng hay 20 dòng thỏi, mà lại viết những 200 
dòng đến 400 dòng ? Những vấn đề đó cần được nỏi đến, 
mỗi sự kiện mới trong lĩnh vực đó cần phải được nêu ra: 
nhưng không cần phải viết thành hẳn một bài báo, cũng 
không cần lặp lại những lập luận cũ ; chỉ cần dùng một 
vài dòng, dùng «thể văn điện tín» đề đả kích những 
biều hiện mới của một chính sách cũ, đã từng biết, đã 
từng được đánh giá rồi. 

Báo chí tư sản của cái « thời tốt đẹp xưa kia của giai 
cấp tư sản » khòng nói động gì đến những chuyện 
«thiêng liêng nhất », tức là tình hình nội bộ của còng 
xưởng và xi nghiệp tư nhân. Cái thói quen đó phù hợp 
với lợi ích của giai cấp tư sản. Chúng ta phải triệt đề trút 
bồ cái thói quen đó đi. Nhưng chúng ta lại chưa làm 
được như vậy. Tính chất báo chí của chúng ta oần chưa 
thay đồi được đến mức phù hợp với một xã hội đang 
chuyền từ chủ nghĩa tư bản lèn chủ nghĩa xã hội. 


= 
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Hãy nói chính trị ít hơn nữa. Chính trị đã hoàn toàn. 
« sảng tỏ » röi, và quy thành đẩu tranh giữa hai phe : phe 
giai cấp vô sẵn đã nồi dậy và phe một nhóm tên tư bản 
chủ nô (và bè lä chó sẵn của chúng, kề cả bọn men-sê- 
vich, v.v...). Tôi nhắc lại rằng, về cái chinh trị đỏ, ta có 
thề và cần phải nói rất ngắn gọn. 

Hãy nói về kinh tế nhiều hơn một chút. Nhưng không 
nên nói theo cải kiều những nghị luận « chung chung », 
những bài nghiên cứu uyên bác, những công trình của 
trí thức và những chuyện nhẳm nhí khác, — tiếc rằng. 
tất cả những thứ đỏ cũng thường chỉ là những chuyện. 
nhằm nhí mà thôi. Không, kinh tế cần thiết cho chúng 
ta, trên cái ý nghĩa là chúng ta phải thu thập, kiểm tra tỉ 
mử và nghiên cứu những sự kiện trong việc xây dựng 
thật sự đời sống mới. Trong việc tổ chức một chế độ 
kinh tế mới, thì các công xưởng lớn,công xã nông nghiệp, _ 
ủy ban nông dân nghèo, hội đồng kinh tế quốc đân địa 
phương, ¿hực iễ có được những thành tựu nào không? 
Những thành tựu đỏ là øì? Những thành tựu đó đã được 
xác nhận chưa? Hay những thành tựu đó lại là những 
chuyện bịa đặt, khoáe lác, hứa hẹn kiều trí thức (« việc 
đó bắt đầu được thu xếp rồi », ckế hoạch đã được đặt 
ra rồi », c chúng ta đã bắt tay vào việc », c bây giờ chủ nữ 
tôi bảo đảm », « nhất định sẽ cải thiện được » và những 
lời lừa bịp khác, v.v... mà cchúng ta» rất thiện nghệ) ? 
- Thành tựu đạt được như thể nào? Làm thế nào đề mở 
rộng những thành tựu ấy? 

Đâu rồi cái bảng đen kê những công xưởng lạc hậu, 
mà khi quốc hữu hỏa vẫn còn là những kiều mẫu về _ 
hỗn loạn, tan rã, bần thỉu, cướp bóc, ăn hại, bằng đen. 
đó đâu? Không có. Nhưng những công xưởng như thể, š 
thì lại có. Chúng ta không biết cách hoàn thành nhiệm 
vụ của chúng ta, vì chúng ta không đău tranh chống 
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những « kẻ gìn giữ truyền thống của chủ nghĩa tư bản ›. 
Chừng nào chúng †a còn dung thứ không đã động gì đến 
những công xưởng đó, thì chúng ta thật không phải là 
người cộng sản mà chỉ là những đồ vứt đi. Chúng ta. 
không biết dùng báo chi đề tiến hành đấu tranh giai cấp, 
như giai cấp tư sản. Chúng ta cử nhớ lại xem trên báo 
chỉ của nó, giai cấp tư sản đã hoàn toàn biết công kích 
những kẻ thù giai cấp của nó như thế nào, đã chế giẫu, 
đã bôi nhọ họ như thể nào, đã khiến cho họ không sống 
nỗi như thế nào. Còn chúng ta thì sao ? Chẳng nhẽ đấu 
tranh giai cấp trong thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội lại không phải là bảo vệ lợi 
ích của giai cấp còng nhân chống lại những nhúm, những 
bộ phận, những tầng lớp công nhân cứ khăng khăng 
giữ mãi những truyền thống, những thói quen của chủ 
nghĩa tư bản và tiếp tục có thải độ đối với Nhà nước 
xô-viết như đối với Nhà nước cñ: cung cấp cho « nó » 
lao động với số lượng càng ít càng tốt, với chất lượng 
xấu nhất, và lấy của «nó » càng nhiều tiền càng tốt hay 
sao ? Trong số những công xưởng Xoóe-mô-vô và Pu-ti- 
lốp v.v., những kể đê mạt như thế có phải là ít không? 
Chúng ta đã tóm được, vạch mặt được và làm ô nhục 
được bao nhiêu tên? 

Báo chí không hề nói đến điều đó. Và nếu có nói đến, 
thì lại nói bằng một giọng hành chính, quan liêu, khòng 
phải giọng của một tờ báo cách mạng, một eơ quan báo 
chí của nền chuyên chính của một giai cấp đang chứng 
mình bằng hành động rằng sự phản kháng của bọn tư 
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bản và của những kẻ cứ ôm mãi cái tập quán ăn bám 
kiều tư bản, sẽ bị kiên quyết điệt trừ. 

Trong chiến tranh cũng vậy. Chủng ta có công kích 
bọn chỉ huy hèn nhát và bọn nợu ngốc không ? Chúng ta 
cỏ tố cáo cho nước Nga thấy những đội quản vô dụng 
không ? Chúng ta đã ‹ tóm » được đầy đủ những phần 
tử đáng ghét, đáng phải lớn tiếng đuôi ra khỏi quân đội 
vì bất lực, lơ là, chậm trễ, v.v., chưa ? Chúng ta không 
tiến hành cuộc chiến /ranh thật sự, thẳng tay và chân 
chính cách mạng chống những kẻ đại biều (hát sự cho 
những hành vi xấu xa. Chúng ta rất ít dùng những tấm 
gương cu thê, sinh động, lắy trong mọi lĩnh vực của đời 
sống, đề giáo dục quần chúng ; mà đấy lại là nhiệm vu 
chính của báo chí trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa cộng sản. Chúng ta rất ítchủ ý đến 
đời sống thường ngày trong công xưởng, nông thôn và 
bộ đội, là những nơi mà đời sống mới được xây dựng 
mạnh hơn mọi nơi khảc, mà chúng ta phải chú ý hơn 
mọi nơi khác, phải tuyên dương, pÈải phê bình công 
khai, công kích những tật xấu, hò hào học Lập cái tốt. 


Hãy bớt làm rùm beng về chính trị đi. Hãy bớt những 
nghị luận kiều trí thức đi. Hãy gần gũi đời sống hơn 
nữa. Hãy chú ý nhiều hơn nữa xem trong công việc 
thường ngày của họ, quần chúng còng nông đã thực tế 
sảng tạo cái mới như thế nào, Hãy kiềm nghiệm kỹ hơn 
xem cái mới đỏ có tính chất cộng sản đến mức độ nào. 


V.I.Lê-nin, Toản /ập, Nhà xuắt bẳn 
Sự thật, Hà-nội 1871, t. 28, 
tP. “11ể — 131, 


LỜI PHÁT BIỀU TẠI CUỘC MÍT-TINH 
LIÊN HOAN CỦA CÁC NHÂN VIÊN 


BAN CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT NGA 
Ngày 27 tháng Một 1918 


(Võ tay vang đội.) Thưa các đồng chí, trong khi kỷ 
niệm cuộc Cách mạng của chúng ta, tôi muốn nói đến 
nhiệm vụ gay go của các ban công tác đặc biệt. 


Chúng ta không lấy gì làm lạ rằng hoạt động của Tsê- 
ca* đã gây ra những sự công kích chẳng những của kẻ 
thù của chúng ta, mà thường là của cả các bạn chúng ta 
nữa. Chúng ta đã đảm đương một nhiệm vụ nặng nề. 
Sau khi năm được quyền quản lý Nhà nước, lẽ tự nhiên 
chúng ta đã mắc rất nhiều sai lầm, và cũng tự nhiên là 
sai lầm của ban công tác đặc biệt càng dễ thấy hơn cả. 
Những người trí thức tiều tư sản dã chộp lấy những 
sai lầm đó và không muốn nghiên cửu bản chất của vấn 
đề. Tôi lấy làm ngạc nhiên rằng trong những lời la ỏ 
về các sai lầm của Tsê-ca, người ta đã tỏ ra không biết 
đặt vấn đề trên một tầm rộng lớn. Họ nắm lấy một số 
sai lầm của Tsê-ca, rồi họ kêu bù lu bù loa và: chỉ bù lu 
bù loa thế thôi. Nhưng chúng ta, chúng ta nói rằng: sai 
lầm cũng dạy chúng ta nhiều bài học. Trong lĩnh 
vực này cũng như trong các lĩnh vực khác, chúng ta 
nỏi rằng chúng ta sẽ học tập bằng tự phê bình. 
Cố nhiên, vấn đề không phải là ở bản thân nhân 
viên của Tsê-ca, mà vấn đề là tỉnh chất công tác 


* Tgê-ca là tên tắt trong tiếng Nga. đề gọi Ban công tác đặc 
biệt. (N.D.) 


của Tsê-ca, một công tác đòi hỏi phải kiên quyết, mau 


lẹ và trước hết là trung thực. Khi tôi nhận xét công 


tác của Tsẻ-ca và đem đối chiếu vời các lời công kích 
nói trên, tôi nói rằng: đó là những lời nói nhằm kiều 
tư sản, không có giá trị gì cả, Điều này làm tôi nhớ lại 
bài thuyết giáo của Cau-sky về chế độ chuyên chính, 
một bài thuyết giáo tương đương với một sự ủng hộ 
giai cấp tư sản. Còn chúng ta, qua kinh nghiệm, chúng 
. ta khẳng định rằng việc tước đoạt tài sẵn của giai cấp 
tư sản là kết quã của một cuộc đấu tranh gian khô, của 
chế độ chuyên chính. 


Mác đã từng nói: giữa cbủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa 
cộng sản, là chế độ chuyên chính cách mạng của giai cấp 
vô sản. Giai cấp vô sản càng trấn áp giai cấp tư sản bao 
nhiêu, thì giai cấp tư sản lại càng kháng cự hung hăng 
bấy nhiêu. Chúng ta biết rằng ở Pháp, hồi 1818, người 
ta đã đàn áp như thế nào những người vô sản, nên khi 
có kẻ trách chúng ta tàn ác, thì chúng ta lấy làm lạ rằng 
sao lại có những người quên được những điều sơ đẳng 
của chủ nghĩa Mác. Chúng ta không quên cuộc bạo động 
của các học sinh sĩ quan hồi tháng Mười, chúng ta không 
được quên rằng người ta đang chuần bị hàng loạt các 
cuộc bạo động nữa, Một mặt, chúng ta cần học cách làm 
việc có sáng tạo, và mặt khác, chủng ta cần đập tan sự 
chống đối của giai cấp tư sản. Bọn bạch vệ Phần-lan đã 
bắn giết anh em công nhân một cách vô sỉ, mặc dù « tỉnh 
thần dân chủ » của chúng. Tư tưởng về sự tất yếu phải 
thực hành chuyên chính đã bắt rễ trong quảng đại quần 
chúng, mặc dù thực hành chuyên chính thì nặng nề và 
gian khô. Ai nấy đều biết rằng những phần tử xa lạ đã 
chui vào trong Tsê-ca. Chinh nhờ phương pháp tự phê 
bình, mà chúng ta sẽ hất được chúng ra ngoài. Điều 
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quan trọng đối với chúng ta là Tsẻ-ca phải trực tiếp thực 
hành chuyên chính vô sản, và về mặt này, tác dụng của 
nó thật là quý giá. Muốn giải phỏng quần chúng, không 
có con đường nào khác ngoài con đường trấn áp bọn 
bóc lột bằng bạo lực. Đỏ là nhiệm vụ của Tsê-ea, đó 
là còng lao của nó đối với giai cấp vô -sẵn. 


V.I. Lê-nin, foàn tập, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1971, t. 28, 
172209 = 211: 


Trích bài: 


SÁNG KIẾN VĨ ĐẠI 


Các ngài tư sẵn và bọn tay sai của chúng, gồm cä bọn 
men-sê-vích và bọn xã hội chủ nghĩa - cách mạng, quen 
thói tự coi minh là đại biêu cho « dư luận công chúng », 
cố nhiên là họ sẽ nhạo báng hy vọng của những người 
cộng sản; hy vọng này, bọn họ gọi là một «cây cỗ thụ 
trồng trong chậu cảnh » ; họ nhạo bảng rằng con số côn 
con những ngày thử bảy cộng sản nào có thấm vào đâu 
so với vô số những trường hợp trộm cắp, chây lười, 
sủt kém năng suất, hủy hoại nguyên vật liệu, sản 
phẩm, v.v... Chúng ta trả lời các ngài ấy rằng: nếu 
những nhà trí thức tư sản đem khoa học của mình giúp 
những người lao động, chử đừng đem giúp bọn tư bản 
Nga và tư bản ngoại quốc khỏi phục lại chính quyền của 
chúng, thì cách mạng sẽ nhanh chóng hơn và hòa bình 
hơn rồi. Nhưng đấy là một điều không tưởng, vì vấn đề 
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phải được giải quyết bằng đấu tranh giai cấp, và phần 
đòng các trí thức lại hướng theo giai cấp tư sản. Chính 
không phải là nhờ có sự giúp đỡ của các nhà trí thức, 
mà, trải lại, chính là bất chấp sự đối lập của họ (itra 
cũng trong phần lớn các trường hợp), giai cấp vô sản 
vần cứ chiến thắng bằng cách loại trừ những phần tử 
trí thức tư sản bất trị, bằng cách cải tạo, giáo dục lại 
những phần tử nào đang dao động và bắt họ phải phục 
tùng, bằng cách lôi kéo dần đần ngày càng nhiều người 
trong bọn họ đi theo giai cấp vô sản. Chế nhạo những 
khó khăn và những thất bại của cách mạng, gieo rắc 
hoang mang, chủ trương lùi lại, đó là những vũ khi và 
những biện pháp đẫu tranh giai cấp mà bọn trí thức tư 
sản đang sử dụng. Giai cấp vô sản sẽ chẳng đề cho họ 
lừa dối mình đâu. 

Nhưng người ta xét thực chất của vấn đề, liệu có bao 
giờ người ta thấy trong lịch sử lại có một phương thức 
sản xuất mới nào đứng vững ngay được, mà không trải 
qua nhiều thất bại, nhiều sai lầm và tái phạm không ? 
Sau khi chế độ nông nô sụp đồ, một nửa thế kỷ đã trôi 
qua, thế mà nông thôn Nga vẫn còn giữ nhiều tàn dư 
của chế độ ấy. Sau khi xóa bỏ tìnhtrạng nô lệ của những 
người đa đen ở châu Mỹ, một nửa thế kỷ đã trôi qua, 
thế mà trong nhiều địa phương ở Mỹ, họ vẫn còn ở vào 
tình trạng nửa nô lệ. Các nhà trí thức tư sản, kề cả bọn 
men-sê-vích và bọn xã hội chủ nghĩa - cách mạng, vẫn 
chứng nào tật ấy, chúng vẫn phục vụ tư bản và bảo vệ 
lý lẽ giả nhân giả nghĩa thối tha của chúng : trước cách 
mạng vô sản, chúng đã chê trách chúng ta là không tưởng, 
bây giờ chúng lại đòi chúng ta phải thủ tiêu những tàn 
dư của quả khứ với một tốc độ quái đẳn I 
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Nhưng chúng ta chẳng phải là hạng người không 
tưởng, và chúng ta biết những «lý lẽ » tư sản có giá trị 
thực tế như thể nào rồi ; chúng ta cũng hiểu rằng trong 
phong tục, những tàn dư của quá khứ, trong một thời 
gian nào đó sau cách mạng, tất nhiên vẫn còn thắng 
những mầm non của cái mới. Trong lúc cải mới vừa nảy 
sinh ra, thì cải cũ, trong một thời gian nào đó, vẫn còn 
cử mạnh hơn cải mới; trong giới tự nhiên cũng như 
trong đời sống xã hội, đều luôn luôn có hiện tượng như 
thể. Những lời chế nhạo chua cay đối với sự yếu ớt của 
những mầm non của cái mới, thái độ hoài nghỉ nông nồi 
của giới trỉ thức, v.v..., tất cả những cái đó, thực ra, 
cũng chỉ là những phương sách đấu tranh giai cấp của 
giai cấp tư sản đề chống lại giai cấp vô sản mà thôi, đề 
_ bảo vệ chủ nghĩa tư bản chống lại chủ nghĩa xã hội mà 
thôi. Chúng ta nên nghiên cửu cần thận những mầm non 
của cải mới, hết sức chủ ý đến chủng, giúp bằng đủ mọi 
cách cho chủng trưởng thành lên và « chăm sóc » những 
mầm còn non yếu đỏ. Trong số những mầm non ấy, có 
một số nào đỏ sẽ không tránh khỏi bị tiêu vong. Chúns 
ta không thể bảo đẩm rằng những «ngày thứ bảy cộng 
sản » sẽ có một tác dụng đặc biệt quan trọng. Vấn đề 
không phải là ở đó. Vấn đề là ở chỗ phải khuyến khích 
tất cả những mầm non của cải mới, chẳng kề những 
mầm non đó như thế nào, cuộc sống sẽ chọn 
lọc những cái nào có thể sống lâu nhất trong số những 
mầm non đó. Nếu như muốn giúp loài người khắc phục 
được bệnh giang mai mà một nhà bác học Nhật đã kiên 
nhẫn thi nghiệm đến 605 liều thuốc trước khi tìm ra 
liều thuốc thứ 606, đáp ứng được đầy đủ những điều 
kiện đòi hỏi, thì những ai định giải quyết một vấn đề 
khó khăn hơn, tức là vấn đề chiến thắng chủ nghĩa tư 
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bản, cũng phải có đủ kiên nhẫn đề thí nghiệm hàng 
trăm, hàng nghìn những phương pháp, phương thức, 
thủ đoạn đấu tranh mới, đề hoàn chỉnh được những 
cải nào thích hợp hơn cả. 


V.I. Lê-nin, Toàn (tập, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1971, t. 29 
tr. 484 — 486. 


l 


TỪ CHỖ PHÁ HOẠI TRẬT TỰ CŨ 
ĐẾN CHỖ SÁNG TẠO RA TRẬT TỰ MỚI 


lao động cộng sẩn chủ nghĩa. 

Đây là một vấn đề quan trọng nhất trong sự nghiệp 
xây dựng xã hội chủ nghĩa, Trước hết, cần phải hiều 
thật rõ rằng vấn đề này chỉ có /hŠ đặt ra một cách thực 
tiễn sau khi giai cấp vỏ sản chiếm được chính quyền, 
sau khi tước đoạt được tài sản của bọn địa chủ và tư 
bản, sau khi giai cấp vô sản chiếm được chính quyền, 
đã thu được những thắng lợi quyết định đối với bọn bóc 

| 


Tờ báo của chúng ta là tờ báo chuyên nói về vấn đề 


lột, là bọn đã phản kháng lại một cách tuyệt vọng và đã 
tô chức những cuộc nổi loạn phản cách mạng và nội 
chiến, 

Vào đầu năm 1918, tưởng chừng như đã đến thời kỷ 
xây dựng đó; và thực tế thì thời kỳ này đã đến sau cuộc 
tiến công quân sự của chủ nghĩa đế quốc Đứe vào nước 
Nga (tháng Hai 1918). Nhưng thời kỳ này quá ngắn ngủi, 
làn sóng mới, mãnh liệt hơn, của những cuộc bạo động 
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phẩn cách mạng và những cuộc xâm lược, đã ào đến 
quá nhanh chóng, đến nỗi Chinh quyền xô-viết không 
thề giải quyết một cách chuyên chủ và liên tục những 
vấn đề hòa bình kiến thiết được. 

Chúng ta vừa sống qua hai nắm khó khăn ghê gớm 
chưa từng thấy và không thề tưởng tượng được, hai năm 
đói kém, thiếu thốn, tai họa, nhưng cũng là hai năm 
thắng lợi từ trước tởi nay chưa hề có, do Hồng quân đã 
đánh bại được bè lũ phần động tư bản chủ nghĩa quốc tế 

Bây giờ chúng ta có nhiều khả năng chắc chắn đề hy 
vọng đạt được một nền hòa bình bền vững hơn, lâu dài 
hơn (nếu bọn tư bản Pháp không đầy Ba-lan gây chiến 
với chúng ta). 

Trong hai năm qua chúng ta đã cỏ được một số kinh 
nghiệm xây dựng trên cơ sở của chủ nghĩa xã hội. Vì 
thế chúng ta có thê và phải trực tiếp đề ra vấn đề lao 
động cộng sản chủ nghĩa, đúng hơn phải nói là vấn đề 
lao động xã hội chủ hghŸa, vì đây chưa phải là giai đoạn 
cao, mà thật ra đây chỉ mới là giai đoạn thấp, giai đoạn 
phát triền bước đầu của một trật tự xã hội mới, thoát 
thai từ chủ nghĩa tư bản. 

Lao động cộng sản chủ nghĩa, nếu hiều theo nghĩa 
hẹp nhất và chặt chẽ nhất của từ đó, là lao động không 
công cho xã hội, một thứ lao động không phải làm như 
một nghĩa vụ nhất định nào đỏ, cũng không phải làm đề 
có quyền hưởng một số sản phầm nào đó, cñog không 
phải làm theo những tiêu chuần đo luật lệ đã định trước, 
mà là một thứ lao động tự nguyện làm nzoài tiêu chuẩn, 
không trông chờ một món thù lao nào, không đặt điều 
kiện đòi một món thưởng nào, một thứ lao động do thói 
quen lao động cho tập thề mà làm, và do ý thức (đã trở 
thành thói quen) tự giác thấy cần phải làm vì lợi ích 
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công cộng,— một thứ lao động đã trở thành nhu cầu của 
một eơ thề lành mạnh. 


Mọi người đều thấy rõ rằng, chúng ta, — tức là xã hội 
của chúng ta, chế độ xã hội của chúng ta, — chúng ta 
còn lâu và rất lầu mởi áp dụng được rộng rãi, được 
thật sự rộng rãi thử lao động đó. 


Nhưng nguyên việc vấn đề này được đặt ra, được tất 
cả giai cấp vò sẳn tiên tiến (đẳng cộng sản và các tô 
chửe eông đoàn) và chính quyền Nhà nước cùng đặt 
ra,—nguyên việc ấy đã là một bước tiến trên con đường 
đỏ rồi. 

Muốn đạt tỏi cái lớn, phải bắt đầu từ cái nhỏ. 


Nhưng, mặt khác, sau « cát lớn », sau một cuộc cách 
mạng đạp đồ được chế độ sở hữu tư bản chủ nghĩa và 
trao chinh quyền sang tay giai cấp vô sản, thì người ta 
chỉ có thề bắt đầu từ cái nhỏ thì mởi xày dựng đời sống 
kinh tế trên cơ số mới được. 


Các ngày thứ bảy cộng sản chủ nghĩa, các đạo quản 
lao động, chế độ nghĩa vụ lao động, tất cả những 
cải đó là những hình thức khảe nhau đề thực hiện, trong 
thực tế, công cuộc lao động xã hội chủ nghĩa và lao động 
cộng sản chủ nghĩa. 


Nhưng việc thực hiện đỏ còn _mẶe phải nhiều 
khuyết điềm. Song chỉ có những người nào hoàn toàn 
khòng có khả năng suy nghỉ, ấy là chưa nói đến những 
kẻ bênh vực chủ nghĩa tư bắn, mới có thề chê cười (hay. 
tức giận) về điều đó. 


Trong một sự nghiệp mởi mẻ như thế, khó khăn như 
thế, vĩ đại như thế, không thề tránh khỏi những khuyết 
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điểm, sai lầm, thiểu sót được. Ai sợ khó khăn trong việc 
kiến thiết xã hội chủ nghĩa, ai đề cho những khó khăn 
đó làm cho mình khiếp đảm, ai tổ ra tuyệt vọng hay 
hoang mang hèn nhát, người đó không phải là một 
người xã hội chủ nghĩa. 


Xây dựng kỷ luật lao động mới, xày dựng những hình 
thức mới về mối liên hệ xã hội giữa người với người, 
xây dựng những hình thức và phương pháp mới đề 
lôi cuốn người ta tham gia lao động,—đấy là một công 
việc đòi hỏi phải mất nhiều năm, hàng mấy chục năm 
mới làm được. 


Đó là một công việc hữu ích nhất, cao quý nhất, 


Điều may mắn cho chúng ta là, sau khi đã lật đồ giai 
cấp tư sản và đập tan sự phản kháng của nó chúng ta 
đã cỏ thể tạo ra được một cơ sở khiến cho công việc đó 
có thề thực hiện được. 


Và chủng ta sẽ bắt tay làm nhiệm vụ đỏ với tất cả 
nghị lực của mình. Nhẫn nại, kiên tri, sẵn sàng, kiên 
quyết và biết cách làm thử và sửa chữa hàng trăm lần 
đề, dù thế nào, cũng đạt tới mục đích,—những đức tính 
đó, giai cấp vô sản đã tạo ra được cho mình ròng rä suốt 
mười, mười lắm, hai mươi năm trườo Cách mạng tháng 
Mười; giai cấp vô sản đã có được những đức tính ấy 
trong hai năm tiếp theo cuộc cách mạng đỏ, vì đã chỉu 
đựng những thiếu thốn chưa từng thấy, nạn đỏi, sự phá 
sản, tai họa, Những đức tính ấy của giai cấp vô sẵn bảo 
đảm cho nó chiến thẳng. 


V.I. Lê-nin, #oàn tập, Nhà xuất bẳn 
Sự thật, Hà-nội, 1971, t. 30, 
tr. 660 — 683. 
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Trích tác phầm : 


BỆNH ẤU TRĨ «TẢ KHUYNH» 
TRONG PHONG TRÀO CỘNG SẢẲN 


Chắc chẳu là ngày nay hầu hết mọi người đều thấy 
rằng những người bôn-sê-vích sẽ không giữ vững được 
chính quyền, tòi không nói được tới hai năm rưởi, mà 
ngay cả đến hai tháng rưỡi, cũng không được nữa, nếu 
Đẳng ta không có kỷ luật nghiêm minh nhất, một thứ kỷ 
. sắt thật Sự; nếu không được sự ủng hộ hoàn toàn 

à triệt đề của quảng đại quần chúng giai cấp công nhân, 
to là tất cả những người nào trong giai cấp ấy biết suy 
nghĩ, trung thực, tận tụy đến mức hy sinh quên mình, 
có uy tín, có khả năng dẫn dắt theo mình hoặc lôi suỗa 
được những tầng lớp chậm tiến. 

Chuyên chính vô sản là cuộc chiến đấu anh đũng nhất 
và quyết liệt nhất của giải cấp mới chống kẻ thù mạnh 
hơn, chống giai cấp tư sản mà sức phản kháng tăng lên 
gấp bội do chỗ nó bị lật đồ (đầu mới chỉ là trong một 
nước), và thế lực của nó không phải chỉ ở sức mạnh 
của tư bản quốc tế, ở những mối liên hệ quốc tế mạnh 
mẽ và vững chắc của giai cấp tư sản, mà còn ở sức mạnh 
của tập quán, ở sức mạnh của nền điêu sẵn xuấi. Vì đảng 
tiếc là, hiện nay trên thế giới nền Liều sản xuất đang còn 
chiếm phần rất lớn, mà nền tiều sẳn xuất thì từng 
ngày, từng giờ, luôn luôn đểra chủ nghĩa tư bản và 
giai cấp Lư sản, một cách tự phát và trên những quy mò 
rộng lớn. Vì tất cả những lẽ đó, nên cần phải có chuyên 
chính vô sản ; và không thể nào chiến thắng được giai 
cấp tư sản nếu không eó một cuộc chiến đấu lâu dài, kiên 
trì, quyết liệt, nếu không cỏ một cuộc chiến đấu sống 4 
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mái đòi hồi phải có sự kiên định, kỷ luật, quyết tàm 
một ý chí thống nhất và khòng gì lay chuyền nồi. 

Tôi xin nhắc lại là kinh nghiệm chuyên chính vô sản 
thắng lợi ở Nga đã chỉ rõ cho những ai không biết suy 
nghĩ hay chưa có dịp ngẫm nghĩ về vấn đề này, thấy rằng 
giai cấp vô sản có một chế độ tập trung tuyệt. đối và có 
kỷ luật hết sức nghiêm minh, đó là một trong những điều 
kiện căn bản đề có thê chiến thắng giai cấp tư sản. 

Người ta thường nhắc đến điềm này. Nhưng người ta 
lại rất it khi tự hỏi như thế nghĩa là thế nào, trong điều 
kiện nào thì cỏ thê làm được như thể. Khi ca ngợi chính 
quyền xô-viết và những người bôn-sê-vich thì đồng thời 
hả lại không nên ¿hường xuuên hơn chút nữa phân tích 
một cách rất xác đáng xem những nguên nhân nào đã làm 
cho những người bôn-sê-vich cỏ thề tạo ra được cái kỷ 
luật cần thiết cho giai cấp vô sản cách mạng? 

Từ nấm 1903, chủ nghĩa bôn-sê-vich đä tồn tại thành 
một trào lưu tư tưởng chính trị và một chính đảng rồi. 
Chỉ có lịch sử chủ nghĩa bỏn-sê-vich, trong suốt cả 
thời gian tồn tại của nó, mới có thê giải thich một cách 
thỏa đáng vì sao trong những điều kiện khỏ khăn nhất, 
chủ nghĩa bôn-sê-vích đã có thê xây dựng và đuy trì được 
cái kỷ luật sắt cần thiết cho sự chiến thắng của giai cấp 
vô sản. 

Và trước hết văn đề đặt ra là: cái gì làm cho kỷ luật 
của đẳng cách mạng của giai cấp vô sản vững chắc? cái 
gì kiềm tra kỷ luật ấy? cái gì đã làm chỗ dựa cho nó ? 
Thứ nhất, đỏ là ý thức giác ngộ của đội tiên phong của 
giai cấp vô sản, lòng trung thành của nó đối với cách 
mạng, tính kiên cường, tỉnh thần hy sinh và chí khi anh 
đũng của nó. Thứ hai, là khả năng của đội tiên phong 
đó biết liên hệ, gần gũi và có thê nói là hòa mình tới một 
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mức độ nào đỏ với quần chúng lao động rộng rãi nhất, 
trước hết là với quần chủng vô sản, nhưng cũng cả uới 
quần chúng lao động khóng phải là nô sẵn nữa. Thứ ba, 
là sự lãnh đạo chính trị đúng đắn mà đội tiên phong ấy 
đã thực hiện, chiến lược và sách lược chính trị đúng đắn 
của nó, những điều cần thiết là quảng đại quần chúng, 
do kinh nghiệm bản thân, Lìn tưởng vững chắc vào sự đúng 
đắn ấy. Thiếu những điều kiện đó thì không thể thực 
hiện được kỷ luật trong một đẳng cách mạng thật sự có 
khả năng là đảng của giai cấp tiên phong, giai cấp có sử 
mệnh đánh đồ giai cấp tư sản và cải tạo xã hội. Thiếu 
những điều kiện đó thì mọi ý đồ thiết lập ra kỷ Inật ấy 
không khỏi biến thành những câu nói suông, những lời 
trống rỗng,những điều gian dối giả tạo. Nhưng mặt khác, 
những điều kiện nói trên không thể xuất hiện ngay tức 
khắc được. Chỉ có trải qua một công tác lâu đài, một 
kinh nghiệm gian khô mới tạo ra được những điều kiện 
ấy ; việc tạo ra này được dễ dàng hơn nhờ có một lý luận 
cách mang dúng đắn, không phải là giáo điều và chỉ hình 
thành hẳn được nhờ có sự liên hệ chặt chẽ với thực 
tiễn của một phong trào thật sự quần chúng và thật sự 
cách mạng. 


‹ Về phương diện chính trị ›, chế độ đại nghị đã « quả 
thời » chưa? Đó lại là một việc khác. Nếu điều đó là đúng 
thì lập trường của những người cộng sản « tả khuynh» 
như thế là vững. Nhưng phải chứng thực điều đó bằng 
một sự phân tích thật nghiêm túc ; thế mà những người 
cộng sản «tả khuynh » không biết ngay cả cách đề cập 
việc đó. Sự phân tích trong bản Đề cương øề chế độ đại 
nghị đắng trong số 1 Tập san của cơ quan lâm thời của 
Quốc tế Cộng sản ó Am-stéc-đam (Bulletin of the Proi- 
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sional Bureau in Amsterdam oƑ the Conununist Inlerna- 
tionat, tháng Hai 1920) — đề cương này biều hiện rỗ ràng 
xu hướng tả của những người Hà-lan hay xu hưởng của 
« phái tả »› Hà-lan — sự phân tích ấy không vững, như 
đưởi đây chủng ta sẽ thấy. 


Thử nhất. « Phái tả » ở Đức, như ai nấy đều biết, ngay 
từ tháng Giêng 1919 đã cho rằng chế độ đại nghị « đã quá 
thời về phương điện chính trị», ý kiến đó trái bẳn với 
ý kiến của những lãnh tụ chính trị xuất sắc là Hô-da 
Lúc-xăm-bua và Các Liếp-nếch, Ai nấy đều biết « phái 
tả » đã lầm. Chỉ một việc đỏ cũng đủ đánh đồ ngay và tàn. 
gốc cái luận điềm cho rằng chế độ đại nghị ‹đã quá. 
thời về phương điện chính trị ». « Phái tả › cần phải chứng 
mỉnh rằng điều sai lầm không thể chối cãi được trước 
kia của họ, hiện nay không còn là một sai lầm nữa. Nhưng 
họ không đưa ra được một mảy may bằng chứng nào 
và cũng không thể đưa ra được. Thái độ của một chính 
đảng trước những sai lầm của mình là một trong những 
tiêu chuần quan trọng nhất và chắc chẳn nhất đề xét xem 
đẳng ấy có nghiêm chỉnh không và có fhực sự làm tròn 
nghĩa vụ của mình đối với giai cấp mình và đối với quần 
chúng lao động không. Còng khai thừa nhận sai lầm của 
mình, tìm ra những nguyên nhân sai lầm, phân tích hoàn 
cảnh đã đẻ ra sai lầm, nghiên cứu cần thận những biện 
pháp đề sửa chữa sai lầm ấy, đó là đấu hiệu của một 
đảng nghiêm chỉnh, — đối với đẳng đó, như thế gọi là 
làm tròn nghĩa vụ của mình là giáo dục và huẩn luyện 
giai cấp, rồi đến quần chúng. Vì không làm tròn nghĩa 
vụ ấy, vì không nghiên cứu điều sai lầm hiền nhiên của 
mình một cách hết sức chú ý, với tỉnh thần thận trọng 
và chu đảo cần phải cỏ, nên «phải tả» ở Đức (và Hà- 
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lan) do đỏ đã chứng tỏ rằng họ không phải là đẳng của 
một giai cíp mà là một nhóm nhỏ ; không phải là đẳng 
của quầnchúng mà là một nhóm gồm những phần tử tri 
thức và một số ít công nhân tải bản lại những lệch lạc tệ 
hại nhất của giới trí thức. 


V.I, Lê-nin, Toàn tập, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1969, t. 31, 
tr, 18 — 29, 62 — 64. 


đnich? 


LUẬN CƯƠNG ị 
VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ CƠ BẢN 
CỦA ĐẠI HỘI Iï QUỐC TẼ CỘNG SẢN 
Ngày 4 tháng Bảy 1920 


1. Đặc điềm của sự phát triền của phong trào cộng 
sản quốc tế hiện nay là ở chỗ trong tất cả các nước tư 
bản chủ nghĩa, những đại biều ưu tủ nhất của giai cắp 
vô sản cách mạng đã hoàn toàn hiều rỗ những nguyên 
tắc căn bản của Quốc tế Cộng sản, tức là : chuyèn chinh 
vô sẵn và chính quyền xò-viết, và đã hết sức phẵn khởi 
đứng về phía Quốc tế Cộng sản. Một điều quan trọng 
hơn đánh dấu một bước tiến rất lớn là ở khắp nơi, không 
những quần chủng vỏ sản thành thị rộng rãi nhất mà 
cả bộ phàn những người lao động tiên tiễn ở nông thòn . 
cũng đã hoàn toàn tỏ rỗ cảm tình không bao giờ pÌ 
đối với những nguyên tắc căn bản đỏ. | 
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Mặt khác, bai sai lầm hay hai nhược điềm đã xuất 
hiện trong phong trào quốc tế cộng sẵn đang phát triền 
rất nhanh chóng. Sai lầm thứ nhất, rất nghiêm trọng và 
là nguy cơ lo “lớn trực tiếp đổi với thắng lợi của sự 
nghiệp giải phóng của công nhân là: một bộ phận 
những lãnh tu eñ và một bộ phận những đẳng cũ của 
Quốc tế HÍ khi thì nhượng bộ một cách ít nhiều vô ý 
thứa những ước mong và ý muốn của quần chúng, khi 
thi cố ý lửa dối quần chúng đề duy trì lấy vai trò trước 
đày của mình là làm tay sai và người giúp việc cho giai 
cấp tư sản trong phong trào công nhàn, nèn đã tuyên bố 
việc sáp nhập có điều kiện và cả đến võ điều kiện vào 
Quốc tế IH, đồng thời trên thực tế, trong mọi hoạt động 
thực tiến và chính trị, những lãnh tụ và những đẳng đó 
an đứng trên lập trường Quốc tế II, Tuyệt đối không 
thê dung thứ được tình trạng đó vì như thế là trực tiếp 
làm hư hỏng quần chúng, là làm thương tồn đến uy tín 
của Quốc tế HI khiến cho có thể tái điễn lại những hành 
động phản bội như hành động phản bội của bọn xã hội - 
dân chủ Hung là bọn trước đày đã vội vã đội lốt người 
cộng sẵn. Sai lầm thứ hai, ít quan trọng hơn nhiều, và 
đúng ra là bệnh của sự trưởng thành của phong trào, là 
khuynh hướng «tä khuynh ›, khiến cho người ta đánh 
giá không đúng vai trò và những nhiệm vụ của đẳng 
đối với giai cấp và quần chúng, và đánh giá không đúng 
trách nhiệm của các chiến sĩ cộng sản cách mạng hoạt 
động trong các nghị viện tư sẵn và công đoàn phản 
động. 


Trách nhiệm cúa những người cộng sẵn không phải 
là giấu giếm những nhược điềm của phong trào của mình, 
mà công khai phê bình những nhược điềm đó, đề khắc 
phục được những nhược điềm đó một cách nhanh chóng 
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và triệt đề nhất. Nhằm mục đích đỏ, cần phải thứ nhất là 
xác định cu thê, đặc biệt căn cứ vào những kinh nghiệm 
thực tế đã thu được, nội dung của những khái niệm; 
«chuyên chính vỏ sản và « chỉnh quyền xò-viết », thứ 
hai là vạch rõ đề biết là trong tất cả các nước thì công 
tác chuần bị, trực tiếp và có hệ thống nhằm thực hiện 
những khầu hiệu ấy có thể và phải như thế nào ; thứ 
ba là vạch rõ những con đường và phương pháp có thể 
sửa chữa những thiếu sót trong phong trào chủng ta 


V.Ị. Lê-nin, Toàn (ập, Nhà xuã 
bản Sự thật, Hà-nội, 1969,:t, 3' 
tr. 223 = 224: 


GIÁO DỤC QUỐC DÂN CÁC TỈNH, 
TOÀN NGA 


“” 


Chính trị chủ yếu của chúng ta lúe này là xây dụ 
nhà về mặt kinh tế, đề tích góp được nhiều lú: 
đề sản xuất được nhiều than hơn, đề sử đụ 
lúa mì và than đó được hợp lý hơn sao cho k 
có người đói nữa. Chính trị của chúng ta phẩ 
vậy. Và toàn bộ còng tác cô động và tuyên tr 
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chúng ta đều phải dựa trên cơ sở đó. Nẻn bớt những 
diễn văn hoa mỹ đi, vì không thề đem những điễn văn 
hoa mỹ ra mà làm cho người lao động hài lòng được 
Khi chiến tranh cho phép chúng ta chuyền trọng tâm 
đấu tranh chống giai cấp tư sản, chống Vo-ran-ghen, 
chống bọn bạch vệ ra chỗ khác thì chúng ta sẽ chuyền 
hướng sang thực hiện chính trị trong lĩnh vực kinh tế, 
Và ở đây, cổ động và tuyên truyền sẽ càng ngày càng 
có một tác dụng to lớn, 


Mỗi người cỗ động phải là một người lãnh đạo Nhà 
nước, một người lãnh đạo quần chủng công nông trong 
lĩnh vực xây dựng kinh tế. Người đỏ phải nói cho quần 
chúng công nông thấy rằng muốn trở thành những 
người cộng sản, họ phải biết những ơì, phải đọc cuốn 
sách nào, tập sách nào, 

Chính làm như vậy, chúng ta mới cải thiện được nền 
kinh tế của chúng ta và làm cho nền kinh tế đó vững 
chắc hơn và có tính chất xã hội hơn, chúng ta mới tắng 
được sản xuất, mới cải thiện được tình hình bánh mì, 
mới phân phối được hợp lý hơn các sản phầm, mới đầy 
. mạnh được sản lượng than, và khỏi phục được công 
nghiệp, không có chủ nghĩa tư bản và tỉnh thần tư bản 
chủ nghĩa. 


Chú nghĩa cộng sản là thế nào? Tuyên truyền chủ 
nghĩa cộng sản phải được tô chứe sao eho công tác tuyên 
truyền đó đạt tới chỗ là lãnh đạo thực tế công cuộe xảy 
dựng nước nhà. Chú nghĩa cộng sản phải là cái để hiều 
đối với quần chúng công nhân, như công việc riêng của 
họ. Công tác đó hiện chưa được tiễn hành tốt. Ta còn 
phạm nhiều sai lầm trong công tác đó, Chúng ta không 
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tìm cách giấu giếm điều đó; nhưng chính bản thân công 
nhân và nông đân, với sự giúp đỡ của chúng ta, với sự 
giúp đỡ hãy còn yếu và hạn chế của chúng ta, phải cải 
thiện và chỉnh đốn lại bộ mảy của chúng ta; đối với 
chúng ta, ehủ nghĩa cộng sản không còn là một cương 
Iĩnh, một họe thuyết, một nhiệm vụ nữa, ngày nay đó là 
eòng cuộc xây dựng eu thê, Và nếu trong cuộc chiến 
đấu, chúng ta đã bị kẻ thù đánh cho thất bại rất nặng 
nề, thì những thất bại đó đã cho chúng ta những bài 
học và chủng ta đã đạt được thắng lợi hoàn toàn. Ngày 
nay, chúng ta phải rút ra được những bài học từ mỗi 
thất bại của chúng ta; chúng ta phải nhớ rằng cần phải 
lấy những vi dụ về công việc đã hoàn thành đề giáo đục 
eòng nhân và nông dân, Chúng ta phải vạch ra những 
khuyết điềm của chúng ta đề sau này trảnh những 
khuyết điềm đó. 


Qua những ví dụ về công cuộc xây dựng đỏ, bằng cách 
lắp lại rất nhiều lần những ví đụ đó, chúng ta sẽ làm cho 
những người cộng sản lãnh đạo tồi trở thành những 
người xây dựng thật sự, trước hết trong lĩnh vực kinh 
tế quốc dàn của chúng ta. Chúng ta sẽ đạt được mọi 
mục đích của chúng ta, chủng ta sẽ thắng tất cả những 
trở ngại do chế độ cñ đề lại, những trở ngai mà ta không 
thề khắc phục ngay một lúc được. 


VI, Lô-nin, Zoàn (đập, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1969, t. 31, 
tr, 457 — 489. 
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Trích : 

ĐIỄN VĂN TẠI HỘI NGHỊ ĐẠI BIÊU 
ĐĂNG BỘ TỈNH MẠC-TƯ-KHOA CỦA 
ĐẲNG CỘNG SẢN (b) NGA 
Ngày 21 tháng một 1920 
TÌNH HÌNH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 
VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG 


Không thể nghỉ nườ gì nữa, số lượng những người 
tiều tư sản cñ, những người tiều chủ thì đông hơn chúng 
ta nhiều lắm. Lực lượng của họ lớn hơn lực lượng của 
nền sản xuất kinh tế xÄä hội chủ nghĩa, một nền sản xuất 
liên hợp cắn cử vào nhu cầu của công nhân. Tất cả 
những ai đã tiếp xúc với nông thỏn và đã thấy sự đầu 
cơ ở thành thị, đều hoàn toàn hiểu rõ rằng cái xã hội 
lấy kinh doanh nhỏ làm cơ sở ấy, đang còn mạnh hơn 
chúng ta. Đó là lẽ tại sao công tác đồng tàm nhất trí lại 
tuyệt đối cần thiết, và bất luận thế nào chúng ta cũng 
phải đạt cho bằng được điều đó. Khi tôi có địp quan sát 
các cuộc thảo luận và cuộc đấu tranh trong nội bộ các 
tỗ chức ở Mạc-tư-khoa, khi tòi được thấy nhiều cuộc 
ranh luận, cãi lộn và đấu khầu nỗ ra ở eắc cuộc hội 
họp, tôi đã đi đến kết luận là đã đến lúc phải chấm dứt 
tình trạng đó và tất cả chúng ta đều phải đoàn kết lại 
trên lập trường của hội nghị đại biều. Phải nói rằng 
chúng ta đã trả giá đắt mới đạt tới điều đó. Thật là đăng 
buôn nếu thầy chẳng hạn các cuộc họp của Đẳng lại 
phí mất hàng giờ đề tranh cãi về việc một đồng chí nào 
đó đến họp chậm, hoặc về việc một đồng chỉ khác nêu 
Ÿ kiến của mình ra như thể nào đó. Có phải chúng ta hội 
họp nhau lại vì những việc như vậy không ? Đối với 
những việc này, đã có một tiều ban riêng, đề nhận xét 
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ý kiến đã phát biều thể này hay thế kia của những 
đồng chí có tên trong danh sách phát biều, Nhưng văn 


> 


đề ở đảy là nội dung cuộc họp.. Các đồng chí hãy lấy 
trường hợp một đồng chỉ đẳng viên có kinh nghiệm như 
Bup-nốp làm vi dụ. Tôi đã được nghe lời phát biều của 
đồng chí ấy về cương lĩnh đo hội nghị đại biều đề ra, 
Cương lĩnh đó quy lại là muốn đòi có quyền tự do phè 
bình rộng hơn nữa. Nhưng hội nghị đại biểu họp vào 
tháng Chín và hiện giờ đã là tháng Một rồi. Tự đo phê bình 
là một điều rất hay, nhưng khi tất cä chủng ta đều đã tán 
thành điều đó, thì việc chúng ta nghiên cứu nội dung 
phê bình không phải là điều pham lỗi. Trong một thời 
gian rất lâu, bọn men-sê-vich, bọn xã hội chủ nghĩa _ 

cách mạng đã từng dùng tự do phê bình đề làm cho 
chúng ta hoảng sợ, ' nhưng chúng ta đã không hoảng sợ, 
Nếu tự do phê bình có nghĩa là tự đo bảo vệ chủ nghĩa 
tư bản, thì chúng ta phải bóp chết cái tự do đó. Chủng ta 
đã vượt khỏi giai đoạn ấy rồi. Quyền tự do phê bình 
đã được tuyên bố, nhưng hiện giờ phải nghĩ đến nội 
dung phê bình, 

Và ở đấy, phải xác nhận có điều rất đảng buồn là: 
nội dung phèẻ bình thì khòng thấy có. Người ta đến 
một khu nợ và tự hỏi : có gì đề phê bình khòng® Với sự 
giúp đỡ của các tồ chức Đảng, ta không thề dùng 
những phương pháp quan liêu cñ đề chiến thắng nạn mù 
chữ được. Nếu khòng nhờ đến công nhân và nông dân, 
người ta có thề dùng cách nào Khát đề chấm đứt được 
tệ quan liêu không ? Thế mà trong các cuộc họp ở khu, 
nội dung phê bình lại nhằm vào những chuyện lặt vặt, 
còn tôi không hề nghe thấy nói một lời nào về Ban 
Thanh tra công nòng cả. Tôi eïng không nghe thấy nỏi 
rằng khu này hay khu nọ đã thu hút công nhân và 
nông đân tham gia công tác đó. Công tác thật sự của 
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việc xảy dựng là ở chỗ vận dụng phê bình và phê bình 
có nội dung. Ở Mạc-tư-khoa, việc quản lý mỗi bất động 
sản nhỏ, quản lỷ mọi công xưởng lớn, mọi nhà máy, 
đều phải có kinh nghiệm riêng của nó. Nếu chúng ta 
muốn đấu tranh chống tệ quan liêu, chúng ta phải thu 
hút những người lao động ở cơ sở. Chúng ta phải biết 

kinh nghiệm của một công xưởng hay nhà máy nào đỏ, 
phải biết ở đấy người ta đã làm gì đề tống cỗ những 
phần tử quan liêu đi, biết cơ quan hành chính khu phố 
đã làm øơì, hợp tác xã tiêu dùng đã làm gì. Toàn thề bộ 
máy kinh tế phải quay thật hết sức nhanh, nhưng cái đó 
lại không nghe thấy nói đến, còn những chuyện đấu 
khầu và lục đục với nhau thì rất hăng. Đương phiên, 
một cuộc đảo lộn rất lớn lao như vậy không thề không 
có những rác rưởi bám theo, không thê không có cái 
bọt nước lúc nào cũng thật vần đục ấy. Đã đến lúc 
không những phải đặt vấn đề tự do phê bình, mà còn 
phải đặt cả vấn đề nội dung phê bình nữa. Đã đến lúc nỏi 
rằng, chúng ta phải căn cứ vào kinh nghiệm của mình mà 
chịu cả một loạt những điều nhượng bộ, chúng ta phải 
nói rằng trong tương lai, chúng ta sẽ không dung thứ 
một chủt khuynh hưởng nào đi đến chỗ lục đục nhau. 

Chúng ta phải từ bỏ quá khứ và phải bắt tay vào việc 
xây đựng kinh tế thật sự, vào việc tồ chức lại toàn bộ 
eông tác Đăng, sao cho Đẳng lãnh đạo được công cuộc 
xây dựng kinh tế xô-viết và đảm bảo có được những 
thành tựu thực tế, đồng thời đề Đẳng làm được công tác 
tuyên truyền của mình bằng hành động thực tẾ hơn 
là bằng lời nói suông. Vì hiện giờ, bất luàn đối với công 
nhân hay nông đàn, các đồng chí không thề lấy những 
lời nói suông mà thuyết phục họ được, mà phải lấy 
thực tế mới thuyết phục nồi họ. Phải làm cho họ tín 
tưởng rằng không cần bọn tư bản, họ vẫn có thê cải 
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thiện được việc kinh doanh của họ, rằng đề thủ tiêu 
những cuộc xung đột, họ không cần đến dùi cui của 
cảnh sát, không cần đến nạn đói cố hữu trong chế độ 
tư bản, mà cần có sự lãnh đạo của các đẳng viên. Đó 
là quan điểm mà chủng ta cần phải có, và có thể thì 
trong việc xây dựng kinh tế, chủng ta sẽ giành được 
những thành tựu, khiến chủng ta sẽ đi đến thắng lợi hoàn 
toàn trên phương điện quốc tế, 


V,I. Lê-nin, Z7oàn fập, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1969, t.31, 
tr. 524 — 526, 


Trích: 


SƠ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI X 
CỦA ĐÁNG GỘNG SẢN NGA VỀ 
SỰ THỐNG NHẤT CỦA ĐẢNG 


- Trong cuộc đấu tranh thực tế chống bè phải, mỗi 
tô thề của Dẳng phải kiên quyết không dung thứ bất cử 
hoạt động bè phải nào, Sự phê bình tuyệt đối cần thiết 
đối với những khuyết điềm của Đảng phải được 
tiến hành, làm sao cho mọi đề nghị thựe tế, phải được 
đưa ngay lập tức, dưới 'hình thức rổ tàng nhất, 
không có kèm theo một sự lề mề quan liêu nào, cho 

các €ơ quan lãnh đạo địa phương và rung ương của 
Dảng xem xét và quyết định, Ngoài ra về mặt hình' thứửe 
phát biểu, người có ý kiến phê bình phải chủ ý đến 
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hoàn cảnh Đảng đang bị kẻ thù bao vậy tử phía ; về mặt 
nội dung, thì người đỏ phải tham gia trực tiếp vào hoạt 
động của các Xô-viết và của Đẳng để kiêm tra trong 
thực tế xem những sai lầm của Đảng hoặc của mội số 
đẳng viên đã được sửa chữa như thể nào. Mọi sự phân 
tích đường lối chung hoặc kinh nghiệm thực tiễn của 
Đảng, sự kiểm tra việc thì hành những quyết định của 
Đẳng, việc nghiên cứu những phương pháp sửa chữa 
sai lầm, v.v... trong bất kỳ trường hợp nào cũng đều 
không được đưa cho những nhóm thiết lập trên một 
« cương lỉnh › nào đó, v.v... Xem xét trước, mà tuyệt 
đối phải đưa cho tất cả đẳng viên của Đẳng trực tiếp 
thảo luận. Đề thực hiệu việc đó, Đại hội quyết! nghị 
xuất bản một cách đều đặn hơn: nữa tờ Chujén san 
tranh luận và những văn tập đặc biệt, đồng thời luôn 
luôn cố gắng làm cho sự phê bình đi vào thực chất của 
vấn đề, mà không bao giờ thể hiện ra đưới những hình 
thức nào có thể làm lợi cho kẻ thì giai cấp của giai cấp 
vô sản. 


5. Phản đði về nguyên tắc khuynh hướng chủ nghĩa 
công đoàn và chủ nghĩa vò chính phủ (à khuynh hướng 
đã được phân tích trong mội nghị quyết đặc biệt) và ly 
quyền cho Ban Chấp hành trung ương xóa bỏ triệt đề 
mọi hoạt động bè phái, Đại hội cũng đồng thời tuyên bố 
rằng, về các vấn đề đã làm cho nhóm mang (ên là « Phải 
đối lập eòng nhân » chẳng hạn, đặc biệt chủ ý tới, — 
vấn đề-thanh thải ra khỏi Đẳng những phần tử phi vô 
sản và không đáng tín cậy, vấn đề đấu tranh chống chủ 
nghĩa quan liêu, vấn đề phát huy dàn chủ và óe sảng 
kiến của công nhân, v.v... thì bất cứ đề nghị nào cỏ tính 
chất xây đựng đều cần được xem xét hết sức cần thần, 
và phải được khảo nghiệm trong công tác thực tế. Đẳng 


l) 


4I 


cần biết rằng, vê những vấn đề đó, chúng ta đã không 
áp dụng được tắt cả các biện pháp cần thiết vì gặp nhiều 
trở ngại, rằng trong khi kiên quyết phản đối eải gọi là 
phê bình không cỏ tính chất xây đựng và có tính chất bè 
phải, Đảng sẽ dùng những phương pháp mới đề khòng 
ngừng tiếp tục đấu tranh bằng mọi cách chống chủ nghĩa 
quan liêu, nhằm mở rộng dàn chủ phát huy óe sáng kiến, 
nhàm phát hiện, lột mặt nạ và đuôi ra khỏi Đảng những 
kẻ lén lút chui vào Đẳng v.v... 


V.L Lê nín, 7oàn tập, Nhà xuất 
bản Sự thật Hà-nội, 1970, t. 32, 
tr. 309 — ði0. 


Trích : s 


DIỄN VĂN BẢO VỆ SÁCH LƯỢC 
CỦA QUỐC TẾ CỘNG SẢN 
Ngày l tháng Bảy 


Nhưng đề giành được thắng lợi, cần phải có sự đồng 
tình của quần chúng. Không phải lúc nào cũng cần phải 
có đa số tuyệt đối; nhưng đề thắng lợi, đề giữ được 
chính quyền thì chẳng những cần có đa số giai Gip công 
nhân — tói dùng chữ « giai eấp công nhân » ở đây theo 
nghĩa thường dùng ở Tây Âu, tức là theo nghĩa là vò 
sản cóng nghiệp — còn cân có đa số những người bị bỏe 
lột và lao động ở nông thôn, Các đồng chí có nghĩ đến 
điều đó không? Trong bài điển văn của Te-re-tsi-ni, 
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chúng ta có thấy một tí chút ý nghĩ nào tương tự như 
vậy không? Trong bài điển văn đó, chỉ thấy nói đến cải 
«khuynh hướng năng động », đến việc « chuyên từ tiêu 
cực sang tích cực». Đồng chí ấy có nói một chữ nào 
đến vấn đề lương thực không? Trong khi đó thì công 
nhàn cần có cải ăn, mặc đù họ có thể chịu gian khô và 
chịu đỏi được nhiều như chúng ta đã thấy, đến một mứe 
độ nhất định, ở nước Nga. Vi vày chúng ta phải lòi kéo 
về phía mình, chẳng những đa số giai cấp công nhân 
mà cả đa số nhân đản lao động và bị bóc lột ở nông 
thôn nữa. Các đồng chí đã chuẩn bị làm như vậy chưa? 
Hầu như không thấy ở đâu đã làm như vày cả. 

Bởi vậy, tôi nhắc lại: tôi phải bảo vệ những đề cương 
của chủng tôi một cách vô điều kiện, và coi đó là nhiệm 
vụ của tôi. Chúng tòi chẳng những lên án bọn trung 
phái, mà còn khai trừ họ ra khỏi đẳng. Bây giò, chúng 
tôi phải chống lại một mặt khác mà chúng tôi cho là cũng 
nguy hiểm. Chúng tôf phải nói sự thật với các đồng chỉ 
một cách thật hết sức lịch thiệp (và các bản đề cương 
của chúng tòi đã nói lên sự thật này, một cách nhã nhặn 
và có lễ độ), sao cho không ai cảm thấy bị xúc phạm ; 
trước mắt chúng ta, có những vấn đề kháe, quan trọng 
hơn là việc săn đuồi bọn trung phái. Việc này, chúng ta 
làm thế là đủ rồi. Nó đã làm cho chủng ta hơi ngấy rồi, 
Thay vào việc đó, có lẽ các đồng chỉ phải học tập tiến 
hành cuộc đấu tranh cách mạng thực sự. Công nhàn 
Đức đã bắt tay làm điều đó, Ơ dấy, hàng vạn vô sản đã 
chiến đấu anh dũng. Cần phải lập tức khai trừ ngay tất 
cả những ai chống lại cuộc đấu tranh đó, Nhưng khai 
trừ xong rồi thì không nên ba hoa thiên địa, mà cần 
phải lập tức bắt đầu học tập, học tập trong những sai 
lầm đã phạm phải, đề 1ồ chức cuộc đấu tranh cho tối 
hơn. Chúng ta không nên che giấu sai lầm của chúng ta 
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trước kẻ thù. Ai sợ điều đó, người ấy khòng phải người 
cách mạng, Trải lại, nếu chúng ta tuyên bố công khai 
với công nhàn: « Phải, chúng tôi đã phạm sai lâm », như 
thể có nghĩa là từ nay về sau chúng ta không tải phạm 
những sai lầm đó nữa và chúng ta sẽ biết lựa chọn thời 
cơ một cách tốt hơn, Nếu ngay trong cuộc đấu tranh mà 
đa số nhàn dân lao động đứng về phía chúng ta, — 
chẳng những đa số công nhân, mà đa số tất cả những 
người bị bóc lột và bị áp bức, — thì lúc đó chúng ta thật 
sự sẽ chiến thắng. (Võ tay nhiệt liệt kéo đài.) 


` Set: Lê-nin, Toản tập, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1970, t. 32, 
tr. 618 — 620. 


Trích : 


THƯ GỬI MI-A-XNI-CỐP 


Bệnh của chúng ta rất nhiều Những sai lầm (những 
sai lầm e*kwwø của chúng ta, mọi người đều nhầm lẫn, 
cả Hội đồng Laođộng à Quốc phòng, Hội đồ ng 
đản ủụ, lần Ban Chấp hành trung ương), như trong 
việc phân phối nhiên liệu và lươngthực, vào mùa 
thu và mùa đông năm 1920 (những sai lầm to lớn t1) đã 
làm eho tình hình nước ta trầm trọng thêm. 


Sự cùng khô và các tai họa thật to lớn. 


Nạn đỏi năm 1921 đã làm cho sự cùng khồ và các tai 
họa đó thêm nghiêm trọng ghê gởm, 
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Chúng ta sẽ rắt chật vật mới thoát khỏi cảnh đó, những 
chúng ta sẽ thoát được ! Chúng ta đã bắt đầu thoát khỏi 
cảnh đó. 


Chúng ta sẽ thoát khỏi cảnh đó, vì chính sách của 
chủng ta có một cơ sở đúng đắn, chính sách này tính 
đến íãi cổ các lực lượng giai cấp trên phạm vì q ứ ốc tế. 
Chúng ta sẽ thoát khỏi cảnh đó, vì chúng ta khỏng Lô về 
cho tình cảnh của chúng ta. Chúng ta biết tất cả cúc khó 
khăn. Chúng ta nhìn thấy ¿ấ/ cá các bệnh hoạn. Chúng 
ta chữa các bệnh đó một cách triệt đề, kiên trì, không 
hoẳảng hối. : 


Đồng chi đã đề cho mình bị hoảng hối và đồng chí đã 
trượt trên cái đốc đó cho tới chỗ thành lập một cải đì 
đại loại như một đảng mới, hay là tự sát. 


Không nên đề eho mình bị hoẳng hốt. 


Những chỉ bộ cộng sản tách rời đẳng ? Có các ch! bộ 
như vậy. Đó là một điều xấu, một tai nạn, một bệnh 
hoạn. 


Có các chỉ bộ như vậy. Bệnh trầm trọng. 
Chúng ta thấy bệnh này. 
Cần phải chữa bệnh này bằng các biện pháp vô sản 


của đẳng, chứ không phải bằng sự + tự do» (cho 0 tat 
cấp tư sản). 


Đoạn đồng chí nói về khôi phục kinh tẾ, về «cày 
mảy» v,v., về đấu tranh giành « ảnh hưởng» trong 
nông dân, v.v,, có rất n hỉề u ý kiến đúng và bồ ích. 


Tại sao không chú ỷ hơn đến các ỷ kiến đó? Chúng 
ta sẽ hiệu nhau và thân ái làm việc với nhau trong một 
đảng duy nhất. Lợi ích sẽ rất to lớn, nhưng không 
có ngau lập tức, mà rất từ từ. 
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Gần phải đây mạnh hoạt động của các Xô-viết, thu hút 
những người ngoài đảng, làm cho nh lÈÌng người 
ngoàiđẳảng kiềm soát hoạt động của các đẳng viên, 
đó là điều tuyệt đối đúng. Phải làm rất nñïỀu việc, 
Một cánh đồng rộng lớn còn bỏ hoang. 


Tại sao đồng chí không phát triền /đ/ cảnh nụ 


đều đó mọt cách cụ thề trong một cuốn sách nhỏ đành 
cho đại hội ° 


Tại sao đồng chí không bắt lay vào việc đó? 


Tại sao đồng chỉ lại hoẳng sợ trước có nguiệckhỏ 
nhọc ấy ? (Thông qua Ủy ban kiêm tra trung ương, báo 
chí của đảng, báo Sự thật, Iruy nã các sự lạm đụng 9) 
Người nào không tin vào công việc khó nhọc, chậm 
chạp, khó khăn và gian khổ, thì sẽ rơi vào sự hoảng 
hốt và tìm một giải pháp « để đàng »: «tự do báo chỉ» 
(Cho giai cắp tư sản). 


Tại sao đồng chí lại cứ khư khư giữ sai lầm của mình, 
một sai lâm hiền nhiên, giữ khẩu hiệu « tự do bảo chí» 
phản 0ö sản và trái với các nguyên Lắc của đảng ? Tại sao 
đồng chỉ không bắt tav vào một công việc kém «chói 
lọi » (chói ánh tư sản), vào một còng tác khó nhọc, yào 
việc thiết thực loại trừ những sự lạm dụng, thiết thực 
đấu tranh chống những sự lạm dụng đỏ, thiết thực 0gp 
đờ những người không đảng 9 


Có khi nào đồng chí báo cho Hàn Chấp hành trung 
ương biết một sự lạm dụng ew thề Một biện pháp củ 
thể đề sửa chữa, loại trừ sự lạm dung đó9 


Chưa có lần nào, 


Chưa có lấy một lần. 
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Đồng chí đã nhàn thấy cỏ rất nhiều tai họa và bệnh 
tật, đồng chí đi tới chỗ thất vọng và rơi vào trong tay 
những kẻ khác, vào tay giai cấp tư sản (« tự do báo chí » 
cho giai cấp tư sản). Tòi khuyên đồng chí dừng đi tới 
chỏ thất vọng hay hoảng hốt. 

Chúng ta và các người đồng tình với chúng ta, công 
nhân và nông dân, chúng ta còn có. những lực lượng vô 
tàn. Chúng ta còn rắt sung sức. 

Chúng tà không chạy chữa kỹ các bệnh của chúng ta. 

Chúng ta đã thực hành không tốt khầu hiệu: hãy đề 
bạt những người ngoài đảng, hãy làm cho những người 
ngoài đẳng kiểm tra công tác của các đẳng viên ! 

Nhưng trong lĩnh vực đó, chủng ta hiện có thê làm và 
sẽ làm gấp trăm lần ngày hôm nay, 

Tôi mong rằng, sau kbi suy nghĩ chín chắn, đồng chi 
sẽ không vì tự ái không đúng chỏ mà kiên trì sai lầm 
chỉnh trị hiền nhiên của mình («ty đo báo chí»), và 
sau khi đã ôn định tỉnh thần và đánh bại được sự hoảng 
hốt, đồng chỉ sẽ bắt tay vào một công tác cụ thể: tắng 
cường mối liên hệ với những người khòng đẳng, giúp 
đỡ những người không đẳng kiềm tra công tác của đẳng 
viên. 

Về mặt này, có rất nhiều việc phải làm. Chính có làm 
như thế, chủng ta mới có thê (và phải) chữa được bệnh 
dần dần, nhưng có hiệu quả, chứ khòng đề cho đầu óc 
bị tối tắm với cái ctự do bảo chỉ», cải eon ma rơi 
chói lọi › đó, 


V.I. Lê-nin, Toản fáp, Nhà xuất 
bẩn Sự thật, Hà-nội, 1970, t. 32, 
tr. 658 ~ 600. 
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Trích bài : 


THỜI ĐẠI MỚI, 
SAI LẦM CŨ DƯỚI MỘT 
HÌNH THỨC MỚI | 


Tất cả mọi người đều biết rằng cuỏe Cách mạng tháng 
Mười thực tế đã đưa lên hàng đầu những lực lượng mới, 
một giai cấp mới ; rằng hiện giờ, những người đại diện 
ưu tủ nhất của giai cấp vô sản đang quản lý nước Nga; 
họ đã làp ra quân đội, họ đã chỉ huy quân đội, họ đã 
xày dựng chính quyền địa phương, v.v..., họ lãnh đạo 
công nghiệp, và còn làm nhiều công việc khác nữa. Và 
nếu những hành vi sai lệch quan liêu chủ nghĩa biều 
hiện ra trong bộ máy chính quyền, thì chúng ta chẳng 
những dã khòng che giấu tai hại đó, mà lại còn tố giác 
nó ra, bài xích nó. Những người nào vì đấu tranh chống 
lại những hành vì sai lệch trong chế độ mới, mà quên 
mất nội dụng của chế độ đỏ, quên mất rằng giai cẤp công 
nhàn đã lập ra và lãnh đạo một Nhà nưởe kiều xò-viết, 
thì những người ấy chỉ là những người không biết suy 


nghĩ, những lời của họ chỉ là những lời nỏi vu vơ, 


V.I. [Lê-nin, ?#oàn fdp, Nhà xuất 
bản Sự thật, lIla-nội, 1870, t. 33, 
tt, 39 A4; 
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Trích bài: 
VỀ VẤN ĐỀ THANH ĐẢNG 


Ngày nay những thành quả của cách mạng không thê 
nào giống với những thành quả trước kia nữa. Tất nhiên, 
những thành quả đó phải thay đồi tỉnh chất, vì mặt trận 
quản sự đã nhường chỗ cho mặt trận kinh tế, vì chúng 
ta đang chuyền sang một chính sách kinh tế mới, vì 
những điều kiện đòi hỏi chủng ta, trước rhất, phải nâng 
cao hiệu suất lao động, phải tăng cường kỷ luật lao động. 
Trong một thời kỳ như thể, thành quả chính của cách 
mạng là ở việc cải thiện trong nội bộ, nó không nồi bật 
lắm,-không hiền hiện trước mắt, nhìn thoáng qua thì 
không thể thấy được : tức cải thiện lao động, cải thiện 
' việc tô chức lao động và kết quả của lao động ; cải thiện 
theo hướng tiến hành cuộc đấu tranh chống những ảnh 
hưởng thối nát mà thế lực tự phát tiều tư sẵn và tiều 
tư sản vò chính phủ gây ra trong giai cấp vô sản và 
trong Đảng. Đề thực biện việc cải thiện đó, phải gạt bỏ 
ra khỏi Đảng những phần tử mất liên hệ với quần chúng 
(cố nhiên là không cần nói đến những phần tử làm mất 
đanh dự của Đẳng trước mặt quần chúng). Dỉ nhiên, 
chúng ta sẽ không nghe theo tất cả những ý kiến của 
quần chúng, vì đôi khi chính quần chúng cũng bị lôi kéo 
bởi những tư tưởng không có chút gì là Liên tiến cả: 
nhất là trong những năm họ bị mệt mói phi thường, làm 
việc quá sức, bị thiếu thốn và vỏ cùng khổ cực. Song, 
đối với việc nhận xét người và gạt bỏ những kẻ ‹ lén lút 
chui vào Đảng », bọn « quan lớn », bọn đã bị « quan liêu 
hóa ›, thì những lời chỉ đẫn của quần chúng vò sẵn ngoài 
đẳng và trong nhiều trường hợp, những lời chỉ dẫn của 
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quần chủng nông dân ngoài đẳng, rất là quý báu. Với 
một bản năng rất tài tình, quần chủng cần lao nắm được 
sự khác nhau giữa những đẳng viên cộng sản trung thực 
và lận tụy với những kẻ đang xui nên tầm trạng chắn 
chường trong những người sinh sống bằng mồ hôi, nước 
mắt của mình, những người không có chút đặc lợi, « đặc 
quyên › gì cả, 


V.L, Lê-nin, Toản tấp, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1970, t. 33, 
tr, 45 — 46. 


Trích bài : 


ĐỀ KỶ NIỆM LẦN THỨ TƯ CUỘC 
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI 


Thắng lợi đầu tiên đó chưa phải là một thắng lợi cuối 
cùng, và cuộc Cách mạng tháàng Mười của chúng ta giành 
được thắng lợi đỏ, là do đã trải qua bao nhiêu khó khăn 
và gian khô chưa từng thấy, ba nhiêu đau thương không 
tả xiết, sau khi chủng ta đã trải qua rất nhiều thất bại 
và sai lầm to lớn. Một dân tộc lạc hậu làm sao lại không 
phải trải qua thất bại, và không phạm sai lầm, mà đánh 
bại được những cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa tiến 
hành bởi những nước hùng cường nhất và tiên tiến nhất 
trên thế giơi! Chúng ta không sợ phải thừa nhàn những 
sai lầm của chúng ta, chúng ta sẽ nhìn sai lầm một cách 
tính táo đề tìm cách sửa chữa. Nhưng một sự thật đã 
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hiền nhiên : từ hàng trăm, hàng ngàn nắm nay, đây là 
lần đầu tiên mà lời hứa đáp lại » cuộc chiến tranh giữa 
bọn chủ nô bằng một cuöe cách mạng của những người 
nò lệ chống bọn chủ nô dủ các loại, lời hứa ấy đã được 
thực hiện một cách triệt đề... và đang tiếp tục được thực 
hiện bất chấp mọi khó khăn. 


Chính chúng ta đã bắt đầu sự nghiệp ấy. Bao giờ và 
trong thời hạn nào thì những người vỏ sản nước nào 
sẽ hoàn thành được sự nghiệp ấy, điều đỏ không quan 
trọng, Điều quan trọng, chính là băng đã tan, đường đã 
mở, lối đã vạch ra rồi. 

Hổi các ngài tư bản ở tất cả các nước, các ngài «bảo 
vệ tô quốc » Nhật-bản chống tô quốc Mỹ, bảo vệ tô quốc 
Mỹ chống tô quốc Nhật-bản, bảo vệ tô quốc Pháp chống tồ 
quốc Anh và vân vân, các ngài cử việc tiếp tục cái thỏi giả 
nhân nghĩa của các ngài đi! Hỡi các ngài hiệp sĩ trong 
Quốc tế II và Quốc tế II 1/2 cùng tất cả các ngài tiều tư 
sản và phi-li-stanh hòa bình chủ nghĩa trên Loàn thế giới, 
các ngài cứ việc tiếp tục tung ra những bản « Tuyên 
ngòn Ba-lơ » mới (theo kiều bản Tuyên ngôn Ba-lơ năm 
1912 đề «¿ đánh Lrống lắng không nói đến » vấn đề những 
biện pháp đấu tranh chống các cuộc chiến tranh để quốc 
chủ nghĩa ! Cuộc cách mạn bỏn-sề-uích đầu tiên đã cửu 
thoát được trăm triệu người đầu tiên trên trải đất, ra 
khỏi cuộe chiến tranh đế quốc chủ nghĩa, ra khỏi cái 
thể giới đế quốc chủ nghĩa. Những cuộc cách mạng sau 
này sẽ cứu thoát toàn thê nhân loại ra khỏi những cuộc 
chiến tranh ấy và ra khỏi cải thế giới ắy, 

Một nhiệm vụ cuối cùng, quan trọng nhất và khó khăn 
nhất, và được hoàn thành ít nhất, là công cuộc xây dựng 
kinh tế, là việc đặt nền móng kinh tế cho tòa nhà mới, 
tòa nhà xã hội chủ nghĩa, đề thay thế cho tòa nhà phong 
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kiến đã bị phá hủy, và cho tòa nhà tư bản chủ nghĩa 
đã bị phá hủy một nửa. Chính ở chỗ này, ở chỗ làm 
nhiệm vụ này, một nhiệm vụ quan trọng nhất và khó 
khăn nhất này, mà chúng ta đã gặp nhiều thất bại nhất 
và mắc nhiều sai lầm nhất. Bắt tay vào một sự nghiệp 
quan trọng như thế, một sự nghiệp chưa hề cỏ trên thế 
giới thì làm sao mà không thất bại, không sai lầm được! 
Nhưng chúng ta đã bắt tay vào sự nghiệp đó. Chúng ta 
đang theo duôi sự nghiệp đó. Chính ngày nay, bằng 
« Ghính sách kinh tế mới » của chúng ta, chúng ta đang 
sửa chữa cả một chuỗi những sai lầm của chúng ta, ' 
chủng ta đang học tập xem nên tiếp tục công cuộc xày 
dựng cái tòa nhà xã hội chủ nghĩa, trong một nước tiêu 
nông như thể nào mà không phạm những sai lầm 
ñy nữa.. 


Khó khăn lớn vô cùng. Chúng ta đã quen khắc phục 
những khó khăn to lớn phi thường. Không phải vô cớ 
mà kẻ thù của chúng ta bảo chúng ta là crắn như đả» 
và gọi chủng ta là đại biều của một «chính sách đánh 
sụn eä xương ». Nhưng chúng ta cũng đã học được — ít 
nhất cñng đến một chừng mực nào đó — một nghệ thuật 
khác cần thiết trong cách mạng; đó là nghệ thuật mềm 
dẻo, biết tùy eœơ ứng biến, biết cắn cứ vào những điều 
kiện khách quan đã thay đồi mà nhanh chóng và đột 
nhiên thay đôi sách lược, chọn một con đường khác đề 
đi tới đích của chúng ta, nếu con đường cũ, trong một 
thời gian nhất định nào đó, xem ra không thích hợp 
nữa, không đi theo được nữa. 


Được cao trào nhiệt tình lôi cuốn, chúng ta, nhữn 
người đã từng thức tỉnh nhiệt tình của nhân dân, 
trước hết là về mặt chính trị, rồi sau về mặt quân sự, 
chúng ta đã tính là có thề dựa vào nhiệt tình đó 
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trực tiếp thực biện những nhiệm vụ kinh tế cũng to tát 
như những nhiệm vụ chính trị chung, như những nhiệm 
vụ quân sự. Chúng ta đã tính — hay có lẽ nói như thế 
này đúng hơn: chúng ta chưa tính toán đầy đủ mà đã 
tưởng là —eó thề trực tiếp dùng pháp lệnh của Nhà 
nước vô sản, đề tô chức theo kiền cộng sản chủ nghĩa, 
trong một nước tiều nỏng, việc Nhà nước sẵn xuất và 
phân phối sản phẩm. Đời sống thực tế đã vạch rõ sai 

- lầm của chúng ta. Đề chuän bị — bằng một công tác làu 
đài hàng bao nhiêu năm —- việc chuyền sang chủ nghĩa 
cộng sẵn, thì cần thiết phải cỏ một loạt những bước quả 
độ như chủ nghĩa tư bản Nhà nước và chú nghĩa xã 
hội. Trong một nước tiều nòng, trước hết eáe đồng chí 
phải bắc những chiếc cầu nhỏ vững chắc, đi xuyên qua 
chủ nghĩa tư bản Nhà nước, sang chủ: nghĩa xã hỏi, 
không phải bằng cách trực tiếp dựa vào nhiệt tình, mà 
là với nhiệt tình đo. cuộc cách mạng vĩ đại gây ra, bằng 
cách kích thích hứng thú cả nhân, sự quan tâm thiết thân 
của mỗi cá nhân, bằng cách áp đụng nguyên tắc hạch toán 
kinh tế, Nếu “không, các đồng chí sẽ không tiến đến chủ 
nghĩa cộng sản được ; nếu khòng, các đồng chí sẽ không 
dẫn được hàng chục và hàng chục triệu người đến chủ 

- nghĩa cộng sẵn. Đời sống thực tế đã chỉ rổ cho chúng ta 
như vậy. Bước tiến khách quan của cách mạng đã chỉ rõ 
cho chúng ta như vây. 

Và chúng ta là những người, trong ba bốn năm nay, 
đã học được chút ít, về cách tiến hành những bước ngoặt 
đột ngột (khi bắt buộc phải tiến hành một bước ngoặt 
đột ngộ, chúng ta đã bắt đầu nghiên eứu một cách 
hăng say, chăm chú và chuyên cần (tuy còn chưa được 
hăng say, chăm chủ và chuyên cần đúng mức) bước 
ngoặt mới, tức là «chinh sách kinh tế mới ». Nhà nước 
vô sản phải trở thành một «chủ nhàn » thận trọng, chu 
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đảo và khôn khéo, trở thành một nhà buỏn sĩ đúng mức — 
nếu không, Ñhà nước vô sản không thể khôi phục được 
nước tiều nông này về mặt kinh tế. Ngày nay, trong 
những điều kiện hiện tại, bên eanh phương Tày tư bản 
chủ nghĩa (lúc này vẫn còn là tư bản chủ nghĩa), 
chủng ta không thê tiến lên chủ nghĩa cộng sẵn bằng 
con đường nào khác được. Một nhà buôn sĩ, cái đỏ có 
vẻ. như một loại điền hình kinh tế cách xa chủ nghĩa 
cộng sản chẳng khác nào đất với trời. Nhưng trong thực 
tế sinh động, chính đó lại là một trong những mối mâu 
thuần sẽ dẫn chúng ta từ nền kinh tế tiều nông tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, thông qua chủ nghĩa tư bản Nhà nưởc. 
Việc khuyến khich lợi ich cá nhân có tác dụng nàng 
cao sản xuất ; chúng ta cần phải Lắng gia sẳn xuất trước 
hết và bằng bất cứ giá nào. Thương nghiệp bản buôn có 
thê liên kết, về mặt kinh tế, hàng triệu tiều nông lại với 
nhau, bằng cách lấy lợi ích mà khuyến khích họ, bằng 
cách làm cho họ có quan hệ gắn bó với nhau „dắt dẫn 
họ lên giai đoạn cao hơn, tức là: các hình thức hợp tác 
và liên hợp chính ngay trong sản xuất. Chúng ta đã bắt 
đầu tiến hành việc cải tô cần thiết trong chính sásh kinh 
tế của chúng ta. Hiện nay, trong lĩnh vực này, chúng ta 
đã thu được những thắng lợi nhất định, tuy không lớn 
lắm, thật thế, và mới chỉ là những thắng lợi bộ phận 
nhưng vẫn là những thắng lợi không thể chối cãi. Trong 
lĩnh vực của c khoa học» mời này, ta đã học xong lớp 
dự bị rồi, Chính là nhờ kiên quyết và nhần nại học tập, 
nhờ dùng kinh nghiệm đã thu được đề kiềm tra lại mỗi 
bước đi của chủngjta, không sợ phải làm lại nhiều lần 
những cái chúng ta đã bắt đầu, không sợ phải sửa chữa 
sai lầm; chính là nhờ hiều sâu ý nghĩa của những sai 
lầm đó, — mà chủng ta sẽ lên những lớp cao hơn, Chủng 
ta nhất định sẽ theo trọn « khóa học» mặc dù những 
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điều kiện của nền kinh tế và chính trị thế giới có làm 
cho khóa học đỏ kéo dài thêm nhiều và gay go hơn 
nhiều, so với sự mong muốn của chúng ta. Bằng bất cứ 
giá nào, dù cho những sự tàn phả có nặng nề đến đàu 
chăng nữa, chúng ta cũng sẽ không sờn lòng nản chí và 
chúng ta nhất định sẽ đưa sự nghiệp của chúng ta đến 
thắng lọi cuối cùng. 


V.I. Lê-nin, Toàn (ấp, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1970, t. 33, 
tr::70 — 7ð. 


Trích : 


HỘI NGHỊ ĐẠI BIỀU LẦN THỨ VII 
ĐẢNG BỘ TỈNH MẠC-TƯ-KHOA 
Ngày 29—31 tháng Mười 1921 


Mùa xuân năm 1921, chúng ta thấy rõ rằng chúng ta 
đã thất bại trong cái ý định dùng phương pháp c xung 
phong », nghĩa là dùng con đường ngắn nhất, nhanh 
nhất, trực tiếp nhất đề thực hiện việc sản xuất và phản 
phối theo nguyên tắc xã hội chủ nghĩa. Mùa xuân nắm 
1921, tình hình chính trị cho chúng ta thấy rằng trên 
nhiều vấn đề kinh tế, chúng ta cần rút lui về những vị 
trí của chủ nghĩa tư bản Nhà nước, cần phải chuyền từ 
«xung phong » sang « bao vày », 

Nếu sự thay đồi chiến thuật ấy có làm cho mội SỐ 
người phàn nàn, than khóe, chắn nắn, bực dọc, thì cần 
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bảo họ rằng: bị một phen thất bại không nguy hiểm 
bằng không đảm thừa nhận sự thất bại, không đảm rút 
ở đỏ ra tất cả những kết luận. Cuộc đấu tranh quân sự 
giản đơn hơn nhiều so với cuộc đấu tranh của chủ nghĩa 

xã hội chống chủ nghĩa tư bản; chúng ta đã chiến 
thắng bọn Còn-tsắc và bè lũ, vì gBIigp ta đã khòng sợ 
thừa nhân những thất bại của chúng ta, không sợ rút ra 
ở đỏ những bài học, không sợ làm đi làm) lại nhiều lần 
những cải làm đở đang hay làm chưa tốt. 


Cũng cần phải hành động như thế trong lĩnh vực đấu 
tranh của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa chống nèn kính 
tế tư bản chủ nghĩầ — đó là một lĩnh vực phức lạp và 
khó khăn hơn nhiều, Không nên sợ thừa nhận những - 
thất bại của mình. Phải rủi ra những bài học của mỗi 
cuộc thất bại. Những việc gì đã làm hỏng thì phải làm 
lại chu đáo hơn, thận trọng hơn, và có hệ thống hơn, 
Nếu chúng ta cho rằng thừa nhận một thất bại cũng 
giống như bỏ một vị trí, sẽ gây ra tâm trạng chản nắn 
và làm nhụt chí đấu tranh, thì phải nỏi rằng những nhà 
cách mạng như thể không đảng giả một đồng xu. 


Tôi hy vọng rằng, trừ một vài trường hợp cá biệt ra, 
không ai có thể nói như thế về những người bòn-sê-vích 
đã được tôi luyện băng kính nghiệm của ba năm nội 
chiến. Sứe mạnh của chúng ta đã và luôn luôn sẽ là nhìn 
nhận những thất bại nặng nề nhất một cách hoàn toàn. 
tĩnh táo, và rút ra từ những thất bại ấy những bài học 
kinh nghiệm để xem cần sửa đồi những gì trong hoạt 
động của chủng ta. Vi VàY € cần nói thẳng ra không quanh 
eo úp mở. Điều đó cần được chủ ý và nó quan trọng. 
không những về mặt chân lý lý luận, mà cä về mặt thực. 
tiễn nữa, Chúng ta sẽ khỏng bao giờ học được cách giải 
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quyết những nhiệm vu của mình bằng những phương 
pháp mới, nếu như kinh nghiệm ngày hôm qua đã không 

° “ , ˆ - 5 `" ° - 
mổ mắt cho chúng ta thấy những sai lâm của những 
phương pháp cũ, 


V. 1. Lê-n!In, Toửn tập, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1970, t. 33, 
tF, 127-—= l1ẦR: 


Trích : 


ĐẠI HỘI IX CÁC XÔ-VIẾT TOÀN NGA 
Ngày 23—28 tháng Chạp 1921 


Trong thời kỳ mà sự chú ý chủ vếu và lực lượng chủ 
yếu phải đồn vào các nhiệm vụ chính trị và quân sự, 
chúng ta không thể hành động một cách nào Rhác 
ngoài cách hành động hết sức nhanh chóng, lao lên 
phía trước với đội Liên phong, và biết rằng đội tiên 
phong đó sẽ được ủng hộ. lrong lĩnh vực những cải 
cách vì đại về chính trị, trong lĩnh vực của sự nghiệp 
cực kỳ vĩ đại mà chúng ta đã làm trong: ở năm, khi xòng 
vào Vòng chiến chống những cường quốc trên thế giới, 
trong những lĩnh vực đỏ, chúng ta có được khối liên 
mình nông đânvà công nhân, là thuần chỉ nhờ vào nhiệt 
tình chính trị và quân sự, vì mỗi một nòng đàn đều biết, 
cảm thấy và nhận thấy rằng kẻ thù muôn đời chống lai 
họ là địa chủ, được bọn đại biều các đăng khác giúp đỡ 

bằng cách nãŸÝ hay cách khác. Và vì thế khối liên minh 
đỏ đã được vững chắc và vô dịch. 


Về mặt kinh tế, khối liên mình cần phải được xây 
dựng trên cơ sở khác. Ở đà \y, cần phải thay đồi thực 
chất và hình thức của khối liên minh. Nếu trong Đảng 
Cộng sản, trong công đoàn hoặc trong số những người 
chỉ có cảm tình với Chinh quyền xó-viết thôi, mà có 
những người quèn mất sự thay đồi cần thiết đỏ thì mặc 
họ. Trong cách mạng mà thiếu sáng suốt như thể là 
không được, Sự cần thiết phải thay đồi hình thức xuất 
phát từ chỗ chúng ta không thề chỉ kéo dài liên mỉnh 
chính trị và quân sự một cách giản đơn sang lĩnh vực 
kinh tế được khi mà chúng ta chưa có nền đại công 
nghiệp, khi mà nền đại công nghiệp đã bị tàn phá bởi 
một cuộc chiến tranh chưa hề có từ trước đến nay. Thật 
thể, hiện nay, ngay cả ở những nước vỏ cùng giàu có 
hơn chúng ta và đã chiến thắng, công nghiệp cũng vẫn 
chưa khỏi phục lại được. Thay đồi hình thức và thực 
chất của khối liên minh công nông là cần thiết. Trong 
thời kỳ chính trị và quản sự, chúng ta đã tiến lên quả 
xa, so với mức mà sự liên minh còng nòng về kinh tế 
trực tiếp cho phép. Đề chiến thắng quản thù, chúng ta 
đã phải làm như vậy và chúng ta có quyền làm như 
vày. Chúng ta đã làm việc đó có kết quả, vì chủng ta đã 
chiến thắng kẻ thù của chúng ta trên lĩnh vực lúc đỏ, 
tức là lĩnh vực chính trị và quản sự ; nhưng tronøz lĩnh 
vực kinh tế, chúng ta đã bị cä một loạt thất bại. Khòng 
nên sợ phải thừa nhận những thất bại, mà ngược lại 
mới đúng; chí khi nào chúng ta không sợ thừa nhàn 
những thất bại và những thiểu sót của mình, chỉ khi 
nào chủng ta nhìn thẳng vào sự thật, đù là sự thật đảng 
buôn nhất đi nữa, — chỉ khi đó chúng ta mới học được 
cách chiến thắng. Chúng ta eó quyền tự hào với những 
thành tích của chủng ta trong lĩnh vực thử nhất, lĩnh 
vưc chính trị và quân sự, Nhữ nự thành tích đó đã được 
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Vào lịch sử như là những thắng lợi có Ý nghĩa thế 
ới, tác dụng của thắng lợi này sẽ còn biểu hiện trong 
thấy mọi lĩnh vực. Ñhưng trong lĩnh vực kinh tế 
trong năm hoạt động mà tôi hiện phải bảo cáo với 
các đồng chí, chúng ta mới chỉ bước vào con đường 
chính. sách kinh tế mới và chúng ta đã tiến lên được 
L bước về hướng đó. Vả lại trong lĩnh vực này, chúng 
nới chỉ bắt đầu học tập và ở đây, chúng ta lại mắc 
nhiều sai lầm hơn, vì chúng ta nhìn lại đằng sau, 
say mê với kinh nghiệm đã qua ; kinh nghiệm đã qua là 
tuyệt trần, cao quý, vĩ đại, có ý nghĩa quốc tế, song‹ 
không thê giải quyết được nhiệm vụ có tính chất kinh 
nà hiện nay chúng ta phải giải quyết trong điều kiện 
: nước bị tàn phá về nại đại ĐEN, #402000 Lrong điều 


_ AE mối liên hệ kinh tế tất yếu. và -kbông thể 
trấn h được hiện nay. Đỏ là thương mại. Đối với những 
ời cộng sản, đó là: một phát hiện rất khỏ chịu. Thât 


, Tất có thể đỏ là một phát biện: hết sức khó chịu ; 


ta chỉ tính đến điều đễ SBIU hay khó chịu thôi) thì King 
ơi Xm mức của những DEN « hầu 'nhỤ » Xã 


những người ‹xã Hội e kẾ XS ENA » doại này còn có 
rợc chút uy tín nào đó trong nước cộng hòa chúng ta. 
à cái đã khiến chúng ta luôn luòn có sức m: ình là nắng 

đến những quan hệ so sánh thực tế và không 


ý quan hệ so sánh đó, đù có khó chịu đến thế 


d Thi đại công nghiệp trên phạm vỉ thế giới, 
b chắn có thỀ chuyền thẳng lên chủ nghĩa xã hội 


được ; và không một ai cỏ thề bác bổ sự thực đi 
như không một ai cỏ thề phủ nhận được rằng ñ 
công nghiệp đỏ hoặc sẽ bị nghẹt thở và gây ra 1 
nghiệp ở những nước chiến thằng phồn vinh và ‡ 
nhất, hoặc chỉ biết chế tạo ra những tạc đạn đề § 
mọi người. Và nếu ở ta, vì chủng ta lạc hậu¿. 
mạng của tà nồ ra trong những điều kiện như vã 

-hiện nay chúng ta chưa cỏ được mức phát triển 
nghiệp eần thiết, thì chúng ta nghĩ sao — thôi ( 
chắn nản chăng? Không. Chúng ta sẽ chuyền sai 
còng việc gìan khô, vì con đường chủng ta đang - 
đúng đắn. Khòng nghỉ ngờ gì cả, con đường " " 
quần chủng nhân đân là con, đường duy nhất là 
lao động của nông dân và của công nhân sẽ là lã 
cho mình, chứ không phải lao động cho kể bỏe Ï 
đề thực hiện được mục đích đỏ. trong. ho àn 
nước ta, thì những mỗi liên bề kinh tế, -dủy nhãn 
có được, là thiết yếu. 


_V.I. Lê-nin, Toằn m2 Nhà x 


Sự  thật,- Hà-nội, - 
tr.225 =- 2525 


Trích: 


k2 
KHÔNG CÓ ẦN Ý 


Thí dụ không phải là chửng minh. Mọi sử 
khập khiêng. Đó là những chân lý không côi 
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Ñi nữa và mọi người đều biết; nhưng nhắc lại chân lỷ 
Ø đề chỉ ra một cách cụ thề hơn giới hạn của ý nghĩa 
N so sảnh nói chung, thì cïng không phải là 
tôt. 
ng cuộc cách mạng của mình, giai cấp vò sản Nga 
n được tởi một độ cao ghè gởm chẳng những so 
hững cuộc cách mạng năm 1789 và 1⁄93, mà so cả 
cuộc cách mạng 1871 nữa. Đúng ra, thì việc gì chúng 
“&hoàn thành» và việc gì chủng ta chưa hoàn 
? đấy là cải mà chủng ta cần phải tự kiềm điềm, 
lách hết sức thẳng thắn, hết sức rõ ràng và hết sức 
có thế thì đầu óc chúng ta mới bình tĩnh và chủng 
sẽ không choáng vắng buồn nôn®, không có ảo tưởng, 
ng không nản chỉ. 
Chúng ta đã « hoàn thành » cuộc cách mạng đân chủ 
n một cách « chu đáo » hơn bắt cứ ai trước chúng 
Đó là một thành quả rất lớn mà không một lực lượng - 
lo có thề chiếm lại của chúng ta, 


ý 


ần là điều không thề tránh khỏi nếu chủ nghĩa 
n. ồn tại ; và những người của thế kỷ XX sẽ 
hỏa mãn một cách rất đề đàng một lần nữa 
ân «Tuyên ngôn Ba-lơ » mà hồi năm 1913 và 
4 - 1918 bọn phản bội, bọn anh hùng trong cắc 
gia cấp vô sản Nga lúc này như một người trèo 
nột đỉnh rất cao, nhưng khi ở một độ rất cao 
Ế sinh choáng váng buồn nôn. C27.) 
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Quốc tế I[và II 1/2 đã đemra đề tự lửa dối mình. ví 
đối công nhân, 


đại thống trị của giai CĂP tư sản. Cả điều này nữa, 1 
ta cũng không thề chiếm lại của chúng ta được, tuy 
chỉ có kinh nghiệm của giai cấp công nhân 
nước mới có thề « hoàn thành » được cải Đề HỆ ï 
xô-viết đỏ. 


Nhưng chúng ta chưa hoàn IhànlT hiền Giàn 
những cơ sở của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. 
các lực lượng thù địch thuộc chủ nghĩa tư b 
hấp hối, eòn có thể chiếm lại của. chúng ta đư 
nhận thức rõ điều đỏ, và công khai thừa. nhật 
vì không có gì nguy biềm hơn là những. ảo tì 
sự choáng váng, nhất là ở độ cao). Và thừa. nhà 
chua cay đó (tuyệt nhiên cũng không. có gì Ì 
khiếp » cả, tuyệt nhiên không thể tìm đâu ra 
chính đảng đề biện hộ cho bất cứ sự ngã lòng 
nào, YÌ cÏung ta vẫn luôn luôn: truyền bá y 
nhắc lại cái chân lý sơ đẳng này của chủ 
thắng lợi của chủ nghĩa xã hội đòi hỏi phải 
hợp đồng của công nhân ở nhiều. nước tiên 
chúng ta hãy còn đơn độc, và trong một. nữ 
một nước bị tàn phả hơn các nước khác, 
làm được rất nhiều, nhiều không ngờ đượi 
chưa phải đã hết: chúng ta đã bảo toàn được ‹ 
các lực lượng vô sản cách mạng, chúng ta đã 
được « năng lực hoạt động » của nó, chúng 
- được tính thần sáng suốt giúp. ta bình tĩnh 
xem là ở nơi nào và khi nào thì phải lùi và lùi 


62 


è Nhày xa hơn) Ã và xem là phải bắt tay làm trở 
ông việc bỏ đổ đúng ra là ở nơi nào, khi nào và 
nào. Phải thừa nhận rằng chắc chắn là sẽ bị 
ai những người cộng sản nào cứ tưởng tượng 
ó thề hoàn thành được một «sự nghiệp » có Ÿ 
lịch sử thế giới như việc hoàn thành xày dựng 
ơ sở của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa (đặc biệt 
ng một nước tiều nông), mà không eó những 
„ không có những bước lùi, không phải làm đi 
nhiều lần những công việc hãy còn đổ dang hay 
hưa tốt. Còn những người cộng sản nào không có 
ởng, không nắn chí, giữ cho cơ thề của mình được 
nợ tráng và dẻo dai đề rồi lại «bắt đầu từ con số 
10. khi phải thực hiện một nhiệm vụ khó khăn nhất, 
ng người đó không thất bại (và rất eó thê là sẽ 
bị tiêu diệt). 
Chúng ta lại càng không được để cho mình nắn chỉ 
3 hút nào, lại 01g khòng có lý do gì đề phải ngã 
ơ cả, „ khi mà về một số mặt nào đó, mặc dù chủng 
jÏ tàn phá, mặc đù nghèo khô, lạc hậu, và bị nạn đói, 
ta cũng đã bắt đầu tiến lên trong lĩnh vực kinh (ẽ 
chuần bị cho chủ nghĩa xã hội, trải lại, bèn cạnh 
1a, trên khắp thế "giới, các nước tiên tiến hơn 
„ giầu eó gắp nghìn lần chúng la và về quân sự 
Dn, K. ta, lại đang (ếp ri tục lá giá tài trong 


, V,I: ˆLê-nin, Toàn lập, Nhà xuất 
` bản Sự thật, Hà-nội, 1970, t. 33, 
x.” tr, 298 — 302. 
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NƯỚC CỘNG HÒA XÔ-VIẾT 
Ngày 6 tháng Ba 1922 


_ Gần vạch ra rằng cho đến nay ở ta, người ta nh 
có một tình trạng rất nôn nóñg và một tâm t3 
như tật bệnh mỗi đàn: bàn đến vẫn đề này ; người 
ra đủ mội thứ kế hoạch và người ta thông ạ ị 
thứ quyết định. Về vấn đề này, tôi nêu ra một 
Hôm qua, tình cờ tôi đọc trên báo 7n (ức mộ 
của Mai-a-cðp-ski về một đề tài chính trị. Tôi 
trong số những người tán thưởng tài thơ củ 
ấy, tuy tỏi hoàn toàn thừa nhận rằng tôi khổ 
lĩnh vực này. Nhưng đứng về mặt chính trị Ÿ 
chính mà nói, đã từ lâu tôi chữa từng cẩm 
hứng thú nào như thế. Trong bài thơ của m 
chỉ ấy đã châm biếm những cuộc hội họp 
những người cộng sản chí những họp cùn 
không biết về thơ thì như thế nào, nhưng/về 
thì tôi cam đoan là điều đó hoàn toàn đúng 
chúng ta đang ở trong một tình trạng (mà p 
đó là một tình trạng rất rồ đại) có những e 
biết có hội họp, thành lập eáe ban nọ ban k 
kế hoạch và cứ thế liên miên mãi. Ngày xữ 
một nhân vật điền hình là Ô-bơ-lô-mốp. 
ta cũng nằm trên giường đề vạch các kế h 
đến nay, thời gian trôi qua đã nhiều rồi. Ñ 
trải qua ba cuộc cách mạng và mặc dù vậy, vi 
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P>. “c. ˆ‹ Lý `. k=— | 


K- chẳng những là một. Nanh nông đân, mà còn 
nhà trí thức nữa, và chẳng những là một. nhà trí 
mà còn là một công nhân và một người cộng sản 
hỉ cần. nhìn chúng ta hội họp như thế nào, nhìn 


nói được rằng cải anh chàng Ô-bơ-lô-mốp xưa kia uẫn 
nđó, cho nên cần phải trường kỳ gột rửa nó, đốc thúc 
Ô, oà quất cho nó thì mới. nầụ ra được một kết quả gì. 
điềm này, chúng ta phải xét Lình hình của chúng ta, 


chước những kẻ viết hoa chữ « cách mạng », như 
ì hội chủ nghĩa - cách mạng. Nhưng chúng ta có 


3 không phải là có ít những việc điên rồ, mà đôi 
¡còn có nhiều nữa là khác. Phải nhìn Gác việc điên 
ấy “một cách bình Tp và không sợ sệt; chúng ta, 
ững Tgười cách mạng, chúng ta phải học tập điều đó. 


[ro ng cuộc cách mạng mnG chúng ta đã thực hiện được 
{ n hiều việc khônư thề nào phai mờ được ; những việc 
trở thành những thắng lợi vĩnh viễn và toàn thế giới 
tu biết, nên bất luận trong trường hợp nào chúng ta 
hông được bối rối và nóng nảy. Bây giờ, tình hình 
hư thế này : chúng ta căn cử vào việc khảo sát đã 
hành mà kiềm tra lại công việc chúng ta đã làm ; 
kiềm tra này có một tầm quan trọng rất lớn; chính 
; kiềm tra đó mà, chúng ta vo tiếp tục tiến lên. 


ọn từ. bản, thì chúng ta eän cương quy ết thi hành 
ði mới của chúng bị Chúng ta phải kiện TUỆ lại 


đi ơng nghiệp của chủng ¿q không phải là X" 
Í li, có: mội chút kinh nghiệm nào trong lĩnh pực 


a làm việc trong các ban như thế nào, là có thê _. 


được có một ảo tưởng nào. Chúng ta không bao. 


—Đ— —— 


đó. Ñgười ta rất thường hay giao cương vị lãnHãt 
cơ quan cho một người cộng sản, một người có ññ 
lòng trung thực không còn phải nghỉ ngờ đì. 
được thử thách trong cuộc đấu tranh eho chủ ngh 
sản, một người vào tù ra tội nhưng lại không bỉ 
bán; và căn cử vào đấy, người ta đã cử đồn 
lãnh đạo một tơ-rớt quốc doanh. Đồng chỉ đó nF 
là có tất cả những đức tính của một người ‹ CỘI 
thế nhưng gã con buôn sẽ quật ngã được 
đó—mà nỏ làm thế cũng rất đúng thôi. Vì 
đã sai lầm đặt những người cộng sản đáng kinh 
ưu tủ nhất — và nếu. không phải là người điên tÈ 
ai lại đi nghi ngờ lòng trung thành của họ — vàõ 
mà lẽ ra phải đặt một người chào hàng mẫn cắt 
thận, người này sẽ làm tròn công việc của mình 


trong các cơ quan Nhà nước của Si ta? (C Cht 
một khối tài liệu rất lớn, một số sách bảo khả 
thề làm cho một nhà bác học Dứe có tính t 
cũng phải thích thú; chúng ta có hàng núi 
Ban lịch sử Đẳng phải mất đến 50 lần 50 năm : 
cứu cho hết được; nhưng trên thực tiễn thì 
tơ-rớt quốc doanh không thề thu được eái 
không biết ai chịu trách nhiệm và chịu tráeÌ 
cái gì. Sắc lệnh thì chúng ta có quả nhiều và 
. làm những sắc lệnh đỏ một cách vòi vàng, 
cốp-ski đã mô tả — nhưng việc chấp hằn 
những sắe lệnh đó thì không được kiềm tra lậ 


UÖ 


ch đối nội của ta mới thay đồi, Các SÉA: họp và ' 
nỌ ban kia của chúng ta thì như thế nào ? Thường 
1g đó là một trò chơi. Tù ngày bắt đầu việc thanh 
và từ ngày chúng 1a nói với nhau: «Đuồi cô bọn 
lùng và bọn ăn cấp đẩ chui vào trong Đẳng!l›, thì 

lình đã khá hơn. Chúng ta đã đuôi ra khỏi Đảng 
TT mười vạn tên và như thế là rất tốt, nhưng đó mới 
à bước đầu. Ở Đại hội Đảng, chúng ta sẽ nghiện cứu 
thận vấn đề này. Và như vậy, tôi nghĩ rằng hàng 
€ vạn người hiện nay không làm việc gì khác 
ệc lập ra hết ban này đến ban nọ, mà không làm 
hông biết làm một công tác thực tiễn nào cả, thì 
ƒ sẽ theo cái số phàn như thế. Khi nào chủng ta tiến 
suộc tây uế đó rồi, Đẳng ta mới làm được một 
lác thực sự và sẽ giải quyết được công tác đó như 
' đây Đảng đã từng làm trong lĩnh vực quân sự. Cố 
, đây không phải là một công tác chỉ làm trong vài 
“ chỉ cũng Đi HỆ phải chỉ rên trong một, năm 


TIÊN cương vị không trọng trách) trong các 
viết, được mọi người kinh trọng, vì là một 


đã không học được cách đấu tranh chống 
, anh ta không biết đấu tranh chống bệnh 
ì -bao che cho nó. Chứng ta phẩt gạt bỏ kẻ 


thù đó oà nhờ có sự giúp đồ của tất cả các công Nhã 
nông dân giác ngộ, chúng ta nhất định sề chỉnh phiến 
kẻ thù đó. Toàn thề quần chúng công nhân oà nổi 
ngoài Đẳng, muôn người như một, sẽ đi theo" 
phong của Đẳng Cộng sản đề chống kẻ thù đó, € 
trợng hỗn loặn ấu nà «chủ nghĩa Ô- bơ-lô-mổp) 
điềm nàu, không thề có một chút do dự nào cả. 


°... . .“ce. 


v2 :. 
Do đó, nhiệm vụ chủ yếu cửa ta về chính sách đ 
nhất là ề kinh tế, đã thay đồi. Cái chúng ta 
phải là các pháp lệnh mới, các cơ quan mới,. 
biện pháp đấu tranh mới. Chúng ta cần kiềm fft 
lực của nhân niên công tác, kiềm tra oiệc chấp hài 
tế. Cuộc thanh đẳng tới đây sẽ nhằm vào những 
cộng sản lén mặt là quan cai trị. Tắt cả những 
biết có một việc là lập ra hết ban này đến b 
biết có hội họp, bàn cãi suông, chứ không làm 
trò cã, thì tốt hơn hết là nên chuyền SHÓC lĩnh 


nào KHÁC Người ta tưởng tượng ra mội. sải 
thường, tỉnh tế, và người ta tìm cách biện bạel 
chính sách kinh tế mới, thì cũng phải phát mĩi 
gì mới ehứ. Trong khi.đỏ công tác mà họ phụ 
khòng được tiến hành. Họ không lo tiết kì 


là cái bệnh mà VN. ta HN tiến hành 
(ra nhân niên công tác oà kiềm tra oiệc thấp. 
công tác: hiện nay đó là, vẫn còn là, YÀ ế 
chính sách. Đỏ không phải là việc làm Ẳ 
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nơ, bay một năm, mà là việc làm trong nhiều năm. 

ủng tôi phải nhân đanh Đảng mà chính thức nói rõ 
ñ nay mấu chốt của sự hoạt động là gì, và do đó phải 
p lại hàng ngũ của ta'như thế nào. Như thế trong 
e mới này, chủng La sẽ giành được thắng lợi cũng 
hủng ta đã giành được từ trước đến nay trong tất 
lĩnh vực hoạt động mà chính quyền vô sắn bôn- 
được quần chủng nông đân ủng hộ, đã tiến hành 


W.I. Lê-nin, 7oàn tập, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1970, t. 33, 
lr, 320 — 335. 


Trích: 


Pb, ĐẠI HỘI XI ĐẲNG hư SẲN (b) NGA 
| 27 tháng ] Ba — 2 tháng Tư 1922 


: các đồng chí, TẾ mặt: Ban Chấp hành trung 
hnE, tôi h bố khai mạc Đại hội XI của Đẳng 
n Ngắ. 
ác đồng chí, các đồng chỉ TẠP mặt với nhau tại 
lày là lần họp mặt đầu tiên sau một năm tròn 
cuộc. can thiệp và những cuộc xâm lược của 
tư bản chủ nghĩa — ít ra là dưới hình thức 
hất — đã không làm cho chúng ta lo ngại. Đây 
tiên mà chúng ta có thê dốc sức vào những 
LÊN chủ TH œo bản của sự nghiệp xây 


bình tĩnh đúng mức những cải mà công ta =Ố 
và nếu chúng ta không sợ nhìn thật thẳng vào sử 
cái sự thực mà không phải lúc nào cững êm đẹp 
khi lại eòn hoàn toàn không êm đẹp — thì chủng 
định sẽ khắc phục được tất cả mọi khó khăn mà ( 
bây giờ mới lộ ra trước mặt chúng ta với toä n k 
mò của chúng. ` 

Những tai ương mà chủng ta phải điện đựng 
năm đó có lề lại còn nghiêm trọng hơn các năm 
. Có thề nỏi rằng tất cả mọi hậu quả của cuộc 
tranh để quốc chủ nghĩa và của cuộc chiến tfấ 
bọn tư bản buộc chúng ta phải tiến hành, hình 
rủ nhau gieo tai rắe họa lên đầu chúng ta dưới hìn 
một nạn đói và một sự tàn phá vô cùng khủng 
Chúng ta vần còn chưa khắc phục được — còn lê 
khắc SEDE được — những tai họa đó. Và trong ch 
chẳng có một ai lại nghĩ là có thề khắc ° phụo được 
chóng những tai họa. đỏ. 

Nhưng nếu chúng ta duy trì và củng cố được sỤ 
nhất trong Đẳng ta, nếu chúng ta gỡ được nhữ 
khăn về mặt quốc tế một cách cĩng thắng lợi nÌ 
ta đã làm được cho tới nay, nếu chúng ta tậT 
lực đề giải quyết những nhiệm vụ do nhữ 
hiện tại tất nhiên đề ra cho chúng ta, t 
chúng ta sẽ vượt qua được mọi trổ ngại đó. 

Trên toàn thế giới, phong trào cộng sản ï 
lớn lên nhanh chóng —còn lâu mí được 
như một số người trong chúng ta thường mo 
vì họ đánh giá phong trào đó theo tốc độ e 
đang có chiến tranh và sau chiến tranh —, thì Ï 
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n lên trên một cơ sở vững chắc, không gì lay 
“nổi, cả về chiều rộng lần chiều sâu. Và trong: 
tảo với các đẳng cộng sản hiện cỏ trong tất cả 
6 trên thế giới (trừ một số rất íL trường hợp 
“lệ), nếu chúng ta biết đánh giá tình: hình của 
nột cách bình tỉnh và nếu chúng ta không sợ thừa ˆ, 
những sai lầm của mình, thì chúng ta sẽ thắng 
t t cả những, khó khăn đó. 
đã TỆ định xây dựng nền kinh tế mới bằng 
ụng những phương sách hoàn toàn mới, bằng: 
tuyệt với quả khứ. Và nếu trước đây, chúng ta 
(đầu xây dựng nền kinh tế mới, thì có lễ chúng 
bị đánh bại ngay từ những tháng đầu,tử những năm 
¡ đảnh bại không còn mảnh giáp. Nhưng cái đó 
có nghĩa là nếu trước đây, chúng ta đã tiến 
m vụ đó mộ t cách tuyệt vời như thể, thì sau này 
a cũng sẽ nhất quyết tiếp tục được mãi như thế. 
*hứng thực điều đó? Không có gì chứng thực cả. 
lử đầu, chúng ta đã-nỏi rằng chúng ta phải bắt 
một sự qghiệp. hoàn toàn mới, xưa nay chưa 
Và nếu cáo đồng chí còng nhàn trong những 
h tiến hơn về phương diện tư bản chủ nghĩa, 
au lẹ giúp đỡ chúng ta thì'nhiệm vụ của chủng 
lùng khó khăn và chắc chắn là chúng ta sẽ phạm 
sai lầm. Điều chủ yếu là phải biết nhận định 
ững sai lầm đã phạm phải và phải biết làm 
- đầu. Nếu gặp trường hợp chúng ta phải 
u, thậm chí phải làm lại nhiều lần chăng 
đó sẽ chứng tô rằng chúng ta không thành 
ta nhận xét bằng con mắt sảng suốt nhiệm 
g la, nhiệm vụ vĩ đại nhất chưa từng bao 
bhành trên thế giới. 
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Nữttng ta nh! thật thấm nhuần kinh nghiệm của năn 
Chúng ta phải làm, và chúng ta muốn làm nh 
Nhưng nếu chúng ta muốn tiến tới đó cho bằng 
(chúng ta muốn là chủng ta sẽ đạt được !) thì : khôt 
quên rằng chính sách kinh tế mới có nhiệm vụ, — 
vụ căn bản, quyết định và nó chỉ .phối tất cả các 
vụ khác, — là kiến lập liên mỉnh giữa nền kinh tí 
mà chủng ta đã: bắt đầu xây dựng (tuy rất kém, rã 
về, nhưng đã bắt đầu, trên cơ sở một nền kinh tế 
toàn mới, có tỉnh chất xã hội chủ nghĩa, trên mề 
sản xuất mới, một sự phân phối mới) với nền Ki 
nông dân của hàng triệu, hàng triệu nông đân.. 
Trước kia, không có liên minh đó, nên ngày nay; 
hết, chúng ta phải tạo ra nó. Tất cả. mọi việc đi 
phục tùng nhiệm vu này. Chúng ta còn phải xác 
xem trong chừng mực nào chính sách kinh tế. m 
tạo nên được liên binh ấy mà đồng thời lại khôn 
hủy những cải mà chúng ta đã vụng ` bắ 
xây dựng. : 
Chủng ta liên hệ với giai cấp nông dân đề xây 
kinh tế của chúng ta. Chúng ta sẽ còn phải nhi 
chấn chỉnh nền kinh tế ấy mới đi đến kiến lập đi 
liên minh giữa.eông tác xã hội chủ nghĩa của 0] 
trong địa hạt còng nghiệp và nông nghiệp, với eẽ 
nữ 35t người nòng dân phải gánh vác, công ` 
họ phải làm cật lực đề cố thoát kbỏi nạn cùng k 
không nói chuyện viền vông (làm sao mà nói ehu 
vông được, khi mà họ phải tự cửu với lấy - 
mà họ phải lo sao cho thoát khỏi nguy GƠ tT 
chết đói 3). — : 
Phải chỉ rõ sự liên minh đó ra đề chúng ta t 
được rõ ràng; đề toàn 8 thể nhân dân thi đều tr 


1 kì 


chức __AWME tưởng tượng được, khốn cùng và đau 
ông tưởng tượng được, với công tác đang tiến. 
LVÌ _“--: lý tưởng xã hội chủ nghĩa xa xòi. Phải 


T hiện, không ai có thể chối cãi được, và đôi khi 
Tất quan trọng nữa) đều gắn liền với những sự 
` nhã, hà biếp, ngược đãi đối với nông đân, những 
sả. bạo ngược đối với quần chúng, những hành 


¿ năm. Mục đích ti: chúng ta. chính là khôi s: 
ìn mính ấy, là chứng tỏ bằng hành động cho nông 
rẵng chúng ta bắt đầu bằng những việc mà 
“họ có thê hiểu được, những việc mà họ quen 
có thê làm được, mặc dù họ đang chịu cùng 
mọi đường ; chứ không phải bằng những việc mà 
oi là xa xôi, äo tưởng đối với eon mắt của nông 
e đích của chúng ta chính là phải chứng tỏ rằng 
ết giúp đỡ họ ; rằng trong cảnh sống điêu đứng 
tời tiều nông phá sản, chìm đắm trong cảnh 
và bị nạn đỏi giày ,vò thì những người cộng 
+tức đến giúp đỡ họ một cách thiết thực. Hoặc 
sẽ chứng minh được điều đó; hoặc là họ sẽ 
húi ng ta th Hoàn toàn chắc chắn là như vậy. 


Đó là lý đo tồn tại của chinh sách kinh tế mới, đồ 
sở của toàn bộ chỉnh sách của chúng ta. Bài học eÄñ 
rút ra trong việc áp dụng chỉnh sĩnh kinh tế mồ 
năm qua là ở đó, và có thề nói là quy tắc chính ñ 
yếu của chủng ta cho năm tới cũng là ở đỏ. Ngư ời 
đàn đã tin mà cho chúng ta khất`nợ và cố nhiễn 
khi đã trải qua những ngày khỏ khăn ấy, họ kh Ô 
nào không vui lòng cho chúng ta khất nọ được. Ì 
đại quần chúng nông dân đều đồng ý rằng : eNề 
anh không biết làm thì chúng tôi sẽ chờ; rốteu 
lẻ rồi các anh cũng sẽ-học tập mà làm được». Ñ 
việc cho khất nợ ấy khòng thề pào lại vô hạn để 

Không nèn quên điều đỏ, và dù món nợ đã đưc 
khất rồi chăng nữa, chúng ta cũng phải tiến gã 
Không được quẻn rằng đã gần đến lúc mà nòn 
nước ta sẽ không cho chủng ta khất nữa, gần ổ 
họ sẽ yêu cầu, — nếu nói theo danh tử nhà buố8 
phải trả tiền ngay cho họ. «Dù sao, au nhiều 
thảng được khất nợ, ngày nay, các bạn cầm quỹ 
các bạn cũng đã êó được một phương tiện e 
nhất, hiệu quả nhất đề giúp chủng tòi thoát kh 
Lúng thiếu, cảnh khồ sở, đói rét và phá sản rồi đ cả 
bạn đã biết làm việc đấy và các bạn đã chứng 
điều đó. »Đó là cuộc sát hạch mà nhất định ( 
sẽ phải trải qua, và chính cuộc sát hạch đỏ eÌ 
sẽ định đoạt hết thầy : định đoạt cả vận mệnh ( 

sich kinh tế mới, lẫn vận mệnh của chế độ 
ở Nga. 

Liệu chủng la sẽ có thề Ngàn thành nhiệm 
mắt của chúng ta được không? Và chính sảe 
mới ấy thì có giúp được việc gì hay không ? Nế 
lùi bước, thì chúng ta cứ lùi bước, nhưng phải l 
với quần chúng nỏng dân mà lùi bước; sau đề 
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ưng vóỏï một bước đi chắc chắn, không øì ngăn 
¡, đề họ luôn lúôn thấy rằng dù sao chủng ta 
# vẫn cứ: tiến lên được. Lúc đó, sự nghiệp của chúng 
hoàn toàn vô địch, không một lực lượng nào trên 


đầu-rồi, chúng ta vẫn còn chưa đạt tỏi đó được. 
Ï thẳng. ra như vậy. Và tôi tin chắc (chính sách 


dạn. rút ra kết luận này) là nếu chúng ta hiều 
ng chính sách kinh tế mới bao hàm cả một mối 
-tọ lớn, nếu chúng ta hưởng tắt cả sức lực vào 
xhược điềm, thì chúng ta sẽ có thê hoàn thành 
iệm vụ đó. 

la phải liên minh với quần chúng nông dàn, 

8 đân lao động bình thường, và phải tiến-châm 
ơn nữa, vô cùng chậm hơn mức mà trước kia 
đã mơ tưởng, nhưng phải tiến làm sao cho tất 
›húng nòng dân đều thật sự tiến lên cũng với 
Và như thế thì sẽ có Rúc phong trào Nyc tiến 
: mức mà hiện giờ chủng ta chưa có thề mơ 
ọc. Theo tôi, đỏ là bài học chính trị căn bản 
Lra trong chính sách kinh tế mới. 

hứ hai, có tính chất riêng biệt hơn, đó là việc 


c7 


những. xí nghiệp quốc doanh và những xí 


N 


đang -xây dựng những Cho ty r 
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lới có thề thắng nôi chúng ta. Cho đến nay, hết ` 


mới của chúng ta đã cho phép ta thẳng thắn và _ 


n Siêg nghĩa bằng biện pháp thi đua. Hiện. 


ấy còn có ý nghĩa này nữa là tạo ra một cuộế ñ 
thực tế giữa những phương thức tư bản chủ nợ 
những phương thức của chủng ta. Các đồng chỉ 
sánh một cách thực tiễn. Cho đến nay, chúng tã 
ra một cương lĩnh và đã hửa hẹn nhiều, Lú đ 
như thế là hoàn toàn cần thiết. Nếu không eó một 
lĩnh và không cỏ những lời hứa hẹn, thì không lÏ 
cô vũ cách mạng thế giởi được. Và nếu bọn bạch 
cả bọn men-sê-vích, kịch liệt trách chúng ta về ` 
thì điều đó chứng tỏ rằng bợn men-sê-vích vã Ì 
.hội chủ nghĩa của Quốc tế II và Quốc tế H 1/2khi 
có một ý niệm gì về cách thức phát triển, " ị 
của cách mạng cả. Chúng ta không thể bắt đầu một 
khác thế được. 


Nhưng tình hình hiện nay đã đi đến chỗ mà chỉ 
phải tô chức kiềm tra nghiêm ngặt công tác của 
ta, không phải kiêm tra (heo kiều những cơ quai 
sát do chính những người cộng sản lập nên, 8 
những cơ quan ấy hiện có trong hệ thống xô-viễ 
như trong hệ thống tô chức Đẳng, có tốt nhất Ñ 
có tận thiện tận mỹ đi nữa cũng thế. Sự kiềm Í 
chúng ta không cần đến; cái mà chúng ta cần \ 
một sự kiềm tra đứng trên quan điềm kinh tế 
chúng, | 

Bọn tư bản đã biết cung cấp cho dân chúng 
chúng làm không tốt, chúng làm theo lối ăn cấy 
làm nhục chúng ta, chúng cướp bóc chúng t 
nhân và nóng dân bình thường đều biết J ế, 
không lý luận về chủ nghĩa cộng sản vì h lọ kh ệ 
chủ nghĩa đó là gì. 

« Nhưng dù sao bọn tư bản cũng đã biết eur 
dán chúng. Còn các anh, các anh eó biết lây 
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hông.? Không ». Vì hồi mùa xuân năm ngoái người ta 
ï nghe được chính những tiếng nói ấy, không phải bao 
ờ: ng nghe được rõ ràng, nhưng không phải vì thế 
là những tiếng nói ấy không phải là căn nguyên cuộc 
hứng hoảng hồi mùa xuân năm ngoái. « Thật vậy, các 
nh quả là những người đững cảm, nhưng nhiệm vụ mà 
€ anh đã tiến hành, nhiệm vụ kinh tế, thì các anh 
hông biết hoàn thành. » Đó là lời phê bình rất giản 
hưng rất đau xót chưa từng thấy của giai cấp 
n và, xuyên qua nông dân, cũng là của nhiều 
còng nhân, đối với Đẳng cộng sản, hồi năm ngoái. 
y vấn đề chính sách kinh tế mới, vấn đề cũ đó, lại có 
ột ý nghĩa quan trọng như thế. 


e› 


Phải có kiềm sát thật sự. Bên cạnh các anh, bọn tư 
ân đang hoạt động ;. chúng höạt động theo lối kẻ cắp; 
lúng thu được nhiều lời, nhưng chúng biết cách làm, 
ön các anh thì sao ? Các anh đang thử những phương 
háp mới: lời lãi thì các anh không thu được; nguyên 
Ý của các anh là những nguyên lý cộng sản, lý tưởng 
ña các anh thì tuyệt điệu; tóm lại, nếu nghe lời các 
\h, thì các anh là những ông thánh con và, ngay còn 
lang sống, các anh cũng đáng lên thiên đường rồi, — 
ng các anh có biết cách làm việc không? Phải có 
“sát, kiềm sát thật sự, chứ không phải theo kiều 
Ban Kiểm tra trung ương là tiến hành một cuộc 
“tra và quyết định một sự khiên trách nào đó, và 
ũng không ph ¡ theo kiều của Ủy ban chấp hành trung 
lơng toàn Nga là định ra một sự trừng phạt. Không 
1 tợc, phải có kiềm sát thật sự, đứng về mặt kinh tế 
ị „.. mà kiềm sát. 

Những người cộng sản đã được khất hết hạn này đến 
nạn kháo ; chưa bao giờ có một chính phủ nào lại được 

v- 


nông dân tin mà cho khẩt nhiều đến thế. Gð nh 
người cộng sản đã giúp đỡ nông dân thoát khỏi ách 
tư bản và bọn địa chủ; họ ca tụug việc đó; 'và hệ 
tin mà cho khất nợ, đã tin mà, gia hạn khất, như: lg 
trong một thời gian nào thôi. Sau đó, họ khảo sát: 
anh có biết điều khiền eông việc giỏi như những HỆ 
khác không? Bọn tư bản biết làm việc đó. Còn - các 
thì lại không biết làm. 


không phải. là đứng v về phương điện những sự _ 


phát triền những hiềh thức kinh tế và những hìn 
của chế độ xã hội. Đỏ không phải là một cuộc 
mà chỉnh là một trận đấu tranh ác liệt, ữ d 
không phải là cuối cùng thì ít ra cũng là gần. 
đấu tranh cuối cùng, một cuộc đấu tranh sống 
chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản. 


Và phải nêu rõ vấn đề này: cái gì tạo thành lực 
của chúng ta, và chúng ta thiếu cái gì? Ch 
chúng ta có rất đầy đủ. Chắc rằng ở đây, sẽ 
một ai nói rằng trong vấn đề thực tế này ha 
đề thực tế khác, trong cơ quan này hay tr 
kia, những người cộng sản, Đẳng cộng + 
đầy đủ quyền lực. Lực lượng kinh tế cănb 
nắm trong tay. Tất cả những xí nghiệp lớn eễ 
quyết định, những đường sắt, v.v.., đều Hã 
chúng ta. Chế độ cho thuê, dù được một 
thực hiện rộng rãi, nhưng.đứng về toàn Bộ 
nó chỉ cỏ một tác dụng rất nhỏ. So với töi 
là một phần thật không đáng kề. Lực lượng 
Nhà nước vô sản Ñựa đang nắm trong tay ho 
bảo đảm cho bước chuyển sang chủ nghĩa € 
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Iứ vậy thì thiếu cái gì? Rổ ràng cái còn thiếu, chính 
(Irình độ văn hỏa của những người cộng sẵn lãnh đạo. 
Nật vậy, nếu ta lấy Mạc-tư-khoa mà xét — 4.700 đẳng 

àn _nc `" phu trách - — „ rồi nếu chúng ta Bề bộ 


lói cho đúng ra, không Đất họ tình đạo. Mà chính là 
Ø bị lãnh đạo. Œ đây, cũng có một cải gì giống như 
Êu mà người ta đã kề cho chúng ta nghe, thuở nhỏ, 
nẹ _ bài sử ký. Người ta đã HH chúng ta T 


m, còn dân tộc, bị chỉnh phục là dân tộc thua trận. 
lÀ điều mà ai cũng thấy là giản đơn và có thê hiều 
%c. Nhưng nền văn hóa của các dân tộc ấy thì sẽ ra 
0f “Điều đó không phải giản đơn đâu. Nếu dân tộc đi 
ínl phục có trình độ văn hóa cao hơn dân tộc thua 
m. thị nó bắt đân tộc thua trận phải theo văn hóa của 
[rong trường hợp ngược lại, cũng có khi chính dân 
* hua trận lại “RU dân tộc đi chỉnh phục Tông HN, 


nh xảy ra việc 4.709 người Fếo tự sản (gần cả 
t đoàn và toàn là những phần tử ưu tủ nhất) đã 
Ó tùng một nền văn hóa của kẻ khác đó sao? 
1 „ đây, "An ta có Ð HỘP có ấn h ng rằng kể 


có 


sÕn cao hơn trình độ văn hóa Ảnh những 


người cộng sản phụ trách của chúng ta, vì nhữnG ï 
cộng sản này không biết lãnh đạo một cách đã 
Những người cộng sản đứng đầu các công SỞ, 
khi những kể phá hoại đầy họ lén địa vị đô mộ 
khôn khéo có dụng ý, đề làm một cái chiêu Bí 
chúng, — những người cộng sản đó thường bị Bổi 
đánh lừa. Thú nhận điều đỏ thật rất là khó chịu. 
ra, cũng không phải là thích thú lắm. Nhưng 
thì phải thú nhận như thế, vì hiện nay, đó là mấ 
của vấn đề. Theo tôi, bài học chính trị năm vị 


vì có thê học lãnh đạo được. Nhưng muốn thế, ị ph 
.tập, mà ở nước ta, người ta lại không chịu hẹ 
Người ta cứ liên tiếp tung ra những chỉ thị và ắi 
và kết quả lại không hoàn toàn được như ý mình 
muốn. 


Bài diễn văn của La-rin tổ ra đồng chỉ đó hẹ 
không hiểu biết gì về chính sách kinh tế mớởi v 
độ cần phải có đối với chính sách đó. 


nợ ; hề có một ý kiến. quan trọng nào phản đối sự 
lết phải chuyền sang chính sách kinh tế mới cả. 
p công *nhàn không sợ thừa nhân rằng, ở một số 
uộc cách mạng của mình đã thu được những kết 
› TỜ, Ki 06 ở một số điềm khác thì lại chẳng thu 
nột lý gì cả. Tất cả những đảng cách mạng đã bị 
n9 Tnh tới nây,, đều. XỔ liên vong vì tự cao. tự 


HI ng ta, và những nhược điêm đó, Shúng ta sẼ học 
cách khắc phục. (Về tay.) Chúng ta đã đề cho chủ 
la tứ bản tồn tại, và cần phải đề cho nó tồn tại. Nếu 
ĩa Tên bản đó 1 2ê đân và Thòng tốt, thì chúng 


thừa nhận điều đó, và sẽ là lố Biểb nếu lẫn 
đó với "sự khủng khiếp. Nếu chủng ta sợ-thừa 
đó, thì chắc. ng ANg „ sẽ tiêu MP 7 


Kóc TM 


n những điều còn phúc tạp hơn "trong 


tạ đã tiến đến gần ¡MA | cách 
€-sLơ, người ta đã tiến đến gần Ô-ren, 


B1 


người ta chỉ cách Đẻ-tơ-rô-gơ¬rát eó năm véc-stớ. Ổ 


Ũ _< . * ~ _ ... 
lúc bấy giờ chúng ‡a đã thực sự trấn tĩnh lại, S6] 
đã bắt đầu họe'tập. và vận dụng thành quả họẻ 
chủng ta, và chủng ta đã tống eôö được quân thấu 


. Lê-nin, Zoàn !áp, Nhà 

R : 1 sa, Sự thật, Hà-nội,. 1920; 
ft y0" F`:đr: 383 — 384, 395. — 40150 
428, 462 — 401. 
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Trỉch: 


_LẠI BÀN VỀ THIÊN HƯỚNG 
ÂN CHỦ =_ HỘI TRONG ĐẢNG CHÚNG TÔI 


_Nẻu Tươi ta xét lịch sử của đảng €húng tôi từ khi 
đã nị : ra đời hồi năm 1903 dưởi hình thức nhỏm bôn-sèẻ- 
, và nếu đem phân tích các giai đoạn của đẳng từ 
Ầ‹ XÂN đến thời đại của chúng ta, thì người ta có thề 
ói một cách khòng quả đáng rằng lịch sử của đẳng 
nơ tôi là lịch Sử của cuộc đấu tranh giữa các màu 
an nội bộ đẳng, là lịch sử của sự khắc phục 
øg mâu thuẫn đó, và của sự củng cố dần dần đẳng 
g tôi trên. cơ SỞ ‹ cố gắng khắc phục những mâu thuần- ˆ 


nọ thích tranh luận, họ dây, thêm -bHE” sự bắt 
cR xử và vì thế chơ nên ở nước họ, đẳng phát 
z cách. khắc phục những mâu thuần trong nội 
Ø. “Điều. đó không đúng, các đồng chí ạ. Ở 
“không. phải là tính hay sinh sự; mà là có 


tiền: của đẳng, thông qua cuộc: đầu tr sút 
¡ ¡ cấp vô sản. Văn đề là người ta chỉ eó 

Ic được những mâu thuần bằng cách đấu 
\hững # nguyên lắc này hay nguyên tắc khác, 
ng _mục tiêu. đấu tranh này bay mục tiên đấu 
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người SUY nghĩ một Sanh khác nhau, trong nội. ( 
đảng, về các vấn đề chính trị thông thường, về € T 
đề có tỉnh chất thuần túy thực tiễn. Nhưng nếu nh 
vấn đề đỏ lại gắn liền với những sự bất đồng Ý. 
nguyên tắc, thì tuyệt nhiên không cỏ sự thỏa hiệp. 
không có dường lỗi ctrung gian ›» nào cớ thề cứu. 
được tình thế eä. Không có, không: thê có đườnG 
«trung gian » trong các vấn đề nguyên tắc. Công táo 
đảng phải dựa trên những nguyện tíc này, hay nhữ 
nguyên‹tắc khác. Đường lối ctrung gian » trong các 
đề nguyên tắc là cđường lối » chỉ làm rối loạn. đầu 
là c đường lối» nhằm làm 1u`*mỡ những Sự: "bất đồn 
kiến, đó chính là « đường lối › thoái hóa y M°ễ mặt tư { 
của đảng, «đường lối » TP?" _Yong Ế: mặt tự tưở 
T2 ì : òÐb.uŠpn tt 


\Í 


và phát triền như thế nảo Ÿ Ớ: nước họ, có những m 
thuẫn trong nội bộ đẳng, những sự bất, ồng \ Ýk kiết 
nguyên fñe không?,Chắc,chắn lã .có;, Họ -eó hóe, 
tửiững mâu. thuẫn đó ra và tìm cách khẳc-phục nÏ 
mâu thuẫn đó một cách thẳng thắn và công khai: 
quần chúng của đẳng không?' Không, hiền nhỉ 
không! Thực tiễn của đẳng: đân chủ>-xã hội là ở c 
đậy, giấu giếm những. mâu thuẫn đó và những sỉ 
đồng ý kiến đó đi! Thực tiễn lun: đẳng đàn chủ— 


tltf (fẬbauá¡! 


8ö 


với nhau ;ilà ở thg So dậy và! lấp liếm một 
ưỡng những sự bất đồng ý kiến nội bộ. Nhưng 
liều đỏ không đưa. đến kết quả nào khác hơn là 
loạn. đầu óe và làm cho tư tưởng của đẳng 
n đi, Chính đó là một trong những nguyê ên 
tế sự bà đọa của cha dân chủ—xã hội ở Tày 


làn nghĩa... 


Shông) ta thì: 'không thề sống và phát triền như 
e đồng - chí ạ. Gải chỉnh sách đường lối 
TÊN mặt nuyên tắc, không phải là chính 
_ chúng cưa a. NŠ, là chính sách của nhữ ng đẳng 
* n và. thoái. hóaZMột chính sách như thế không 
ưa đến. chỗ biến đẳng thành một bộ máy. 
bồ; hoạt động hão và thoát ly quần chúng 


tp, đường. và không tàn là con đường của 


St Wn Ñ`yt \ ` 
uá khứ của đẳng Ritla tôi đều xác nhận sư 


Ù chỉ sử của đẳng chủng tòi là lịch sử của 
h cph hục. "Những mâu thuần trong nội bộ 
, thôn, ngừng. hằng ngũ của đẳng trên 
những mẫu. thuận đó. 

".. lÀ ED LÊ dị DẤ 

f4. lðJ.V:\Xta-ln, Toàn tập? Nhà xuất 
">  - bÌ'bầu Sự thật, Hà-nội, 1961, t9, 
IS +on nức 1à 1õ. 
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-ehừng nào Nhà nước còn tồn tại, thì eòn cần thiết. 


- rằng bộ máy của chúng ta là một bộ mảy xô-ở 


Trích: 


BẢO CÁO GHÍNH TRỊ CỦA: BAN CHẤP HÀ) H 
TRUNG ƯƠNG 
Ñgày 3 tháng Chạp 


TẠI ĐẠI HỘI XV CỦA ĐẢNG CỘNG: § 
TOÀN LIÊN-XÔ. - 
2—19 dNg tệ Chạp 1927 


đ) Bộ máu Nhà nước 0à cuộc đầu lanh chống chỦi l 
quan liêu, Người ta đã nói nhiều về chủ nghĩa quan 
rồi nên bất:'tất phải nói nhiều về điềm này.. lÙ nưó 
vần còn có những phần tử quan liêu chủ nghĩa, tro h 
mảy Nhà nước cũng như trong bộ lùáy của các hợp 
xã và của: đảng, điều đỏ không có gì nghi ngờ cả. Gì 
nào ở nước ta còn phải duy trì chính “quyền Nhà nu 


đấu tranh chống những phần ' tử quan liêu chủ ng 
và phải đề ra nhiệm vụ đó. Đỏ cũng là một. Sự thả .. 
chẵn. „. 
Tuy vậy, cũng không nên đi. quá giới hạn. Đầy 
đấu tranh chống chủ nghĩa quan liêu trong bộ mí ' 
nước đến mức phá h8ai bộ máy Nhà nước, đến mức 
bỏ và mưu toan hủy bổ bộ mảy đó, như thể 
phống lại chủ nghĩa Lê-nin, tức là quên khôi 


bộ máy Nhà nước kiều cao hơn so với tất cả các 
Nhà nước hiện có trên thế giới. . 

Sức mạnh eủt bộ máy Nhà nước chủng ta lài 
Là.ở chỗ nó thông qua eáe Xô-viết mà nói liền 


bà) ` s. 


ì với hàng triệu công nhân và nòng đâh, Là ở chỗ 
-viết là một trường học quản lý cho hàng nghìn 
an và hàng chục vạn công nhân và nông dân. Là 
“bộ máy Nhà nước không xa rời đông đảo quần 
ing nhân đàn, mà lại hòa với quần chủng nhàn dân, 
M vỏ số những tö chức quần chúng, qua đủ mọi thứ 
ban, đoàn thể, hội nghị, các cuộc họp đai biều v.v. 


hộ các cơ quan chính quyền. 

th yếu của bộ mảy Nhà nước của chúng la là ở đâu 2 

› chỗ những phần tử quan liều chủ nghĩa đang còn 
trong nột bộ của bộ: máy đó và đang làm hư 
à làm biến chất công tác của nó. Muốn trừ bỏ chủ 
quan liêu trong bộ máy Nhà nước, — không thê 
bội, hoặc ;hai năm mà. trừ XÁC — thì phải cải 


zũi. quần chúng. đồi mới nó Lhằng cách đừa vào 
hững con người mới, trung ự thành với giai cấp công 
1 CN cải dạo nó theo linh Bàp chủ nghĩa cộng sản 


' bong tứ lâu rat Không đấu ¡r AM một cách có 
dễo dai đề cải thiện bộ máy đỡ, thì CN ia 


“Nhà nước của chúng ta, vì không nỏi thì 
điềm đỏ cũng sờ sờ ra trước mắt rồi. Tôi 
liên, đến eái ‹ tác phong lề mề bành chính ›. 
Ú tây cả một chồng tài liệu về cái tác phôn;; 
trần cái thái độ sơ xuất tội lỗi của một loạt 
p, hành chính, hợp tác xã, bảo hiềm xã 
&6ơ quan khác. 
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hhững tô chức bao bọc xung quanh các Xô-viết và để. 


` 


Chẳng hạn có một người nông dân đã phải 
đến cơ quan bảo hiềm đề yêu cầu giải quyết: 
lợi của mình, nhựng lại chẳng. đạt được kết quả 

Còn một“eq lão nòng khác, 66 tuồi rồi, đãđ 
VÉC-stƠ * đến ban cử u Lễ xã “hội của “huyện ý đ 


ta, các đồng chỉ a! Làm sao lại có thể NÂU 
chuyện như thế được? ụ 


Sau cùng, Xin nói về những £ người bị vi. ìN: 
ràng là dgoài những công nhân được đề cao ra, tỊ 
eó những người bị th ng, các đồng chí của mình vù 
chẳng phải vì thiếu năng lực hoặc không biết. 
việc, mà lại chính vì các còng nhàn đó làm. việ 
cách có Ý thức và trung thực. "nm. gÃ- - 


TA và thanh liệm, được đề bạt vào một. cương ` vị ' 
trong nhà máy. Ảnh ta làm việc. tronE, một - nắt 
năm, anh ta làm việc rất trung thực, xếp. đặt có | 
cliimin đứt được những hiện „tượng xấu xa nhớ. h 
lãng phí. Nhưng Irong khi làm việc như vậy, xên] ` 
chạm đến lợi ích của một tốp « người còn sỉ 
làm cho họ không yên tàm. Thể rồi sao?! Gái 
cộng sẵn » đó bắt đân thọc gây bánh. xe đổ 
;ay do°đó, buộc anh ta phải «lùi 4 »„.« 


4 


t⁄ Fip (4 trâu 


®- Đã Nga bằng Ik,0668. ( B4). + Í(rtz 
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ng Ông - ày mày không đề cho chúng ông 
là m ăn y èn ồn sao, thòi đi, òng bạn, xin hãy lùi 


"s7! : 
ộL công nhàn khác, anh ta cũng là thợ nguội, 
hỉnh máy tiện bu-lông, được đề bạt vào một 
Vị nào đó trong nhà mày. Ảnh này làm việc trung 
hăng. hải. Những khi làm việc như thế, anh tà 
 fnột vài người không được yên tàm. Thể rồi 
ta tìm cách loại trừ cái đồng chỉ c quả tư tích 
¡Đồng chỉ được đề bạt đó đã ròi bỏ cương vĩ 
ởi tâm trạng thể 'nào ? Anh ta tự nhủ như thế 
_người. ta chỉ định mình làm ở chỗ nào, mình 
nợ đề đáp lại tín nhiệm của người ta đối với - 
'ng cái lần đề bật này đã chơi mình một võ rất 
ng ; bao: giờ quên được. Người ta bôi gio trát 
\o mặt mình. Minh muốn lôi việc này ra ánh sảng, 

-vẫn chỉ là ý muốn thôi. Cả ban chấp. ủy nhà 
ban giám ‹ đố€ nhà máy và cä chỉ bộ nữa củng 
hèm. nghe mình,; Đề. bạt. như thế thì buồn chết 
'c, cho nên dù. có cho ta tất cả vàng bạc chàu bảu 
¡đời ày, ta cũng chẳng. thèm làm ».(Iao động, sỐ 
th ñ ịc 1927). 
mị là, một điều đáng sỉ nhục cho chúng (a, 
ng ‹ chí! Làm sao lại eó thê dụng thứ những 
ñu xa n như. thể, được ? 


LỘ nụ của đẳng là, Irong khi đầu tranh chống chủ 
han tiêu oà đô cải -thiện: bộ máu Nhà nước” phải 
_ những chuyên xữu œœ 0än thường tầu ra 
nọ- ác thực tiễn của chúng f4, mà tòi nừa nát đó. 
| lện của: Lkê-nin' uề cách mạng ấu hóa, Biện 
HS IAH [x4 Tài giỡng chủ nghĩa sư Hệ U, 


Lánh 


_ T? | 9] 


cỏ thề nguyền rủa và xỉ vả chủ nghĩa quan liêu (rấŠ 
máy Nhà nước, người ta có thề làm sỉ nhục và t 
chủ nghĩa quan liêu trong hoạt động. thực tiên củất 
ta được, nhưng, nếu quảng đại quần chủng công 
không đạt tới mội trình độ văn hóa nhất định, kÑê 
có khả năng, cỏ Ỷ muốn, cỏ năng lực kiềm sát để 
máy Nhà nước từ dưới lên, bằng lực lượng củ&Š 
họ, thì dù sao và bất kề như thể nào, chủ nghiề ( 
liêu vẫn cử tồn tại. Vì thế cho nên sự phát triền k 
của giai cấp công nhân và của quần chúng nông đà 
động, chẳng hà về mặt Ko : trong việc H‹ 


lớn và nghệ thuật quản l nước Thờ tụ phải trì ì 
là biện pháp chủ yếu đề cải thiện bộ máy Nhà nữ 
hết thầy mọi bộ máy te n chính là ở nghĩa - Vị 


Kẽ- nin đã nói về vấn đề này, hồi tháng Ba 1933, \ 
buôồi khai mạc đại hội lần thử XI của đẳng ta, ro ng 
bức thư cho Ban Chấp hành trung ương, đo đồng 
Mô-lô-tốp nhàn : 


«œ Cải mà chúng ta thiếu nhất, chỉnh là văn chỏ 
nghệ thuật quần lý... Về mặt kinh tế và chỉnh trị, € 


đề đặt những cơ sở cho nền kinh tế xã hội eh 

Tất cả mọi cái đều. «chỉ?» tùy ở "những: lực l 
hỏa của giai cấp công nhàn và đội tiên bản œ 
quyết định ›. 

Không được quên những: tới dậy đỏ của 
-_ đồng chỉ ạ, (Có tiếng nói : « Rất đúng! »). 

Do đó, nhiệm oụ của đẳng là: từngZ Cường 
tranh đề nàng cao trình độ oăn hóa của giai 
nhận bà các tầng lớp lao động trong nòng dân. 
q2 X 


ưa các đồng chỉ, điều đó không có nghĩa là đẳng ta 
ng o¿ khuyết điềm đâu. Có, eòn có khuyết điềm, và 
chí có những khuyết điềm nghiêm trọng nữa, Tôi 
môi vài lời về điềm đó, 


đồng chí hãy xem, chẳng hạn, những tồ chức kinh 
tô chức khác đä được các tồ chức đẳng lãnh 
ứ thế nào ? Về mặt này, có phải mọi cái đều tốt 
không? Không, chắc chắn không phải như, thể. 
thường, trong chúng ta, ở cơ SỞ cũng như Ử 


một. tồ. To kia, ghững ĐH: đR nhàn một sai 
lêm trọng làm tồn hại đến mọi việc. Nhưng I-van, 
trô-vi-tsơ không muốn phê bình đồng chí ấy, 
sốn vạch rõ sai lầm của đồng chí ấy, không 
chữa sai lầm cho đồng chí ấy. Phê-đô-rò-vi- 
muốn làm như thế vì không muốn c gây thù ' 
¡ mình ». Người ta đã phạm sai lầm, người ta đã 
n hại đến mọi việc, nhưng nào có hề gì đâu? Ai 
ông lầm lẫn? Hôm nay ta tha thứ cho 'T+van Phê- 
(SƠ, ngày mai Phê-đô-rô-vi-tsơ sẽ tha thử cho 
' -ya-nô~vi-tsơ. Bởi vì, cô gì bảo đảm được 
'cả ta nữa, ta sẽ khòng phạm sai lầm đâu ? 
Nà đều ồn cả, mọi việc đều nhự ý cả. Thế 
hòa khí và tốt cả. Người ta nói : có phải một 
iua đi là đã làm tồn hại đến sự nghiệp vĩ đại 
chăng? Chẳng can gì đâu! Có lề người ta 
thoát khỏi cái đó cũng nên, 


đồng chí, có một số người có trách nhiệm 


bi 


ta vẫn thường hay lý luận như thế đấy. 
*“ 


¡ đó, có nghĩa là thế nào? Nếu chúng ta, 
- 0 ng chúng ta phê bình tất cả thế 
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đến những thành công mới, hay sào 9ˆ 


đo đó không thề có kết quả nào khác bởn là vàn 
sự nghiệp vĩ đại của chúng tay đó sao $ ` (Có tiềng 
« Đúng lắm!» Võ #ay). ì 


cúng cố. Đỏ là một chỉ thị rất quan trọng của Mác,Ñ 
chúng ta, đại biều cho cách mạng vô sản, cứ nhắn 
Khổng nhìn thấy khuyết điềm của chính chúng I DÁ -› 
chủng ta viàải quy ết vấn đề theo lối gia đỉnh, nếu chi 
Hạ cử lờ đi rà NA nói đến nhữ ng sát lầm của nhÊN 


dãy: thì ai sẽ Ry} CHUA tỳ sai I3 ấy, những k 
điềm ấy ? |: 
Há chẳng rõ ràng là, nếu chủng ta khòng tây trữ Š 
chủ nghĩa phi-H-stanh ấy, cải lừ tưởng gia đình ấy 
khỏi chúng ta, khi phải giải quyết các vấn đề căn 
trong công cuộc xây dựng: của chúng 8 ta, thì chúng. 
không còn là những người cách Bia D0 vô. sản. n 
chắc chắn là chúng ta sẽ diệt vong, Hay sao 2ˆ 


Há chẳng rõ rànz là, nếu cự tuyệt Biến 
thẳng thần. và thành thật, cự tuyệt, không sửa chữ ° li 
cách "thành thật và công khai những. sai lầm e của. mì 
thì chúng ta sẽ cần trở sự tiến bộ của. chúng ta, cản 
việc cải tiến sự nghiệp của NhỆy ta và con đường 

Cần thấy rằng sự phát triền của chúng ta khôn 
đi theo một eon đường tuần tự nhỉ tiến, không 
đoạn. Không, thưa các đồng chi, chúrig La có các ơia 
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th, Etnhg: La có một Hiện: tại và một tương 
nơ cái đó đang còn eó những mâu thuần, 
ú ng ta khòng thề tiếp tục tiến lèn bằng cách 
m th một cách êm địu trên làn sóng của đời 
Bước tiễn của chủng ta được tiếp diễn quá 
a sự phát triền của các màu thưần, bằng 
Xúc! rìhffrlg màu thuần ấy, vach trần và thủ 
K.. 5 ` 

0 còn các giai cấp thì chẳng bao giờ chủng 
lói được rằng: thôi, ơn trời, bây giờ mọi 
rà rồi! Thưa các đồng chỉ, ở chủng tay, 
g bao giò như vày TÌN 

XIN si*t chúng ta, luôn luôn bao giờ cũng 
ng chết đi. Và cái đang chết đi đó khòng 
F êm xoài đơn đâu, mà nỏ đãn) tranh 


sống chúng ta, Wt6ri luôn bao giờ cũng có 
đang nảy sinh-ra. Và cái đang này sinh tả 
äy sinh ra một cách giản đơn dâu, mà 
ào lên. mà bảo vệ lấy quyền sống của 
;« Đúng. lắm!» Võ tay ). 


lữ Cải cÑ(và cái mới, giữa cái đang 
Nữ hãy -sinh ra, đó là cơ sở của sự phải 
a. Không. chỉ ra và vạch rõ một cách 
1 “thật, đúng theo thái đô của. người 
& khuyết điền và sai lầm trong còng 
Ï Chúng ta sẽ tự ngăn chặn mình đi 
1 bộ. Nhưng, chúng ta lại muến tiến 
ủng l (à muốn tiến bò, nèt chún;; Là 
( h nhiệm YÔ cùng quan thọng này : Eự 


Ï- 
C1 


F : . phê bình với thái độ thành thật và cách mìạngỀ 
- không, không thề tiến lên được, không thề tiế 


được. : ` tị 


Nhưng chính về mặt này, ở chúng ta, mọi sự vân! 
phải là đã tốt đẹp cả đầu. Vả lại, chỉ cần có đượi 
thành tích là người ta đề quên mặt khuyết điềm/‹ 
ra tự túc tự mãn và tự cao tự đại. Có được vài ba 
tích lớn là đã cho rằng không còn khó khăn gì nữÃ 
thêm vài ba thành tích lớn nữa, thể là chúng ta đẩ 
tự mãn cho rằng: «trổ ngại, .chúng ta khắc phục Š 
được thôi »† ì Những sai lầm vần còn, khuyết điềnƒ 

-_ tồn tại, tệ xấu đã ăn sâu vào {rong: cơ thề của đải§ 
thế là đảng bắt đầu chịu đau đón. 


huy ết điềm thứ hai là ở chỗ đem phuơng pháp lẾ 
chính vào trong -đẳng, lấy: nó thay cho phương § 
thuyết phục có một ý nghĩa quyết định trong đảng 
nguy hiềm của khuyết điềm này không BỀhị là 
nghiêm trọng ơn khuyết điềm trên đất: Tại sadÐ 
khuyết điềm này đe dọa biến các tồ chức của đảng 
là những tô chức dựa vào sáng kiến của -quần cÌÑẾ 
thành những cơ quan quan liêu tầm thường. Nếu nữ 
(a chú ý' rằng chúng ta có chí ít là 60.000 cán bộ Ÿ 
cực nhất, ở rãi rác trong cắc cơ quan kinh tế, hợi 
xã và Nhà nước, đang đấu tranh chống chủ nghĩa 1 
liêu ở các cơ quan đó, thì phải thừa nhận rằng tronl 
đó có một số, trong khi đấu tranh chống chủ nghĩa dÌ 
liêu ở các cơ quan đó, đôi lúc cũng tự đề cho 
nhiễm phải cái tệ xấu ấy và lại du nhập tệ xấu ấ 
tồ chức của đẳng. Và đấy khòng phải là lỗi của e 
ta, cúc đồng chí ạ, đấy là điều chẳng may cho chủn, 
vì chừng nào Nhà nước còn tồn lại, thì quá trình ¿ 
còn tiếp diễn với một mức độ ít nhiều 1o lớn, Vị 
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ứ ¿ba là ở xu hướng của một số đồng 
xuôi. Vinh đòng Đ NI bình 2Á se -5 SỰ, 


2 là đi ố: ; sao cho mỗi một ngày 
niên buồi. đại Ằ Lệ Hg trọng và 


07 


_ VONnES,. 


được dòng nước sẽ đưa mình tởi đâu không? Nhữi 
người chèo thuyền như thế, tôi đä từng thấy ở trễ 
sông I-ê-nit-xê-i. Đẩy là những người chèo thuyền tHỆ 
sự, không biết mỗi. Nhưng điều chẳng may cho họ là 
không nhìn thấy mà cũng kkông muốn nhìn thấy rä 
sỏng cỏ thề quăng 9. vào tắng đả và làm cho họ 


Một số đồng chí chủng La cũng như thế đấy. Các đồ 
chỉ đó chèo thật sự, không rời tay, họ tiến lên khôöẾ 
ngừng, tùy theo sóng vỗ; nhưng các đồng chí đỏ khôi 
biết và thậm chỉ cũng không muốn biết rằng dòng nưi 
sẽ đưa mình tới đâu. Làm việc không nhìn triền vọñ 
làm việc một cách vô trậi tự và không có hướng đã 
đấy là hậu quả mà eái thích thú chỉ nuốn luôn luôn 
theo dòng nước, phải dẫn tới, 


Và kết quả thế nào ? Kết quả rất rồ rệt là : lúc đầu Ì 
hoen mốc mới chỉ bao phủ người ta, sau đỏ người ta 
lu mờ đi, ngườita chìm ngập trong vũng bùn của đ 
nghĩa phi-li-stanh, và rồi sau người ta biến thành nhữ_ 
kẻ phi-li-stanh tầm thường. Chính đấy là eon đười 
của một sự thoái hóa thật sự. 


Thưa các đồng chí, ấy là những khuyết điềm trõ 
hoạt động thực tiền và trong đời sống của đẳng 
những khuyết điềm mà tôi T N nói an lời h8 
với các đồng chỉ. : 


1.V, Xta- -lin, Toài 
Sự thật; Hà-nội, 1864, 
319, 315 — 319. 


%8 


Trích - 


ÑNG TÁC CỦA HỘI NGHỊ TOÀN THÊ 
H GIỮA BAN CHẤP HÀNH TRUNG 
"` KIỀM TRA TRUNG ƯƠNG 
_ HỌP HỒI THÁNG TƯ 


I 


ˆ.... VỀTỰ PHÊ BÌNH 


b Tổng công tác của hội nghị, đặc điềm của 
O@ luận trong hội nghị và của các nghị quyết 
: công tác của hội nghị từ đầu đến cuối 
hành với phương châm tự phê bình bết 
khắc. Không những thế, trên mỗi vấn đề 

Tống mỗi lời phát biêu đều có sự phê bình 
t điềm. trong công tác của chúng ta, đều cỏ 
hoúa. các tô chức của chúng ta. Phèẻ bình 
m của chúng ta, tự phê bình chân thành 
n bôn-sê-vích, của các tö chức đẳng, xô- 
kinh tế, — đó là tính thân chung trong 


hàng ng đẳng ta, có một số người, nói 
phê bình, nhất là không thích tự phê 
trời này, tôi tưởng có thể gọi là những 

In « ngoài vỏ › được (c ó tiếng cư ở Ủ): 
phê bình, họ thường hậm hực nói rằng : 
bình đáng nguyền rủa ấy, lại cứ vạch 
”? L072 ra mãi !— Sao không đề cho 
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mình. Mà khuyết điềm của chúng ta thì còn nhiều. ( 


chúng tòi sống yên ồn với? ». Rồ ràng là những đã 
viên cộng sẳn «ngoài vỏ» này không có một chút 
giống tỉnh thần đẳng ta, tỉnh thần bôn-sê-vich cả. Dễ 
tâm trạng ấy ở những người hoàn toàn không 
tình với tự phê bình, tôi xin hồi rằng: chúng ta cói 
tự phê bình không? Tự phê bình đo đâu mà eó? Tự § 
bình có lợi gì? 

Thưa các đồng chí, tôi cho rằng chúng ta cần tự) 
bình như cần không khí và nước ; không có tự phê bÏ 
thì đẳng ta không thề nào tiến được, không thể nào Ï 
xẻ các ung nhọt và trừ bổ hết những khuyết điềm 


phải công khai thành thật thừa nhận như vậy, 
Tự phê bình không thề coi là một khâu hiệu mới. 
chính là cơ sở của đẳng bòn-sê-vích. Nó là cơ sở Ê 
nền chuyên chính vò sản. Ñướe chúng ta là nước chuÑ 
chính vô sản, mà lãnh đạo chuyên chính thì có một đả 
đẳng cộng sản, đảng không đem và không thể đem chỉ 
quyền chia cho những chính đẳng khác được. Như Ÿ 
tiếu muốn tiến, chúng ta tự mình cầu phải vạch r 
sửa chữa sai lầm của mình. Điều đó, hồi không rõ rš 
hay sao? Ngoài chúng la ra, thì chả còn ai là người 
thê vạch rõ và sửa chữa được sai lầm ấy, điều đó cễ 
không rõ ràng hay sao? hưa các đồng chí, tự phê bì 
phải là một lực lượng hết sức mạnh mẽ thúc đầy sự p 
triền của chúng ta, như thế còn chưa rỡ ràng hay s: 
Khâu hiệu tự phê bình đã được phát triển một cả 
đặc biệt mạnh mẽ từ sau đại hội XV của đẳng trở đi 
sao vậy ° Vì từ sau khi đại hội đó đã tiêu diệt được pi 
đối lâp rồi, trong đẳng đã được tạo nên một tình - 
mới mà chúng ta không thề không tính đến. -. 
Chỗ mới của tình hình ấy là gì ? Là ở ck ồ chủn 
lại không còn có hoặc hầu như không còn có phải ‹ 
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- Là ở chỗ, vì ì đề đàng thắng phải đối lập (chinh 
đàng lợi này hết sức cỏ lợi cho đảng) nên trong 
3 0Ó khả năng sỉnh ra một nguy cơ là yên nghỉ không 
5ì cả W nhắm mắt không nhìn thấy khuyết điềm trong 
g tác của mình. 


làng Tiếng phái đối lập, đó là điều hết sức cỏ lợi 
Ø8. Song thắng lợi ấy có bao hàm cái phia bất 
biệt, tức là trong đẳng ta có thể sinh ra tình 
Ƒ mãn, tự túc, và yên nghỉ không lo gì hết. Mà 
không lo gì hết nghĩa là thế nào ? Là chủng ta 
6ững không tiến lên nữa. Muốn cho tình trạng này ' 
¡ phá t sinh, chúng ta cần phải tự phê bình, song 
lổ phải là phê bình với dụng ý xấu và thực chất là 
ch mạng như phái đối lập đã làm, mà là phê 
nh. thật và công khai, là tự phê bình bôn-sê- 


Tìng - 860007000120 1Tm1nnnf 7v ry 

lệu tự phê bình. Từ đó, làn sóng tự phê bình 
\y càng đàng cao và có ảnh hưởng đến công tác 
liên tịch của toàn Ban NT hành trung 


_ HỆ" chúng ta phê bình các khuyết điềm 
ø: à ra những người bôn-sê-vích không 
“đều trôi chây cả — thì thật là lạ lùng. 
"Vích chúng ta nếu sợ tất cả những cải đỏ 
Sức mạnh của chủ nghĩa bôn-sê-vích 
không sợ thừa nhận sai lầm của mình. 
ï bôn-sê-vích, tất cả những công nhân 
ử lao động thành thật của nưởes chúng 
' những khuyết điềm trong công tác và 

lết, họ hãy cử vạch ra con đường trừ 
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bỏ các khuyết điềm đó của chúng ta, khiến cho tẾ 
công tác của chúng ta, trong việc kiến thiết của cÏ 
ta không thề có những hiện tượng trì trệ, đình đổ 
mục rữa nữa, khiến cho toàn bộ công tác của chúrỆ 
toàn bộ công cuộc kiến thiết của chủng ta ngày mộ 
hơn, từ thành công này đi tới thành công khác. Đ 
điều chủ yếu trong lúc này. Gòn kẻ thù của chúng tẩ 
củ mặc cho chúng nói láo về những khuyết điêm 
chúng ta. Ñgười bôn-sê-viích chúng ta không thê và ổ 
không nên bối rối trước những việc nhỏ nhặt đỏ. 


Sau cùng, còn có một tình trạng thúc đầy chúrl 
phải tiến hành tự phê bình. Tôi muốn nói đến vất 
quần chúng và lãnh tụ. Gần đây trong chúng ta bắt 8 
đã tạo nên những mối quan hệ đặc biệt giữa lãnh tỉ 
quần chúng. Một mặt là, trong chủng ta đã xuất hi 
trong quá trình lịch sử đã tạo nên một nhóm lãnh † 
uy tín càng ngày càng cao, tưởng như họ trỏ thì 
những nhân vật đến nỗi quần chúng không thề nào 
tới được. Một mặt nữa, quần chúng lao động nỏi ch 
và trước hết là quần chúng công nhân thì tiến lên hết 
chậm. Họ bắt đầu ở đưới ngước mắt lêu nhìn länl 
của mình, nhíu mắt lại và nhiều khi sợ không dám 
bình lãnh tụ của mình, 


Đương nhiên trong chúng ta có một nhóm lãnh lụ t 
lên cao quá sức và có uy tíh lớn, bản thân việc đ 
thành tích to lớn của đẳng. Lễ tất nhiên, nếu không 


lên cao, thi tách khỏi quần chúng, và quần. 
đầu đứag đưới ngước mắt lên nhìn họ, không đám | 
binh, sự thật này không thề không gây ra cái nguy € 
lĩnh tụ xa rời quần chúng và quần chúng xa lìa lãnh 


: cơ này oó thê đẫn đến chỗ là các lãnh tụ có thê 
kiêu ngạo, tự cho THẬP Đề qhÖ tnnH mỹ. Lãnh 


ứng, thì như vậy có tốt sỈ? Dĩ nhiên là ngoài 
Šn đẳng bị tiêu điệt, thì khòng thể có kết quả 
€ cả. Những điều mà chúng ta muốn, là tiến lên 
hiện công tác của mình, chứ không phải tiêu 
. Chính vì muốn tiến lên và cải thiện mối quan 
Mình tụ và quần chúng cho nên phải từng giờ 
út: mở rộng cửa tự phê bình, phải làm sao cho 
Â0 xô-viết có thể ‹(trách cứ » lãnh tụ của mình 
ð thê phê bình sai lầm của lãnh tụ, làm sao cho 
Ôi sinh ra kiêu ngạo và quần chúng cũng 
a la lãnh tụ. 


ó Ì người ta lẫn lộn vấn đề quần chúng và lãnh 

lvấn đề đề bạt cán bộ. Các đồng chí ạ, như thế là 
Đây không phải là vấn dề đề bạt lãnh tụ mới, 
việc này đáng được đẳng hết sức chứ ý. Vấn 
bảo tồn những lãnh tụ đã được đề bạt và rất 
,là phải xây dựng mối liên hệ thường xuyên 
[ gì phá vỡ nồi giữa quần chúng và tầnh tụ. 
phải phê bình và tự phê bình khuy ết điềm 


s 


3 đê SA. dựng những dư luận Kong rãi trong 


_. giữ vững tín TUiEh của đảng và của 
løg nhân đối với mình thì cần ¡hải lắng nghe 
nói của lực lượng đó. 


AI chúng ta thật là vò đọc quan trọng. Trồi n 
đó thi không thề Tường hoan nghènh bảo Sự 
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thật đã cỏ sáng kiển đề ra « ?rang của Ban kiềm tra côi 
nông» đề thường xuyên phê bình khuyết điềm troi 
công tác của chúng ta. Nhưng phê bình thì cần phải ‹ 
gắng nghiệm chỉnh và sâu sẵc, không nên hời hợt. Do é 
cũng cần hoan nghênh bảo Sự thậi Thanh niên cộng s 
đã khởi Xưởng việc công kỉch một cách gắt g gao và hš 
hải những to ết điềm trong công tắc của chúng ta. 


Có khi người ta trách người phê bình rằng sự phè bì 
của anh là không hoàn thiện và cỏ lúc lại không đực 
đúng một trăm phần trăm. Nhiều khi người ta đòi hể 
phê bình phải đúng cả. Nếu phê bình không được hoà 
toàn đúng, thì họ sẽ chỉ trích và trách cử việc phí 
bình ấy. : 

Thưa các đồng chí, như thể không đúng. Như thể ì 
một thử sai lầm nguy hiềm. ChỈ cần đưa ra yêu sác 
như vậy là các đồng chỉ sẽ bịt miệng hàng trăm, hàn 
nghìn công nhân, thòng tín viên công nòng muốn sủ 
chữa khuyết.điềm của chúng ta song có khi khòng biể 
cách điễn đạt ý kiến của mình thế nào cho đúng. Lài 
như vậy là bịt miệng, chử không phải tự phê bình. 


Các đồng chỉ nên biết rằng : anh chị em công nhàn e 
khi vẫn sợ không đám nói thật về khuyết điềm tron 
công tác của chúng ta. Họ không phải chỉ vì sợ « bị trù 
mà thôi, mà còn sợ người ta « cười » là phê bình khòn 
được hoàn bị. Những người công. nhàn bình thường 
nông dân bình thường, tuy bản thân họ có cảm thẩ 
khuyết điềm trong công tác và trong. việc _. c hoạe 
của chúng ta, nhưng họ kủ sao có thị trìn ph 


chỉ đòi hỏi sự phê bình nh tải nhằ 
trăm, thì các đồng chí sẽ thủ tiêu b 
phê bình nào từ đưới lên trên, bất kỳ một k 
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“hào. Chính vì thế mà tôi cho rằng ngay những 

h chỉ có từ 5% đến 10% là chân lý thì cũng 
ì nghênh, nên lắng tai mà nghe yà chú ý điềm 
ự phê bình đó. Tòi xin nhắc lại một lần nữa : 
' thế, các đồng chí sẽ bịt miệng hàng trăm, 
n những người trung thành với sự nghiệp Xô- 
việc phê bình tuy họ vẫn chưa được thành 
song: điều họ nói ra thì lại chính là chân lý. 


“muốn phảt huy tự phê bình chử không 
chết tự phê bình, chính vì thế, mà cần phải 
nghe hết thảy mọi sự phê bình của người 
t, dù sự phê bình ấy:có khi khòng hoàn toàn 
không phải là mọi mặt đều đúng cả. Chỉ có 
i eó thê làm cho quần chúng tin chắc rằng: 

ø vì phê bình không được hoàn bị mà « bị 
hỏng ` vì sự phê bình của họ có một vài điềm 
'« chê cười ». Chỉ 6ó như thế, tự. phê bình 
† sự có tính B ng quần chủng, mới có thề 


phải Hồi cũng thấy rõ là cái nêu ra ở đây 
ói đến cbất cứ» loại phê bình nào. Phêbình 


s hoại công nghiệp của chúng ta, làm 
ủa đăng ta. Hiền nhiên điều ta nói đây 
à thứ phê bình ấy. Tôi không nói đên sự 
ñãä đến sự phê bình của người đân xô- 
lên. cơ quan Chính Ấn xô-viết, cải - 


_... XÔ- viết, chứ tắn: phải là đề làm 
“đi, Chính vì đề tăng cường và cải thiện 
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công tác của chúng ta, chính vì thế nên đâng ta mỗi 
ra khầu hiệu phê bình và tự phê bình. 
Điều mà chủng ta mong đợi ở khầu hiệu tự phê 
thì trước hết là cái gì? Nếu khẩu hiệu tự phê bình đã 
chấp hành đúng đắn và thành thật thì nó cỏ thề đel 
cho ta những kết quả gì? Ít nhất nó phải đen 
cho la bai kết quả : Một là, nỏ sẽ nâng cao tính ổi 
giác của giai cấp công nhân, làm cho họ thêm chủ Ỷ 
những khuyết điềm của chúng ta, làm dễ dàng việc 
chữa những khuyết điềm ấy, khiến cho trong công tả 
chúng ta không thê xảy ra một sự bất ngờ » nào. 
là, nó sẽ nâng cao được trình độ chỉnh trị của giaif 
công nhân, phát huy tỉnh thần làm chủ nước nhà của 
làm cho họ dễ dàng học được cách quản lý nước í 
Các đồng chí có chú ý thấy rằng không những vưŠ 
khơ-tư mà cả cuộc khủng hoảng về thu mua lương tR 
vào cuối năm 1927 đều là điều « bất ngờ» đối vỏÄÑi 
nhiều đồng chí trong chúng ta, không ? Về mặt này, đ 
đáng chú ỷ nhất là vụ Sa-khơ-tư. Một số chuyên giả) 
sản phản cách mạng đã hoạt động trong năm năm theo Ê 
thị của các tồ chức chống xò-viết của bọn tư bản quối 
Năm năm nay các cơ quan của chủng đã thảo ra và gủi 
đú thứ đủ loại nghị quyết và quyết định. Đương nhiềễ 
công nghiệp than đá của chúng ta vẫn tăng lên, vì 6 
độ kinh tế xò-viết vốn có sinh lực và mạnh mẽ nên # 
dầu chúng ta cầu thả bừa bãi và có sai lầm, mặc 
bọn chuyên gia có những hoạt động phá hoại, e 
nghiệp than đá của chúng ta rút eụe vẫn thăng lợi, Tr 
năm năm nay, bọn này đã có những ] hoa 
hoại công nghiệp của chúng ta, như phá hủy 
làm hư hồng tuyếc-bin, v.v... Còn chúng ta thì đã ngh 
nhiên không biết gì eä; «bỗng dựng » như sét ( 
ngang đầu, vụ Sa-khơ-tư đã nồ ra. . 
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Gắc đồng chí, đó có phải là điều bình thường. 
heo tôi, đó là điều quá bất bình thường. Cầm lái 


t ngờ gặp phải tai nạn mới thấy, như vậy chưa 
ói là lãnh đạo được. Chủ nghĩa bôn-sẻ-vích 
¡sự lãnh đạo là như thể. Muốn lãnh đạo, 
ự kiến trước. Mà dự kiến trước, các đồng chí 
ng phải là lúc nào cũng dễ đàng đàu. 


ng là một vài chục đồng chí lãnh đạo đề ý và 

uyết điềm trong công tác của chủng ‡a, còn 
ø công nhân thì không muốn hoặc không thê 
ra khuyết điềm. Như thế rất có khả năng là 
bồ sót và không thấy hết được. Nhưng nếu 
an, hàng trăm vạn công nhàn cùng một vài 


ebi lãnh đạo đề ý tìm ra khuyết điểm trong 


a chúng ta, vạch rõ sai lầm của chúng ta, 
ng cuộc kiến thiết chung và vạch ra eon 
tiến công tác thì đỏ lại là chuyện khác. Như 
chắc chắn rằng không thể có sự bất ngờ xảy 
o đảm kịp thời tìm ra hiện tượng không 
ời tìm cách trừ bỏ biện tượng ấy. 


n phải phát huy tính cảnh giác của giai 
Ấn lên chứ không phải là làm cho nó mắt 
cần phải làm cho hàng chục vạn, hàng triệu 
tham gia công cuộc chung kiến thiết xã 
¡chúng ta không những cần phải làm cho 
Hời lĩnh đạo mà là phải làm cho hàng 
g triệu công nhàn và nòng đản đều chăm 
tiến trình kiếu thiết ở nước ta, chỉ ra sai 
chúng ta, vạch rõ sai lầm của chủng ta. Chỉ có 
4 húng la mới không bị « bất ngờ » được. Nhưng 
m được điều này, thì chúng ta cần phẩi mổ rộng 
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- 


phê bình từ dưới lên đối với những khuyết điềm c 
chủng ta, phải làm cho phê bình biến thành phê bình 


tính chất quần chủng, phải lĩnh hội và thực hiện kh 
hiệu tự phè bình. | 


Šau cùng, tòi xin nói về vấn đề có liên quan đến vị 
thực hiện khầu hiệu tự phê bình, đó là vấn để nâng cất 
lực lượng văn hóa của giai cấp công nhàn và Lồi dười 


cho họ có những thỏi quen quần lỷ Nhà nước. Lè-r 
đã từng nỏi: 


« Điều chủ yếu mà chúng ta thiểu là văn hỏa, là năng lực qui 
lý... Về phương điện kinh tế và phương điện chính trị,.enff 
sách kinh fế mới bảo đầm đầy đủ cho chúng ta cỏ khả năng ý 
đựng được cơ sở của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, Vấn Ẳ 
« chỉ » là ở lực lượng văn hóa của giai cấp vô sản và của Ñ 
tiền phong của nó ?, 

Như thế nghĩa là gì ? Như thể nghĩa là một tr n 
những nhiệm vụ eơ bản trong công cuộc kiến thiết Ẫ 
chúng ta là trau đồi cho giai cấp công nhân những thổ 
quen và cách thức quản lý Ñhà nưởe, quản lý kinh 
quản lý công nghiệp. 


Nếu không phát huy lực lượng và năng lực của cốt 
nhân, không phát huy lực lượng và năng lực của nhữ 
phần tử ưu tủ trong giai cấp công nhân đề phê bì 
những sai lầm, vạch rõ những khuyết điềm của ch 
ta và thúc đầy công tác của chúng ta, thì liệu chún 
eó thê trau đồi những thói quen và hẹc vÁ tỳ 'e đó. 
cấp công nhân ĐNN Hư” ˆ h ôn là ] 
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g nói chung, và đề cho họ có thể có được những 
n quản lý Nhà nước? Muốn được như thế, trước 
lấy tỉnh thần bôn-sê-vích mà thực hiện khầu 
phê bình một cách thành thực, mà mở rộng phê 
t cách thành thực từ dưới lên đối với những 
lềm và sai lầm trong công tác của chúng ta. 
'eông nhân nhân dịp đó mà công khai và trực 
' bình những khuyết điềm trong công tác của 
: a, đề ‹ cải thiện và thúc đầy công tác của chúng 
th n nghĩa là thế nào? Như thế tức là những 


ông: nhân đã tích cực tham gia. việc lãnh đạo 


LYj. giai cấp TT trị A, giai KP công 
sử, có chỗ đặc biệt một chút và khòng 
gi Tất Ấy những -HỦ cấp LhốNG trị trước 


t Ta những eải mà giai Ha công nhàn - 
cấp đó là ở chỗ họ là giai cấp nghèo ; 

ông eó khả năng đề cho con em họ học 
trị 'thức và thỏi quen về quản lý ; chỉ có đến 
^ ĐỂ "-- được chính quyền, họ mới có 
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Vấn đề cách mạng văn hóa của chúpg ta sở điBÏ 
thiết như vậy, cũng là ở đó. Thực tế, trong mười Hã 
giai cấp công nhân Liên-xô nắm quyền thống trị, nhi 
thành tựu đạt được về phương diện này so với ï 
trăm năm của bọn địa chủ và bọn tư bắn, thì lớn Bề 
rất nhiều. Song đối với tình hình quốc tế và trong nưỡ 
thì những thành tích mà chúng ta đã đạt được, vẫn r 
chưa phải là đủ đầu. Đo đó, bất cứ một phương. sáeB 
có thề nâng cao được mức phát triển lực lượng Vì 
hóa của giai cấp công nhân lên, bất cứ một phươi 
sách gì có thề giúp ích việc bồi dưỡng cho giải €ế 
công nhân những thỏi quen và cách quản lý Nhà nữ 
và quản lỷ công nghiệp, là chúng ta đều phải t 
dụng cả. 

Căn cứ vào những điều kề trên, ta eó thể đi tới mã 
kết luận : kbầu hiệu tự phê bìah là một trong nhữ 
phương sách chủ yếu nhất đề phát triền lực lượng 
hóa của giai cấp vò sản và bồi dưỡng những thỏi qu 
quản lý cho giai cấp công nhân. Do đó mà thấy rằng f 
hiện khẩu biệu tự phê bình là nhiệm vụ bức thiết - 
chủng ta. 

Những căn cứ khiến chúng ta phải đề ra khầu hi 
phề bình thành một khâu hiệu trước mắt, về đại 
là như vậy. 


I. V. Xtalin, Toảñ đập, Nh 
bản Sự thật, Hà-nội, 1965, 
« ._—_tr,38—4?7, 
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Trích : 


ˆ DIỄN VĂN TẠI ĐẠI HỘI VIII 
Ñ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN LIÊN-XÔ. 


⁄ 


H 


HÃY TÒ CHỨC Việc PHÊ BÌNH 
3Ó TÍNH CHẤT QUẦN CHÚNG TỪ DƯỚI LÊN 


thứ hai là nhiệm vụ đấu tranh chống chủ nghĩa 
u, nhiệm vụ tồ chức sự phê bình có tính chất 
ứng đối với những khuyết điềm của chúng ta, 
b chức sự kiềm tra có tính chất quần chúng 


Ũ g = 89 kẻ thù 'húng ác nhất trong bước tiến 
ng ta là chủ nghĩa quan liêu. Ñỏ có ở trong 
tô chức của chúng ta, — cả trong các tồ chức 
ta, cả trong các tÔ chức đẳng, trong các tô 
thanh niên cộng sản, trong các tổ chức công 
các tổ chức kinh tế. Khi người ta nói đến 
chủ nghĩa, thì thường thường là chỉ bọn. 
ai đẳng, và trong những bức tranh biếm 
“bọn đó thường thường được miều tả 
ời đeo kinh. (Có tiếng cười). Thưa các 
khòng hoàn toàn đúng. Nếu vấn đề 
liêu chủ nghìa cũ, thì đấu tranh chống 
liêu đã là một việc dễ đàng nhất rồi. 
lại không phải là ở bọn quan liêu chủ 
đồng chí, vấn đề là ở những phần 
nghĩa mới, vấn đề là ở những phần tử 
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đẳng viên cộng sản như thế lại không phải là ít. 
Hãy lấy các tô chức đẳng tasmà xem. Có lẽ các đồi 
chí đều đã biết vụ Smỏ-len-seơ; vụ Àc-đi-ö-mốp-seơ, 


quan liêu vào. Làm thế nào đề đấu tranh chống lại Ê 
tệ hại đó? Tỏi cho rằng, muốn chống lại cái tệ hại £ 
thì "không có và không thê có cách nào khác, ngoài vị 
tỗö cbức sự kiêm tra của quần chúng đẳng viên thế ư 
lên, ngoài việc phát huy dân chủ trong nội bộ đảng. Kh 
gợi lòng căm phẫn của quần chúng đẳng viên đối \ 


” 


những kể chú bại nã và làm cho họ có khả năng đu È 


được ? Vị tất đã có gì có thể phản đối được... 
Hoặc chẳng hạn lấy đong thành niên. 


| phần tử hoàn toàn hủ bại, đấu tran 
các xi= tứ đó là tuyệt đối Đ ị 


àm n đối tượng, đầu Hộch bầu không khí trong đoàn. 
_. Cô-xa-rép » và « bọn Xô-bô-lép » trong đoàn 
cộng sản thì muốn bao nhiêu cũng có, còn 
lười mác-xít thì lại phải đốt đuốc lên mới tìm 
? (Ýð tay.) Sự thật đó nếu không nói lên rằng 
hâu nào. đó trong cơ cấu bên trên của đoàn 
n đang. Ở trong quá trình quan liêu hóa đến 
=n: , thì còn nói lên điều gì nữa ? 


đoàn thì sao? Ai có thề phủ nhận rằng trong 
n lại không đầy rầy chủ nghĩa quan liêu? 
hiệp chủng ta có các hội n§h] sản xuất. Trong 
°húng ta có các tiêu ban kiềm tra tạm thời. 
ï của các tÖ chức đó là: thức tỉnh quần chúng, 

- uyết sò của chúng ta, chỉra con n đường 


1ó lại Xkhông ng triển? Tại: sao ng hoạt 
n. đó lại không sôi nồi? ĐA c, li rổ 


Rgibe phát triền được, “hay sao 9 


1 6i đến cáđtỒ.chức kinh tế của chúng ta. 

rắ nø Các cơ quan kinh tế của ;h ng ta 
ệ chủ nghĩa quan liêu ? Hãy lày vi dụ vụ 
Hãng lễ vụ sa-kho-tư lại không nói lên rỉ ằng 
`. nh. tế của chúng ta M.C phải là đang 
đang bò lẻ đó, hay sao ! 


đề chấm đứt được chủ nghĩ› quan liều 
-tồ chức đó? 
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Muốn vậy, chỉ cỏ một eon đường duy nhất là tô Ê 
việc kiểm tra từ đưởi lên, tồ chức đề hàng triệu § 
- chúng giai cấp công nhàn phè bình chủ nghĩa gu ị 
„trong các cơ quan của chúng ta, phê bình những kHẾẾ 
"điềm và sai lầm của các cơ quan đỏ. : 


Tôi biết rằng kích thích lòng căm phẫn của quần cũ tủ 
lao động đối với những lệch lạc quan liêu chủ nẾR 
trong các tô chức của chúng ta, tất cỏ lúc sẽ đụng cl ' 
đến một số đồng chí trước kia eó công lão nhưng HĨ 
nay đã mắc bệnh quan liêu chủ nghĩa. Nhưng chẳng 
điều đỏ lại có thề cản trở:được chúng ta tồ chức Sổ 
kiềm tra từ dưới lên, hay sao? Tôi cho rằng không Ñ 
và không nên. Các đồng chí đỏ trước kia có công lễ 
thì phải hết sửe kinh trọng các đồng chỉ ấy, còn bâv'8 
các đồng chí ấy đã phạm sai lầm, đã mắc bệnh quan liễ 
thì có thể thui cho các đồng chí ấy một cải thật nặñ 
(Có tiếng cười, 0ỗ tau.) Khòng như vậy thì làm thế H 
khác được ? Nếu lợi ieh của sự nghiệp đòi hỏŸ phải lãi 
như vậy; thì tạ! sao lại không làm như vày. : 

Có người nói đến sự phê bình từ trên xuống, phê bìn 
từ phía Ban kiềm tra công nòng, từ phía Ban Chấp hài n 
trung ương đẳng ta, v.v... Dĩ nhiên tất cả những viec Ñ 
đều rất tốt. Nhưng như vậy.còn hết sức chưa đủ. Vả l 
điều chủ yếu hiện nay hoàn toàn không phải là ở đ 
Điều chủ yếu hiện nay là ở chỗ nâng cao làn sỏng pÌ 
bình hết sức rộng rãi từ dưới lên đề chống chủ ngh 
quan liễu nói chung, và: chống những. khuyết điềm trc 
công tác của chúng ta nói riêng. Chỉ có dùng áp lực 
hai phía — cã từ trên xuống lẫn từ dưới lên, — eh 
chuyền trọng tâm vào việc phê bình từ đưới lèn, mở: 
thê mong đấu tranh thắng lợi và điệt. trừ chủ S Dàn q 
liêu được. 
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1à sai lầm nếu cho rằng chỉ eó những người lãnh 
yÏ có những kinh nghiệm về việc xây dựng. Điều 
_ các đồng chí ạ. Hàng triệu quần chúng 
n xây dựng công nghiệp của nước ta mỗi ngày 
ñy được những kinh nghiệm phong phú về việe 
nợ, mà đối với chúng ta thì giá trị của những kinh 
m ‹ ö không mẩy may nhỏ hơn kinh nghiệm của 
tời lãnh đạo. Chúng ta sở dỉ cần có sự phể 
nh chất quần chúng từ dưới lên, cần có việc 

từ r dưới lên, cũng là đề làm sao cho kinh nghiệm 
ng triệu quần chúng, khỏi bị nh đi một cách vô 


th ` Xe chủ Nhớ quan liêu ; tồ ChÚP biệc phê 
tín th chất quần chúng, từ dưới. lên ; trong các quuết 

c đề thủ tiêu những khuuét điềm của chúng ta, 
n niệc phó bình như 0ậu,. 


nói Tống đóàn thanh niên cộng sẵn, nhất 
Ũ an anh niên cộng sản, đã không tính đến 
của nhiệm vụ đó. Khuyết điềm ở đây 
› hành. nhiệm vụ đỏ luòn luòn không được 
m tốn triệt đề chấp hành nhiệm vụ đó thì 
Ú cần phảf tỉnh đến việc phê bình, mà còn 
“hiệu quả của phê bình, tính đến những sự 


IV. Xta-lin, Toàn tập, Nhà 
xuất, bản Sự thật, Hà-nội, 
1965, (11. 1r. 77 — B1, 
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PHẢN ĐỐI VIỆC TẦM THƯỜNG HÓA ` 
KHẦU HIỆU TỰ PHÊ BÌNH 


Không thề coi khầu hiệu tự phê bình như là một viễ 
chốc lát và nhanh chóng trôi qua. Tự phê bình là m 
phương pháp đặc biệt, là phương pháp bôn-sê-víeh-nhÑ 


từ xưa Mắc đã nói tự phê bình là một phương pháp c ủn 
cố cách mạng vỏ sản. Nỏi về tự phê bình trong và Lái ta 


lập, còn công tác 208110 với những người meb:se vi 
trong một hệ dân chủ — xã hội Đàn nhà — mọi ngu tò 


thiếu sót của bẫn thân mình ». Khi đó, trong cuốn h 
bước tiến, hai bước lùi, Lê-nin đã viết như sau: X- 


« Chúng (tức là những kẻ thù tít những. người. mác: xít 
Í,W, X!d-lin) reo mừng và hí hửng khi thấy chúng. tạ. ran 
luận với nhau; đĩ nhiên là đề phục vụ cho trục đích của chi l 
chúng sẽ cố sức rút ra những đoạn riêng nho đó trong. cuốn sỉ 
của tôi nói về những khuyết điêm và những thiếu sót của đi 
la. Những người dân chủ — xã hội Nga đã khá đày đạn tro 
chiến đấu cho nén họ không thŠ bị bối rối bởi những h 
động châm chích ấy, cha nên bất chấp những sự châm clfch 
họ vẫn cứ tiến hành công tác (tự phó bình của mình od thẳng Í 
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tí _SMỆ thiếu sót” của bản thân mình,“ những thiểu sót 
Ƒ định thế nào cũng sẽ được khắc phục với sự phát 
_phong trào công nhân. Các ngài thù địch của chúng 
thử nêu. ra cho chúng ta thấy bức tranh oề thực trạng 
_qđẳng» của họ đi xem nào, ruột bức tranh dù chỉ rất 
ức tranh đã được phác lên qua eảc biên bản của đại 
chúng ta!» (tập VI, tr. 161)... 
những đồng chí nào nghĩ rằng tự phê bình là 
n tượng chốc lát, là một cái mốt, tất cfng sẽ nhanh 
trở thành lỗi thời như thường thường bất cứ cải 
lo khác, — Ìhì các đồng chí ấy hoàn toàn không 
ựcra, tự phê bình là một vÑ khí không thề thiếu 
uôn luôn. được dùng đến tr rong kho vũ khí của 
;hĩa bôn-sê~vích, vũ khí này gắn chặt với chính bản: 
chủ nghĩa bôn-sê-vích, với tỉnh thần cách mạng 
ủ \ghĩa. bôn-sê- vích. 
hi người ta nói: tự phê bình là một điều tốt đối 
ột đẳng chưa nắm được chính quyền và « không cỏ 
$ mà mất mát ›, nhưng tự phê bình lại là nguy hiểm 
ạ ai đối với đảng đã nắm chính quyền và ở trong 
Ày của những lực lượng thù địch, việc đẳng bóe 
ợc điềm của mình làm cho kẻ thù eó thể 
đập lai đảng. 
không đúng. Hoàn toàn không đúng! Trải 
vì những người | bôn-sê-vích đã nắm được chính 
hinh .vì họ có thê tự kiêu do những thành tích 
ng cuộc xây dựng của chúng ta; chính vì có thề 
Ta những nhược điềm của họ và dơ đó làm 
ho kẻ thù,— chính vì vậy mà cần có tự phê bình, 
vi nay, nhất là sau khi nắm được chính quy ồn. 
h của tự phê bình là phát hiện và thủ tiêu những 
à điềm yếu của chúng ta. Há chẳng phi rồ ràng 
ma› 


)o tô Lviết ngã. I.V. Xta-lin ` 
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-_ đặc biệt đó sau khi những người bôn-sê-vích nắm chí 


có thề làm cho công cuộc đấu tranh Ôhã chủ nghĩa | 
sê-vich chống lại những kẻ thù của giai cấp công nhỉ 
được đề dàng, hay sao? Lê-nin đã chủ ý đến tình hì 


quyền, khi Người viết trong cuốn: Hệnh ấu trĩ (bệnh 4 
kkhuunh » ) trong piong trào công sẵn, hồi thẳng cà TS. 
Năm 1920: 


« Thái độ của một chính đẳng trước những sai lầm của mĩ 
là một trong những tiêu chuần quan trọng nhất và chắc eh 
nhất đề xét xem đảng ấy có nghiêm chỉnh không và có thựe. 
làm tròn nghĩa vu của mình đối với giai cấp mình và đối 
quân „chúng lao động không. Cóng hai thừa nhận sai lầm € 
mình". tìm ra nguyên nhân sai lầm, phân tích hoàn cảnh đã 
ra sai lầm, chăm chú thảo luận những biện pháp đề sửa chỉ 
sai lầm ấy, đó là dấu hiệu của một đẳng nghiêm chỉnh, — ( 
với đảng đó, như thế gọi là làm tròn nghĩa vụ của mình là l4 
dục và huấn luyện giai vấp và thứ nữa là Lư chúng ° (tập 
tr. 200) “” 


Lê-nirđã hoàn toàn đúng khi phát biều tại dân hội 
của đẳng, hồi tháng Ba 1922: 


“Giai cấp vô sản không sợ thửa nhận rằng trong cách mạ 
điều này nó đã đặt được một cách tuyệt vời và điều khá 
không đạt được. Tất oä các đẳng cách mạng đã bị điệt von, 
trước đến nay, — đều bị điệt vong: vì đã f kiên và không. 

nhận xem sức mạnh của mình là ở chỗ nào, và đã sợ nói 
những điểm yếu của minh. Nhưng chúng ta sẽ không b 
vong vì chúng ta không sợ nói lên những điềm yếu c ve: 
ta và chúng ta sẽ học cách khắc phục được những điềm ' 
(tập XXVII, tr. 260 — 261)**°. - : 


# Do tôi viết ngẫ. I.V. X/a-lin. 

*“*“ Xem Lê-nin: 7oản tập, tiếng Nga, xuất bản lš 
tập 31, tr. 39. ŒP. T.) 

***# Như (rên, tập 33, tr: 278: (P.7.) 
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ục B§ng gỉ gẵàI lẩu, quần chúng một cách ñũng 
cỏ sự giảo dục đẳng, giai cấp, quần chúng 
n thì không cỏ chủ TểNa bôn-sê-vích. 


{ chính. hiện nay, chính trong giờ phút lịch sử 
h trong năm 1928, khầu hiệu tự phê bình lại có 

đặc biệt cấp thiết 3 

lAY, tính chất gay gắt Irongø quan hệ giai cấp 

e trong nước cũng 1B ngoài nước, đã biêu 


bo công. Biển nước ta,—hành độ ngơ ấy đã 
\ Sơ với một nắm hoặc hai nắm trướe đây. 
r ng bài học. về vụ Sa-khơ-tư và về c‹những thủ 
16 lợi thu mua » mà các phần tử tư bản chủ 
nông thôn đã áp dụng, kèm theo những sai lầm 
hoạch của chúng ta.— không thề và không 
ôi qua mà không đề lại gì. 
ủ nhanh chóng trừ bỏ những sai lầm và điềm 
øg ta đã được phát hiện ra qua vụ Sa-khơ- 
những khỏ khăn của công tác thu mua lúa mì, 
Thuốn củng: cố cách mạng và chuần bị đầy 
ó với ké thù.. 
hả nhanh chóng vạch ra những sai lầm và 
húng ta còn chưa dược phát hiện, nhưng 
2, Tiếu chúng ta không muốn bị đứng bắt 
'ự ớc mọi. sự « bất ngờ» và ¿ ngẫu nhièn » 
ì "của g giai cấp ceòng nhân thích ehi. 
lê ở. đây có nghĩa là làm cho công việc của kẻ 
đa â thêm dễ dàng, €ó nghĩa là làm cho những 


_4. Mini t1g 


Sai lầm và điềm yếu của chủng ta thêm nặng lèn. Nhưy 
không thê làm được tất cả những điều đỏ nếu khò ` 
mở rộng tự 'phẻ bình, nếu không lăng tường tự pH 
bình, nếu khòng đề Ràng triệu quần chủng của giai cñ 
công nhân và nông đân tham gia vào công tác phát hì 

và khắc phục những điềm yêu và sai lầm của chúng † 


Cho nên Hội nghị toàn thề Ban Chấp hành trung ương 
và Ban Kiềm tra trung ương hồi tháng Tư đã hoàn toặÊ 
đủng khi ghỉ trong nghị quyết: của TA về vụ SÑa-khốt 
tư như sau: 
* Việc thực hiện thật sự khầu hiệu tự phê bình mà đạt hội ẤI 
đã đề ra phải là điều kiện chủ uền nhữt nhầm đảm bảo thệ li 
eä những thiện pháp đã vạch ra được thực hiện một cảể 
. thắng lợi ». : 
Nhưng muốn mở ròng (tự phê bình thì trước hết eÀi 
phải khắc phụe hàng loạt những trở ngại trước mắt GÑI 
đẳng. Những trở ngại này là: trình độ lạc hậu về vằi 
hóa của quần chủng, tình trạng thiếu lực lượng văn hỗ 
của. đội tiên phong vò sẵn, lề thói thủ cựu của chúng tã 
ctính kiêu ngạo cộng sản» của chủng ta, v.v. Nhưn 
một trong những trở ngại lớn nhất, nếu không nói lễ 
cải trở ngại lớn nhất, là bệnh quan liều trong bộ máy củt 
chủng ta. Đó là những phần tử quan liêu trong các tì 
chức của đảng, của Ñhà nước, của công đoàn, của 
hợp tác xã và trong mọi tồ chức khác nữa của chủng ta 
Đó là những phần tử quan liêu đang sống. nhờ và 
_ những sai lầm và điềm yếu của chủng ta, sợ: Sự ] 
bình và giảm sả của quần chủng, như sợ lử lửa, và 
ngăn trở chúng ta mở rộng tự phê bình, ngăn lề gi : 
ta từ bỏ những điềm yếu và sai lầm của chúng ‹ 
Không thề coi chủ nghĩa quan liêu † Món các tồ chức 


* Do tôi viết ngả. 1, V. Xta-lin, 
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Ä bệnh lề mề sự vu và bệnh giấy tờ thôi. 
uan liêu là biều hiện của ảnh hưởng tư sản 
._nH của chúng ta. Lê-nin đã nói đúng rằng: 


"—- 


ta phải hiều rằng cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa 
TIẠ cuộc đầu tranh (uyệi đối 'cần thiết, rằng cuộc 
cũng phức tạp như cuộc đẫu tranh chống tính tự 
sản. Trong chế độ Nhà nước của chúng ta, chủ 
a là một cải ung nhọt khiển cho trong cương 
-ta phải nói điển và sở đï như vậy là vì nó gắn 
Su tiều tư sản và với tỉnh tấn mạn của nó . 


ng nhọt. trong công cuộc xây dựng của 
"uộc đấu tranh chống chủ nghĩa quan liêu 
: chức của chúng ta lại càng phải được tiến 
hl ên. gan quyết chí hơn nữa, 


( àng. phải bền gan quyết chí phảt động 
chúng. công nhàn và nông đàn làm công 
ứ dưới. lên, giảm sắt từ đưới lèn, đó là 


l đúng Krẳng: 


_—m An tiến. hành đấu tranh chống chủ nghĩa 
ng phải lôi cuốn quần chúng bên dưới thazn 
đó ®... vì «liệu còn có phương pháp nào kháe 
quan. liêu ngoài phương pháp lôi cuốn công 
ham. gia, không ?» (tập XXYV, tr. 496, 405)**% 

cuốn. » hàng triệu quần chủng ấy tham 
mở Tòng dàn chủ vô sản trong tất cả 


về Toàn. tập tiếng Nga, xuất bản lần thứ tứ, 
,s ; --Â„ .! 
3 _Toàn tập, tiếng Nga, xuất bản lần thứ 
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. giúp họ trở thành chủ nhân thực sự của đất nước. 


các tồ chức quần ÊEdnp của giai cấp còng nhàn vị 
trước hết trong chỉnh nội bộ đẳng. Nếu không có điề 
kiện đỏ, thì tự phê bình chỉ là con sổ không, một lờ 
trống rồng, một câu nỏi Suông mà thôi: 


Cải mà chủng ta cần không phải là bấ( cứ thứ tự ph 
bình nào, chủng ta cần thứ tự phê. bình có tác dụng 
nâng cao trình độ văn hóa của giai cấp công nhàn, phẩ 
triền tỉnh thần chiến đấu của họ, củng cõ lòng tin tưởng 
của họ vào thẳng lợi, tặng cường lực lượng của họ Vi 


Một số người nói: nếu đã cỏ tự phê bình, thì không 
cần kủ luật lao động nữa, ta có thề bỏ còng việc và ngồ 
tắn phêu về mọi chuyện mỗi thử một tý. Đỏ không phẩi 
là tự phê bình, mà là sự .. “báng giai n, Sun” nh . 


Vinh lợi lỗng tiều tư sẵn) 


Một số người khác lại nỏi: nếu đã cỏ Sứ phê bình, thì 
không cần lãnh đạo nữa, ta có thề đề rơi tay lái và ph‹ 
mặc mọi việc «tự nhiên tròi chảy ». Đó không. phải lễ 
tự phè bình mà là một điều sỉ nhục.- Cần có tự Hì 
bình, không phải đề giảm yếu sự lãnh đạo mà đề ¿ 
cường sự lãnh đạo, đề biến sự lãnh đạo giấy tờ và Í 
tín #NG sự lãnh đạo sống và thật sự có uuụ tín. 


ưng lại còn cỏ một loại €lự phê bình » khác 
dẫn đến, phá hoại tỉnh đẳng, làm mất uy tin Chinh qui 
xô-viết, làm su yếu còng cuộc kiến thiết của chúng 
làm đồi bại các cân bộ lãnh đạo kinh tế của chún 
tước 0ñ khí của giai cấp công nhân, nói huyện th 
về sự thoái hóa. Trước đây, phải đối lập tơ-rốt-k 
kêu gọi chúng ta tiến hành chính cải loại « tự phê bì 
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ông “cần phải nói cũng thấy rằng đẳng ta không 
gì giống cái loại « tự phê bình » đó. Không cần 
Tỏi cũng thấy rằng đẳng sẽ đem hết sức, dùng mọi 
đề đấu tranh chống cái loại « tự phê bình » đỏ. 


l¡ phản biệt thật rõ ràng cái thứ « tự phê bình » 
ñ-sê-vích, có tính chất phá hoại và #a lạ dõi với 
đó, với loại tự phê bình của chúng ía, loại tự 
h bôn-sê-yích mà mục đích là frau dồi tinh Đăng, 
bính quyền xô-viết, hoàn thiện công cuộc xây 
chúng ta, củng cố cán bộ lãnh đạo kinh tế của 
nñ trang giai cấp công nhàn. 

àn động tăng cường tự phê bình mới được bắt 
nưới ta vài tháng trước đây thôi. Chúng ta còn 
SÓ: ›ữ ng; tài liệu cần thiết đề tông kết kết quả đầu 
ôc vận động đỏ. Song ngay hiện nay chúng 
ó thể nỏi rằng cuộc vàn động đó bắt đầu đã 
g kết quả tốt. 
phủ nhận một điều là làn sóng tự phê bình 
lên eao và mở rộng, lan ròng tới các tầng 
Xng rộng rãi trong giai cấp còng nhân và lôi 
ø cuộê xây dựng xã hội chủ nghĩa. Điều 
lên qua những sự việc như sự tíng cường 
các hội nghị sản xuấi và cúc tiêu ban 


". ---. D 
bó những mưu toàn địn”: bỏ xó những 
ềm nghiệm và cỏ căn cử của các hội 
p liều lan kiềm tra làZØ›hời, đối với 
phải đấu tranh chống lại cương 
mưu toan đỏ nhằm-làm cho còng 
ởi tự phè bình. Nhưng vị tì! có lý 


; làn sóng tự phê bình đang lèn 
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M ậy. 


Cũng khòng thề DNÀ nhàn một điều nữa là, nhờ có th 
phẻ bình những cán bộ lãnh đạo kinh tế của chúng ta ả 
bắt đầu cố gắng hơn, cảnh giác hơn, nghiên cứu các. vất 
đề về lănh đạo kinh tế một cách nghiềm túc hơn, những 
cán bộ đẳng, các cán bộ xó-viết, cản bộ gông đoàn và 
tất cả cản bộ các ngành khảe của. chủng ta tỏ ra nhị ày 


cảm hơn và quan tâm hơn đối với những yêu cầu cl 
vệ? . 


: hoàn toàn thực hiện trong các tổ chức quần. chúng của 
giai cấp công nhân. Nhưng không eó lý do đề nghỉ ngờ 
gì cả, việc đó sẽ được đầy mạnh lên với sự tiếp tục DẪN 
triền của cuộc vận TU n 


phê bình bảo chỉ ng la đã trỏ nên sinh động hơn 
thực tế hơn và các đội quản cán bộ bảo chỉ của chúng: 
ta, như các tô chức thông tin viên công nòng, đã. bắt 
đầu trở thành một lực lượng “hinh tì hết sức. ky: 1 
trọng. N : 


Tuy nhiên đôi lúe báo chí thuếc, ta vẫn đệ? đi lưới 
trên bề mặt, còn chưa biết chuyền từ những nhận xéte€ 
tính chất phê bình riêng lẻ sang một sự phê phản s 
sắc hơn, và từ sự phê phản sâu sắc này chuyền : ` _ 
tông kết kết ggả của sự phê bình, còn chưa biết tìm. 
Xem nhờ eó phè bình nên đã đạt được những thành ‡ 
gì trong công cuộc xảy dựng của chúng ta. Nhưng vị 
có thể nghỉ ngờ gì nữa, việc đó sẽ được đầy mạnh lễ 
trong quá trình phát triền của guộc vận động, 
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“những ưu điềm đó, cần phải nêu ra 
êm của cuộc vàn động của chúng, da. Tôi 


TA hành vê: và của Ban hành shỉnh 
Nế 9), “Các đồng chí sẽ 39:94 trong đó 


l TP tính. chất ghệ Tn » VN c— nhỏ nŠ 
“AI với tờ báo Tin (ức 'của Sở Giao 


thủ giai LẠ của Chính quyền xò-viết, 
nh đa đã đi trệch con đường đúng đẳn; 


không thề dung thứ được về mụe này. Xin hỏi, sự « phổ 


bình thành việc còng kích những cán bộ lãnh đạo kin 


"“® VN ` ° ` -‹ : Fư ` ` : .. - 
đã tầm thường hóa khầu hiệu tự phê bình và nói nhữn 
lời không phải là của giai cấp chúng a— đỏ là điều khôn 

^ * ` ` ~.* : 
thê nghỉ ngờ gì nữa, 


2. Sau nữa, cần phải nêu ra rằng ngay cả những c 
quan bảo chỉ nói chung tuy vần còn biết tiến hành ph 
bình một cảch đúng đắn, nhưng thậm chí đôi khi cũnế 
rơi vào cái lối phê bình đề phẻ bình, biến phê bình thàn 
mỏi thề thao nhằm gày chuyện giật gân. Chẳng bạn 
chúng ta hãy giở xem tờ Sự thật Thanh niên cộng sản. Tấ 
cả mọi người đều biết thành tích của tờ Sự thật ThanÄ 
niên cộng sản trong việc phát triền tự phê bình. Nhưng 
hãy giở những số bảo cuối cùng và hãy xem việc « phế 
bình » những người lãnh đạo Hội đồng trung ương cải 
công đoàn toàn Liên-xô, cả một loạt những sự biếm họa 


bình » như thể sẽ có lợi cho ai và có thề có tác dụng g8 
ngoài tác đụng bôi nhọ khẩu hiệu tự phè bình? Cần đến 
cái thứ cphê bình » ấy đẻ làm ơì, đĩ nhiên nếu như đửng 
về phương diện lợi ích của eòng cuộc xày dựng xã: hội 
chủ nghĩa của chủng ta chứ không phải đửng về phương 
diện những chuyện giàt gân rẻ tiền nhằm làm trò giải 
trí cho bọn người tiều tư sản? Đương nhiên, cần cỏ tãi 
cả các loại vũ khí đề tiến hành tự phè bình, kề cä « khinh 
kv bính». Nhưng phải chăng đo đó có thề kết luận rằng 
khinh ky binh phải trở thành ky binh khinh uất 9 


3. Sau hết, cần phải nêu ra rằng rất nhiều tồ chức eủä 
chúng ta có một khuynh hướng rõ rệt là biển tự ph 


tế của chủng ta, làm họ mắt nụ tin trước giai cấp còn 
nhàn, Mộtsố tồ chức địa phương ở U-eơ-ren và ở trun 
lâm nước Nga thật sự đã công kích những cản bộ lấn 
đạo kinh tế ưu tú của chủng ta, mà toàn bộ tội lồi củ 


_ ày là .sÑ họ khởng được đảm bảo trăm 
'khòng mắc sai lầm, — đó là sự thật. Nếu 
hế nào eó thể hiều được về những quyết 
“tổ chức địa phương về việc cách chức 
sộ kỉ h tế đỏ, những quyết định hoàn toàn 

t hiệu lực bắt buộc, nhưng rõ ràng là nhằm 
mất hết. uy tin? Làm thế nào có thể hiểu - 
ột điều. là phê. bình thì HE ÙI 'ta cứ phê 


€ biết từ tử bac lD giờ ở. nước ta, người ta đã cho 
( Setmj- a-kin » là một sự dự phê bình ï ? 


ì Tất ni những điều đỏ là Xung, Ni x2 
g do ó có thề kết luận rằng chủng ta phải đò ï 
nh cac “kinh tế của Đảng ta VN đảm 


tật phải đề @òng lnự q5: cán bộ 
“mà đề bồi dưỡng cho họ tốt hơn.-và 
phải chăng đó là điều khỏ hiều? 

những. thiếu sót trong còng cuộc xây 
gia đi, “những xin đừng tầm thường hóa 
“bình và đừng biển khầu hiệu đó thành 


" giường hai chỗ », «Phát sát khòng 


* 
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_ Hãy phê bình những. thiếu sót trong công: cuộc Ì 

's.. dựng của chúng ta, nhưng xin đừng làm. mất danhŠ 
*.. khầu hiệu tự phê bình và đừng biến khầu hiệu đó thHầT 
-._ một nhà bếp đề sản sinh ra HD nguyện giật gâñ 

Ẩ. tiền. ` 


“Hãy phê bình những thiếu sót trong. công :cuộc Xế 
dựng của chúng ta, nhưng xin đừng xuyên tạc khầu Hiệ 
_____ tự phê bình và đừng biến khầu hiệu đó thành nhữn 
_ công cụ còng kich những cán bộ lãnh đạo kinh tế v ad 
: cả những cán bộ khác của chúng ta. 
s Và điều chủ yếu là: đừng thạy thế sự phê bìn củ 
”œ quần chúng (ừ dưới lèn bằng những lời « phê bình 
-T, om xòm từ trẻn, hãy đề quần chúng giai cấp công n 

tham gia vào việc và biều thị tỉnh thần chủ động 

tạo trong việc khắc phục những thiếu sótcủa chúng Ì 

trong việc hoàn thiện công cuộc xây dựng của chú 


- k- í . 1.V. Xta-lin, Toàn tp, Nhà 


bản Sự thật, Hà-nội, 1965 
tr. 133 — 143, ` : 


T rí ích: 


. BÁO. ẩn! GÔNG TÁC. CỦA. BẠN. CHẤP . 


fkghong Í nên. coi XÊ LÊ là. một. ấgg): gì ¡ tái 
người xun# quanh nó, Đẳng. sống: và ho 
„hững người quây quần xung. quanh x§ gt Chó 
không có gì đáng ngạc nhiên khi Vệ AT tân 
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ình mạnh thường hay thâm nhập vào đẳng. Và 
lẫn rằng ở nước ta, những tâm trạng như thế còn 
miếng đất tốt, i† ra cững vì trong nước ta, ở 
h thị củng như nông thôn, vẫn còn tồn tại một số 
lớp dân cư trung gian, họ là nơi nuôi dưỡng 
Í âm nang đó. 
¡ đại biều lần thứ XVIH của đẳng ta đã nói rằng 
ng những. nhiệm vụ chỉnh trị cơ bản của kế 
ăm năm lần thứ hai là « chiến thắng .những tàn 
chủ nghĩa-tư bản trong kinh tế và trong ý thức 
ời ».. Tư tưởng đó hoàn toàn đúng. Nhưng có 
Tằng chúng ta đã chiến thắng được tất cả những 
lích của chủ nghĩa tư bản trong kinh tế khòng? 
lự, khòng thể nói thế ' được. Càng không thề nói 
ng chúng ta đã thắng được những tàn tích của 
Ïa tư bản trong ý thức con người. Không thể 
thế được, không những vì ý thức con người 
ạc hậu hơn tình hình kinh tế của họ, mà còn 
ö vây của chủ nghĩa tư bản vẫn còn tồn tại đó, 
g ra sức làm sống lại và duy trì những tàn tích 
¡ nghĩa tư bản trong kinh tế và ý thức con người 
xô, và đối với sự bao vây đó thì chúng ta, những 
-sê-vích chúng ta phải luôn luôn cảnh giác 


ï đều hiểu rằng những tàn tích ấy không thề 
CA miếng đất thuận lợi đề làm sống lại trong 
của một số đảng viên của đẳng ta, tư tưởng của 
nh ôn I chống chủ nghĩa Lê-nin đã bị đảnh bại. 
lÚú ý ĩ hêm đến trình độ lý luận chưa phải là cao 

: ¡đa số đẳng viên chúng ta, đến cônz tác tư 
1 Nyễu ớt của các cơ quan đẳng, đến việc những 
lñ đẳng gánh vác quá nặng những công tác có 
thuần tủy thực tiễn, khiến họ không thề nâng 
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Lâê-nin; sự mơ Mã đỏ thường xuất hiện trong báo ‹ cÌ 
_của ta, và giủp cho những tàn tích tư tưởng của nhữñ 
nhỏm chống chủ nghĩa Lê-nin đã bị đảnh bại, lại H88 


` .“wv ~ ”ð+&=®('”S`SÃ ~:. . TY. ¬ m.~ TA. F c)” ca A= Z=~.=.~-.x 
. ..7.. › 


đầu dây. 


2. NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ LÄNH ĐẠO TÔ CHÚC 


Tôi đã nói về những thành tích của chúng ta. Tôi đ 
nỏi về thắng lợi của đường lối của đảng về phương điệ 
kinh tế quốc dân và văn hóa, cũng như về mặt tiêu diệ 
những tập đoàn chống chủ nghĩa Lê-nin trong đẳng 
Tôi đã nói về ý THhÊN lịch sử eó tính “chất thế pÊn cũ 


thắng lợi, eñng không phải là mới vấn ¡rđŠ đã qui pc 
quyết eä rồi. Nỏi chung thì khòng eó những thành côi 
và thắng lợi như thể đâu. Chúng ta còn nhiều - Ví 
đề phải giải quyết và đủ thử khuyết điềm phải sửa el 
Trước mắt chúng ta còn có vô số nhiệm vụ đòi h 


-_ giải quyết. Nhưng chắc chắn như thế cỏ nghĩa là pÌ 


lớn nhất phững nhiệm vụ cấp bách trước mắt, đi 
giải quyết một cách thành còng và đứng về ý ng 
mà nói thì thắng lợi to lớn của đẳng ta không 1 bÙ 
nghỉ ngờ gì được nữa. 

Vấn đề đặt ra là: thăng lợi đỏ đã được tạo rã 
thế nào, trong thực tế đã thu được bằng cách nàõ 
một cuộc đấu tranh như thế nào, nhờ có THững 
như thế nào? 
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lột số người nghĩ rằng chỉ cần định ra một đường 
đẳng cho đúng, công bố rổ ràng lên, trình bày 
¡ hình thức những đề cương và nghị quyết chung 
và nhất trí thông qua, thế là thắng lợi tự nó sẽ 
ö thể nói là đến một cách tự phảt, Đương nhiên 


_. mà đến cả; thường người lạ phải giành lấy: 
m hg _.. quyết tốt, nhữ ng lời tuyên bố ủng hộ —- 


di ¡ bản thân sự thắng lợi. Sau khi đã định được một 
ờng lối đúng đắn, một giải pháp. đúng đắn cho vấn. 
, thì thành công còn phải tùy ở công tác tồ chức, 
e 1Ö chức đấu tranh đề thực hiện đường lối của 
ng, ở việc lựa chọn cán bộ cho đúng, ở việc Phiên tra 
chấp hành những nghị quyết của các cơ quan lãnh 
Éu không, đường lối đúng đắn của đẳng và những 
Ï quyết đúng đắn của đẳng sẽ có cơ bị phả hoại 
»ách nghiệm trọng. Hơn nữa: một khi đã định 
8 đường lối chính trị đúng đắn rồi, thì công tác tô 
quyết định tất cả, quyết định cả vận mệnh của 
. đường lối chính trị, quyết định sự hoàn 
sự thất bại của đường lối chính trị đó. 
sở dĩ đạt được thắng l lợi và giành được thẳng 
một cuộc đấu tranh thường xuyên liên tục và 
chống đủ mọi thứ khỏ khăn trên bước đường 
Ên đường lối của đảng; bằng cách vượt qua 
Khó khăn đó, động viên đẳng và giai cắp công 
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` sản và những tồ chức khác. 


nhân khắc phục khó khăn, tồ chức đấu tranh nhi 
khắc phục khó khăn, sa thải những cán bộ vô dụng Š 
lựa chọn những cản bộ tốt eó khả năng tiến h..Í eu Ộ 
đấu tranh chống những khó khăn. 


Những khó khăn đó là gì, và khỏ khăn đỏ ở chỗ nài D 


Đó là những khó khăn trong công tác tồ chức GIã 
chúng ta, những khó khăn trong sự lãnh: đạo €ñ 
chúng ta về mặt tồ chức. Những khó khăn đó ở ngã 
trong chúng ta, trong những cán bộ lãnh đạo của chút 
ta, trong các tồ chức của chúng ta, trong bộ máy tồ ch t 
của đẳng ta, của các Xô-viết, của những tồ chức kinh tế 
những tô chức công đoàn, của Đoàn NINH niên cộng 


Cần phải hiều rằng lực lượng và uy tín của các tô ch ức 
của đẳng, của cáo: tô chức xô-viết, tồ chức kinh tế Vì 
tất cả các tồ chức khác của thủng la, cũng như củ 
những người lãnh đạo các tồ chức. đó, đã tăng lên tô 
một mức độ chưa từng thấy. Và chính vì lề đó nên bây 
giờ, tất cả hay hầu như tất cả, đều tùy ở công tác cũ 
những tô chức ấy và những người lãnh đạo các tồ chức 
ấy. Không có lý do gì đề vin vào cái gọi là điều kiện 
khách quan được. Sau khi sự đúng đắn của đường 1 
chính trị của đảng đã được kinh nghiệm nhiều năm xác 
nhận rồi, và ý chí của công nhân và nông đân sãẵ 
sàng ủng hộ đường lôi đó không còn là điều phải 
ngờ gì nữa, thì tác dụng của những điều kiện g 
khách quan ấy giảm xuống mức thấp nhất, còr 
dụng của những cơ quan và những người lãnh 
các cơ quan đó trở thành quyết định, thành đặ 
Thế nghĩa là thế nào? Thế nghĩa là bây giờ th 
phần mười trách nhiệm về những sai lầm và. 
điềm của chủng ta trong công tác không phải thuội 


12 


?nẹ điều kiện «khách quan», mà là thuộc về bản 
húng ta, và chỉ thuộc về chúng ta thôi. 


“tac cỏ hơn hai triệu đảng viên và đẳng viên dự 
nthanh niên cộng sản eó bốn triệu đoàn viên và 
ên đự bị. Chúng ta eó hơn ba triệu thông tín viên 
“nhàn và nông dàn. Hội khuyến khích phòng 
và. phòng. NiiKn tranh hóa học có hơn mười hai 
lội viên. Các eông đoàn cỏ hơn mười bảy triệu 
lên. Những thành còng của chủng ta chính là nhờ 
Ô chức đỏ. Và nếu đã có sẵn những tô chức đỏ 
lững khả năng đó giúp chúng ta thành công đê đàng, 

chúng ta lại mắc. phải những sai lầm và khuyết 
m trong công tác của. chủng ta, thì lỗi chỉ là tại 
ta, tại công tác tô chức của chúng ta, tại sự lãnh 


Jj xử 


m X K=n _ chức của Xin ta mà thôi. 


nải là một sự đãnh đạo sinh động và cụ thê; cải 
ức năng của tô chức*# và tình trạng không có 
' thận. phu. trách ; tình trạng không có người 

'ong công. tác và sự bình quân trong chế độ 
; tình trạng thiếu một sự kiềm tra thường 
hấp hành; tình trạng sợ tự phê bình: đó 
'gốc của những khỏ khăn của chúng ta, 
khó khăn hiện nay của chủng ta. 


„ = 


nợ có thể dùng những nghị quyết và 
hắc phục được khó khăn, thì thật là ngây 
"bọn mm liêu và bọn giấy tờ đã tổ ra 
Nga : (0/00 I0ÊTpoenne 
p tiếng Trung-quốc dịch là : các /Ở che (hực 
quản lý chế. (B.T.) 
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rất thiện nghệ trong việc ngoài miệng thì tuyên bố 
trung thành với nghị quyết của đẳng và chính p 
nhưng thực tế thì họ nhét những chỉ thị đó vào đầy ngi 
kéo. Muốn khắc phục những khó khăn đó, phải xóa 
tình trạng công tác tô chức của chúng ta lạc hậu so Ý 
những yêu cầu của đường lối chính trị của đẳng ; ph 
nàng cao trình độ lãnh đạo về mặt tồ chức, trong tất 
các lĩnh vực của nền kinh tế quốc đàn lên ngang V 
trình độ lãnh đạo chính trị; phải làm sao cho công E 
tổ chức của chủng ta đảm bảo thực hành được nhữ? 
khầu hiệu chính trị và những nghị EU) của đảng : 


khắc TT _ khó khăn đó, cần hot lôi kéo. uầ 
_chúng công sa và _. dàn vào cuộc đấu tranh 4 


những phần tử không thề tin cậy được, không k 
định và thoải hóa, ra khỏi đẳng và các tồ chức kinh t 
Muốn thế, phải làm gì? 
Chúng ta phải tồ chức những công tác sau đây: 
1. Phát triền tự phê bình và vạch trần những. kh uy 
Ñ điểm trong công tác của chúng ta; Ta 
+: Động viên các Lỗ chức của đẳng, ‹ của các le xö-WẾ 
§ các tồ chức kinh tế, các tổ chức công đoàn và cáe 
chức đoàn thanh niên cộng sản tham gia các cuộc đ 
tranh chống những khó khăn; 
ở. Động viên quần chúng công nhân và ng đản" 
gia đấu tranh đề thực hiện các khầu hiệu và các 
quyết của đảng và chính phủ ; 


4. Phát triền phong trào thi đụa và lao: động xung 
sảc - Và người lao động ; 


$ Tì hi iết lập: sa hệ thống rộng rãi những ban chỉnh 
trong các trạm máy kéo và trong các nông trường 
quốc -đoanh, làm cho sự lãnh đạo của Đo Ha và các Xô- 
iết sắt với nông thôn hơn; 


-6. Phân tản bớt các Bộ đân ủy, các tồng cục quản lý 
Xà các tơ-rởt, và làm cho sự lãnh đạo về kỉnh tế sắt vòi 
su xi nghiệp ; 


. 


4s vải Xóa bổ tình trạng thiếu người ¡ phụ trách trọng công 
tả C và xóa bố tình W9ng bình quản trong chế độ tiền 
Ÿ ơng ; v., ` 

. Xóa bỏ tình trạng «tồ chức theo chức năng ›, tăng ˆ 
Ũ ườ ng trách nhiệm cá nhân và áp dụng phương HHẬP 
cÓ£ “bỏ chế độ ủy ban; 


š "”"ng cường tiện tra việc chấp hành và áp dụng 
tơng châm cải tồ lại Ban kiềm tra trung ương và Ban 
tra còng nông theo tỉnh thần tiếp tục tắng cường 
tra việc chấp hành hơn nữa ; 

Điều những cắn bộ g giỏi hiện đang làm việc ở bàn 
ng những nơi gần với sản xuất hơn; 


ạch trần bọn quan liêu và giấy lờ không thê sửa 
O e và đuôi cô họ ra khỏi bộ máy quản lý ; 


ch chức hững kế vỉ phạm nghị quyết của đẳng 
dính phủ và cả bọn lừa ph†nh và bọn ba hoa 
ày bằng: những người mới, những người hoạt 
khả năng lãnh đạo được một cách cụ thể công 
_” và có thê củng cố được kỶ luật trong 


› 
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__ ehắẳe chắn nhất đề huấn luyện và giáo dục một cách thậ 


: luyện tinh thần bôn-sê-vích » (ngày. 3-3-1987). (B.T.) 


ˆ186- 


14. Cuối cùng, thanh trừ ra khỏi đẳng những phầi 
tử không tin cậy được và thoái hóa; 


Trên những nét lớn, đó là những phương pháp rễ 
đảng cần phải áp dùng đề khắc phục những khó khẩn 
đề nắng cao trình độ công tác tô chức của chủng ta lế 
ngang với trình độ lãnh đạo chính trị và do đó, đã 
bảo việc thực hiện đường lối của đẳng. R 


I.V. Xta-lin, 7oàn tập, Nhà xuổ 
bản Sự thật. Hà-nội, 1965, t. T1 
tr. 340 — 341; 355 — 359. 


Trich: 


(ra 


DIỄN VĂN KẾT THÚC cuộc. THẢO LUẬN 


5. Thế nào là: Hián dụe cản bộ bằng kinhi nghiền sai 
lầm của ngay bản thàn họ? Lê-nin đã dạy chúng ta 
rằng thành khần vạch rổ những sai lầm Bo. ng, 
nghiên cứu những nguyên nhân đã để ra những. sai là 
ấy, và đề ra "-. biện pháp cần thiết đề sửa chữa 
những sai lầm đó, là một trong những phương s. \ 


sự đú ng BậP eho cán bộ của Đẳng, đề huấn luyện và iắc 


# Dây là nói về cuộc thảo luận tại Hội Thi vn thề ] 
chấp hành trung ương Đẳng cộng sản Liên-xô, họp vào ( 
tháng Ba 1937, trong đó Xta-lin đã đọe bản báo cáo «ĐỀ. 


một cách thật sự đúng đắn cho giai cấp công nhân 
`... lao động. Lê-nin nỏi rằng : 
ì độ của chinh đẳng trước những sai lầm của mình là 
' những tiêu chuần quan trọng nhất và chẳe chắn 
ẻt xem đẳng ấy eô nghiêm chỉnh không, có thực sự 
nghĩa vụ của mình đối với giai Km mình. và đối với 
g lao động không. - 
kha1 thừa nhận sai lầm của mình, tìm ra nguyên nhân 
lần phân tích hoàn cảnh đã để ra sai lầm, nghiên cứu eần 
những biện pháp đề sửa chữa sai lầm ấy; đó là dấu hiệu 
hột đẳng nghiêm chỉnh, — đối với đẳng đó, như thế gọi là 
nghĩa vụ của mình; là giáo đục và huấn | Ihyận giai cấp, 
quần chúng” », 
đó có nghĩa là nhiệm vụ của người bôn-sè-vieh 
hợ phải là che giấu những sai lầm của mình, tránh 
ø bàn đến những sai lầm đó, như vẫn thường 
a trong czúng ta, mà là thành. thực và công khaj 
a nhận những sai lầm của mình, thành thực và công 
lại đề ra những biện pháp cần thiết đề sửa chữa những 
lầm đó, thành thực và công khai sửa chữa những sai 
m của minh. 

Ò g nói rằng nhiều . đồng chí của chúng ta đều 
việc đó. Nhưng người bôn-sê-vích, nếu thật 
trời bòn-sê-vich, thì tự mình phải cỏ can 
chai thừa nhận những sai lầm của mình, phải 
ứng nguyên nhân sai lầm, vạch ra cách sửa 
và như vậy là giúp cho Đẳng thực sự huấn 
ì bộ, thực sự giáo đục chính trị cho cắn 
lí theo - con đường ấy, chỉ có trong điều 
nh thẳng thắn và thành thực, người ta 
tạo được những cản bộ bôn-sê-vích chân 
-nÌn : ‡ Bệnh ẩu trĩ «tả khuynh 3 trong phong trào 
mất bẫn Sự thật, Hà-nội, 1957, tr. 60 — 61 CH.7.) 


137 


h2 


-_ eơ sở không được đi quả nhanh và không được phủ nhận 


chính, mới có thề đào tạo được những người lãnh đạo 
bôn-sê-vích chân chính. | 


Xin nêu hai thí-dụ đề chứng tỏ luận điểm đó của Lê- 
mn là đúng: 


Hãy lấy những sai lầm của chúng La trong sự nghiệp ` 
xây dựng các nông trang tập thề chẳng hạn. Chắc các , 
đồng chí còn nhớ năm 1930, hồi đó các đồng chí trong . 
Đẳng ta.tưởng có thê giải quyết được trong vòng ba hay - 
bốn thẳng, cái vấn đề cực kỳ phức tạp này là đưa nông 
đàn vào con đường xảy dựng các nông trang lập thể — ' 
và Ban Chấp hành trung ương bắt buộc phải ghìm 
bớt các đồng chí quả hăng hái lại. Đó là một trong những 
thời kỳ nguy hiềm nhất trong đời sống của Đảng ta. Sai 
lầm lúc đó là ở chỗ các đồng chí trong Đảng ta đã quên 
mất nguyên tắc tự nguyện gia nhập, trong sự nghiệp 
xây dựng các nông trang tập thể, các đồng chí ấy đã 
quên rằng người ta không thề đưa nông dân vào con 
đường nông trang tập thề bằng cách dùng áp lực hành. 
chính đối với họ; các đồng chỉ ấy đã quên rằng sự. 
nghiệp xây dựng nông trang tập thể đòi hỏi phải eỏ một 
thời gian công tác tỉ mỉ và thận trọng không phải chỉ 
trong vài tháng, mà trong nhiều nắm ròng. Các đồng 
chí ấy đã quên tất cả những điều đó và không muốn 
thừa nhận sai lầm của mình. Các đồng chí chắc hẳn còn 
nhớ rằng chỉ thị của Ban Ghấp hành trung ương nói về 
thái độ say sưa vì thắng lợi và nói là các đồng chí ta ở 


tìnử hình thực tế, chỉ thị đó đã vấp phải một loạt phản 
ứng. Nhưng không phải vì thế mà Ban Chấp hành trung 
ương thôi không đi ngược lại chiều hướng lúc bấy giờ và 
lái các đồng chí trong Đẳng ta vào eon đường đúng. Thể 
rồi thế nào? Hiện nay, mọi người đều đã rỡ rằng Đảng 
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chúng ta có nhiều cản bộ ưu tủ, tỉnh ra CÓ đến Thuế rạt 
_ nông đân, đề xây dựng và lãnh đạo các nông trang tập 
- thê. Các cân bộ này đã tr ướng thành và được rèn luyện _ 
- bằng kinh nghiệm của những sai lầm năm 1930. Nhưng. 
nếu hồi đó, Đẳng đã không hiểu rõ những sai lầm của 
mình và không kịp thời sửa chữa những sai lầm ấy thì 
| ất là ngày nay; cự lạ Sim: có được những cán bộ 

_ như thế. 


“ Bây giờ lấy một Ví dụ khác, ng lĩnh vực Xây dựng 
_tông nghiệp. Tôi muốn nói đến những sai lầm của chúng 
a trong thời kỳ xây ra vụ phá hoại Sa-khơ-tư. Sai lầm 
Le ủa chúng ta lúc đó là chúng. ta không hiều được hết tất 
ä cái nguy cơ lạc hậu về kỹ thuật của các cán bò chúng 
` XP công nghiệp; chúng ta đành chịu vậy với tình ` 
_; lạc hậu đó và chủng ta nghĩ rằng cỏ thề mở rộng. 
được sự nghiệp xây dựng công nghiệp xã hội chủ nghĩa 
với sự giúp đỡ của các chuyên gia có xu hướng đối dịch 
và đề cho các cán bộ kinh tế của chúng ta giữ vai trò ủy 
lên kèm bên cạnh các chuyên gia tư sản. Các đồng ch 
e hẳn còn nhớ là cán bộ kinh tế của chúng ta đã miền 
WWØng thừa nhận sai lầm của mình, miễn cưỡng thừa 
n sự lạc hậu về kỹ thuật của mình như thế nào, và 
họ tiếp thu cải khẩu hiệu « làm chủ kỹ thuật », một kinh 
ao ð khăn như thế nào. Thế rồi thể nào ? Sự thực chứng 
ø, khầu hiệu: «Làm chủ kỹ thuật › đã tác động và 
lai kết quả tốt, Ngày nay, chúng ta đã có được 
cắn bộ ưu tú, kề ra có đến hàng vạn và hàng 
IC vận. cán bộ lãnh đạo bôn-sẻ- ~-vÍích trong công . nghiệp, 
nay, : chọ. đã làm chủ được kỹ thuật và đầy nền công 
Biệp c của. chúng ta tiến lên. Nhưng, ngày nay, chúng 
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ta ắt hẳn không có được những cản bộ như vậy, nếu hồi 
đó Đẳng nhượng bộ trước thái độ ngoan cố của những 
cán hộ lãnh đạo công nghiệp cứ khăng khăng không 
chịu thừa nhận tình trạng lạc hậu về kỹ thuật của họ, 
nếu, trong thời kỳ đó, Đẳng đã không nhận rõ được sai 
lầm của mình và không kịp thời sửa chữa những sai 
lâm đó, ' 
Một số đồng chí nói rằng công khai nói lên những sai 
lâm của chúng ta là không đúng, vì việc công khai thừa 
nhận sai lầm của chúng ta có thể làm cho bọn thù địch 
của chúng ta eho đó là một dấu hiệu suy yếu của chúng 
_1a, và bị chúng lợi dụng. Các đồng chí ạ, đó là nói bậy, 
thật là nói bậy chứ không có gì khác cả. Ngược lại, cổng 
khai thừa nhận sai lầm của chúng ta và thành thực sửa 
chữa những sai lầm đó chỉ có thể làm cho Đẳng ta mạnh 
thêm, chỉ có thề nâng cao uy tín của Đẳng ta với công 
nhân, nông dân và những người lao động trí óc, chỉ có - 
thê tắng thêm sức mạnh và uy lực của Nhà nước chúng 
ta thôi. Và đó là điều căn bản. Quý hồ công nhân, nông 
dân và những người lao động trí óe đứng về phía chúng 
ta, thế là mọi cái khác tự khắc sẽ đến cả. ”ỹ "gi 


Một số đồng chí khác, thì cho rằng, công khai thừa _ 
nhận những sai lầm của chúng ta có thê dẫn đến Ì nh 

- trang làm suy yếu và tan rã chứ không đưa đến chỗ đào 

lạo và tăng cường hàng ngũ cán bộ ; rằng chúng ta cần. 

___— phải nâng niu và gìn giữ cán bộ của chúng ta; rằng. 

chúng ta phải giữ lòng tự tôn cho họ và đề eho họ được. 

yên tâm ? Muốn thế, các đồng chí ấy đề nghị phải che 

giấu những sai lầm của cán bộ, nhẹ bớt phê bình, và, 

hơn thế nữa, phải bố qua những sai lầm Ấy đi. Một quan 

—__ điềm như thế, không những chỉ sai về căn bản, mà còn 

—— nguy hiềm đến cực độ, nguy hiểm trước hết cho những 
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€ỉ hộ mà người ta muốn cnâng nu » và cgìn giữ »‹ 
Nàng nìu và gìn giữ cán bộ bằng cách che giấu những 
bề lầm của họ, thì chắc chắn đó là hủy hoại IChính ngay 
“các cản bộ ấy. Nếu trước đây chúng ta đã không vạch 
-_ trần những sai lầm hồi 1930 và không lấy kinh nghiệm 
của những sai lầm ấy mà giáo dục cán bộ, thì chắc chắn 
__ chúng ta sể: hủy ] hoại mất các cán bộ bônt-sê-vích của nòng 
__ trang tập thê rồi. Nếu trước đây, chúng ta đã không 
_ vạch trần những, sai lầm của các đồng chí chúng ta trong: 
ời kỷ xây ra vụ phá. hoại Sa-khơ-tư, và nếu chúng ta 
ông lấy. kinh nghiệm của những sai lầm đỏ mà giáo - 
các cán bộ công nghiệp của chúng ta, thì chắc chắn 
` _.. sẽ hủy hoại mất cản bộ bòn-sê- UY của chúng 
ong công nghiệp rồi. Ai mà tưởng có thề giữ được: 
ø tự tôn của cán bộ mà lại che giấu những sai lầm 
la nhọ.. thì người đó sẽ hủy hoại mất cán bộ lẫn lòng tự 
n của họ; bởi vì, che giấu những sai lầm của cán bộ; 


, VÀ. có thể tin chắc rằng nữ Dn Kết lẩu (đói sẽ đâa 
bộ đến chỗ hoàn toàn sụp đỗ, làm tồn hại ngay đến 
T1, tôn ». và «sự yên tâm » của họ. 


Hỗ Noi Xia- lin, Bàn tấu mât dựng. 


Hà-nội, 1971, tr. 270 — 275. 
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Đảng. Nhà xuất bản Sự thật, `4 


ĐỚN ý. .- 


_MỤC LỤC.. ˆ 
Tran¿ 
Lời nhà xuất bản 
xế ST, TÊ-NN— : 
- Trích bài: Những nhiệm vụ trước mắt của Chính quyền. 
Xô-viết- ự lo g `: , 2 1 
_ Trích: Đại hội V các T Á đại tii0: "công: nông. Định. Ty: 
toàn Nga Ngày 4—10 tháng By 1918. X * CA F21 


_Bàn về tính ehất bảo chỉ của. chúng ta. Let 
_Ngàu 30 tháng Chín ¡ 108). 

_ Lời phát biều tại đuộc. mit-tinh H 

lộ <4 Gà, viên, ban công tác: đặc: Nền 


MP 
Trích bài : Hy: kiến. Ề 
Từ chỗ phá hoại trật 


———>~—-. 


VỀ Sự thống nhất của TIỀN 

2 ng) văn. bảo vệ sách lược của Quốc tế cộng sản, 
ề: -_ Ngày 1 tháng Bẩy 

k và gửi. Mi-a-xn1-cốp >. 

: Thời vẻ mới, Sai lầm cũ dưới một hình thức 


về Tu đề thanh Đẳng 
; Đề kỹ niệm lần thứ tư euộc Cách mạng Ti ng 
ội nghị đại biều lần thứ VII Đẳng bộ tỉnh Mạe- 
choa Ngày 29 — 31 thẳng Mười 1921 

Đại. hội 1X“ các Xô-viết toàn vn Ngày 23 2° 
ng Chạp 1921 _ 

út ký của một nhà chính luận = 

Tình hình Quốc tế và trong nước eủa nước Cộng 
a Xô-viết. Ngày § tháng Da 1992 

: Đại hội XI Đẳng cộng sản (b) Nga 

W-. .> Hư CN Bã=2 thắng Tư 1922 


T2 KIY: XTA-LIN 


“hàn về: thiên hướng dân thủ: —xñ hội trong 
chúng tôi ˆ 
cáo chính trị của Ban Chấp hành trung ương 
tháng. Chạp tại Đại hội XV của Đảng cộng 
àn Liên-xô Ngày 2 — 19 tháng Chạp 1927 
ø tác của hội nghị toàn thề liên tịch giữa 
hành trung ương và Ban kiềm tra trung 
ĐI hồi tháng Tư _ 
văn. đại Đại. hội. VI của Đoàn. thanh niên 
n Liên-xô - 
đố ối việc tầm thường: Đón khầu hiệu tự phê bình 
cáo công tác của ban chấp hành trung ương 
ng sản. (b) toàn Liên-xô tại Đại hội XVI 


› _tỂNH thúc cuộc thảo luận 
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Chịu trách nhiệm xuất bẳn: : 
Phan-tiến-Tiích 


Phụ trách bản đưa in: 
Phạm-Xu:ên - Đinh-Lục 
Trình. bày : 7rịnh-Lễ 

Bìa : Kim-Thoa 


2. ®35šw5 Pưức 
* % Lá: Ísế?. ƒ 4 Ấy -1.¡p 


In 15.200 cuốn, khồ 13 X 19 tại Nhà in Tạp chỉ Học Tập, 
38 phố Bà Triệu, Hà-nội. Số in 14. Số xuất bản 9/26. 
Xong ngày 10 tháng 4 năm 1976. Nộp lưu chiều thắng 4-1973 
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hy cân chúng ta đã 
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